Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Thông tin chung về dự án, gói thầu:
1.1. Tên công trình/dự án: Đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh.
	1.2. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp II.
1.3. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh.
1.4. Địa điểm xây dựng: Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 
1.5. Quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế.
1.5.1. Nhà bảo tàng:
- Giải pháp kiến trúc: Nhà 04 tầng có diện tích xây dựng 3.580 m2, giao thông theo chiều đứng nhà được bố trí 05 cầu thang, 03 buồng thang máy; giao thông theo chiều ngang nhà được bố trí các lối hành lang kết hợp với không gian mở. Nhà có tổng chiều cao là 21,45m tính từ mặt sân hoàn thiện đến đỉnh mái. Trong đó tầng 1 cao 3,3m, tầng 2,3 cao 4,5m, tầng 4 cao 6m mái cao 2,7m, nền cao 0,45m. Mặt bằng các tầng nhà được bố trí như sau:
- Tầng 1 được bố trí các phòng hoạt động theo chức năng, bao gồm: Kho trung chuyển; Kho hiện vật kim loại; Kho hiện vật đá; Kho hiện vật mây tre da; Kho hiện vật đồ dệt, vải; Kho hiện vật gốm, sứ; Kho hiện vật phim ảnh và hiện vật giấy; Kho lưu trữ hồ sơ tư liệu hiện vật; Phòng quản lý; Phòng làm việc chuyên viên; Phòng tiếp nhận và xử lý hiện vật; Phòng tiếp nhận và xử lý hiện vật; Phòng bảo vệ nhà xe; Nhà để xe; Sân phục chế; Khu vệ sinh (nam, nữ); Khu kỹ thuật; Trạm biến áp; Giao thông phụ trợ.
- Tầng 2 được bố trí các phòng hoạt động theo chức năng, bao gồm: Sảnh đón tiếp; hiên trưng bày hiện vật; tổ chức hoạt động (ngoài nhà); Sảnh phụ (ngoài nhà); Không gian sảnh chính, trưng bày chuyên đề; Lễ tân - quầy thông tin; Phòng nghỉ nhân viên thuyết minh; Phòng làm việc; Phòng hội thảo khoa học; Hội trường; Phòng chuẩn bị hội trường lớn; Phòng phục hồi và phục chế hiện vật; Phòng thư viện chuyên ngành; Kho hiện vật quý - kho cơ sở mở; Kho; Khu vệ sinh (nam, nữ); Khu kĩ thuật; Giao thông phụ trợ.
- Tầng 3 được bố trí các phòng hoạt động theo chức năng, bao gồm: Khu trưng bày chủ đề 1; Khu trưng bày chủ đề 2 và 3; Khu trưng bày chủ đề 4; Phòng Giám đốc; Phòng Phó Giám đốc 1; Phòng Phó Giám đốc 2; Phòng hành chính quản trị; Phòng kế toán; Phòng quản lý và phát huy di tích; Phòng bảo tồn di tích; Phòng trưng bày - tuyên truyền; Phòng nghiên cứu - sưu tầm; Phòng CCTV; Phòng nghỉ nhân viên thuyết minh; Phòng hội thảo khoa học; Kho; Khu vệ sinh (nam, nữ); Khu kĩ thuật; Giao thông phụ trợ.
- Tầng 4 được bố trí các phòng hoạt động theo chức năng, bao gồm: Khu trưng bày chủ đề 5 và 6; Khu trưng bày chủ đề Thành tựu đổi mới & Thời kì hiện đại; Phòng trải nghiệm đa chức năng; Phòng nghỉ nhân viên thuyết minh; Kho; Khu vệ sinh (nam, nữ); Khu kỹ thuật; Giao thông phụ trợ;
- Tầng kỹ thuật (tầng mái) bao gồm: Sân tầng mái, giao thông phụ trợ...
- Phần hoàn thiện:
+ Nền phòng kho, kỹ thuật các tầng láng Epoxy chống trơn trượt, nền phòng làm việc, trưng bày các tầng lát gạch Granite; nền khu vệ sinh lát gạch Granite chống trơn, tường vệ sinh ốp gạch Ceramic.
+ Tường ngoài nhà ốp gạch trang trí, tường trong nhà sơn màu 3 nước kết hợp bả matit; 02 vách bê tông giữa nhà bề mặt ốp gỗ nội thất, sơn hoàn thiện PU; bậc cầu thang, bậc cấp lát đá Granite tự nhiên; mặt tường ngoài cầu thang máy ốp đá tự nhiên; trần lăn sơn màu 3 nước, trần nhôm và trần thạch cao tùy theo công năng.
+ Cửa MDF hoàn thiện laminate, cửa thép chống cháy, vách kính chống cháy, vách kính cường lực và vách kính khung nhôm/khung chìm.
- Giải pháp kết cấu:
- Phần móng: Móng cọc bê tông ứng lực trước PHC D500-class A kết hợp đài móng, dầm móng bê tông cốt thép; chiều dài cọc đại trà dự kiến 35,27m; cọc được hạ bằng phương pháp ép trước kết hợp khoan dẫn tạo lỗ (chiều dài khoan dẫn dự kiến 14,5m kể từ cốt đất san nền). Tường móng xây gạch đặc mác 100, VXM mác 75 kết hợp giằng móng BTCT. Nền tầng 1 đổ bê tông mác 200; Bê tông đài móng, dầm móng, vách có cấp độ bền B35 (mác 450), lót móng dùng bê tông cấp độ bền B12,5 (mác 150) các cấu kiện còn lại cấp độ bền B20 (mác 250); cốt thép < Ø10 dùng CB240-T, Ø ≥ 10 dùng CB500-V.
- Phần thân: Nhà kết cấu khung cột, dầm, sàn kết hợp vách bê tông cốt thép chịu lực đổ toàn khối. Tường bao xây gạch đặc mác 100, VXM mác 75, tường trong nhà xây gạch không nung mác 100, VXM mác 75. Sàn mái đổ bê tông cốt thép, chống thấm bằng quét Sika kết hợp màng bitum chống thấm theo tiêu chuẩn, lớp trên chống nóng bằng các tấm bê tông kết hợp các gối kê gạch đỡ tấm bê tông cách nhiệt, thông gió; phần mái thông tầng tại vị trí 02 vách giữa nhà, mái có kết cấu vì kèo thép kết hợp dầm thép, mái lợp tấm hợp kim nhôm tạo sóng kết hợp kính cường lực lấy sáng. Bê tông khung cột, dầm, sàn, vách cấp độ bền B35 (mác 450), các cấu kiện khác cấp độ bền B20 (mác 250); cốt thép < Ø10 dùng CB240-T, Ø≥10 dùng CB500-V.
- Giải pháp kỹ thuật khác:
+ Hệ thống chống sét dùng kim thu sét tia tiền đạo, kết hợp dây đồng dẫn sét và cọc tiếp địa mạ kẽm.
+ Điện chiếu sáng, thông gió trong nhà: Nguồn điện lấy từ trạm biến áp xây dựng mới cho công trình, dây điện trong nhà dùng dây lõi đồng nhiều sợi, cách điện được luồn trong ống nhựa chống cháy đi theo hộp kỹ thuật, đi ngầm tường hoặc trên trần. Chiếu sáng bằng ánh sáng tự nhiên kết hợp với đèn chiếu sáng nhân tạo. Thông gió tự nhiên kết hợp với hệ thống kỹ thuật thông gió, điều hòa, quạt.
+ Cấp, thoát nước: Nước lấy từ bể nước ngầm bơm lên bể Inox trên mái nhờ hệ thống bơm tự động. Ống cấp nước, thoát nước bằng ống nhựa chịu áp lực. Nước thải xám sinh hoạt được xử lí cục bộ qua bể tự hoại chảy vào bể xử lý nước thải; nước mưa từ mái được thu vào ống nhựa uPVC, sau đó cùng thoát ra hệ thống thoát nước chung khu vực.
+ Chống mối cho công trình: Sử dụng phương án chống mối nhiều ngăn, lớp từ lớp nền tầng 1, các vị trí mạch ngừng bê tông. Sử dụng dung dịch với định mức 5 lít/m2 kết hợp lưới thép chuyên dụng; phía ngoài nhà sử dụng hào phòng chống mối và các trạm kiểm soát mối xung quanh công trình.
1.5.2. Các hạng mục phụ trợ:
a) Nhà bảo vệ + cafe di sản + cửa hàng lưu niệm, ấn phẩm, dịch vụ văn hóa Mặt bằng khu vực có diện tích xây dựng S= 315 m2, được bố trí như sau:
- Giải pháp kiến trúc:
+ Nhà bảo vệ: Nhà một tầng, cao 3m kể từ cốt sân đến điểm cao nhất (nền cao 0,15m). Mặt bằng nhà được bố trí phòng trực bảo vệ.
+ Nhà cafe di sản + cửa hàng lưu niệm, ấn phẩm, dịch vụ văn hóa: Nhà một tầng cao 5,4m kể từ cốt sân đến điểm cao nhất (nền cao 0,15m). Mặt bằng nhà được bố trí khu vực sảnh vào, quầy pha chế, khu vực cà phê trong nhà, khu vệ sinh nam và nữ, kho, cửa hàng bán đồ lưu niệm và phòng trực bảo vệ; tường xây gạch không nung mác 100, VXM mác 75, tường mặt ngoài ốp gạch trang trí, tường mặt trong sơn bả hoàn thiện; nền nhà lát gạch Granite; sàn mái phía trên đắp đất và trồng cỏ gừng kết hợp bố trí các bậc ngồi lát đá Granite, chống thấm theo các lớp chuyên dụng; hệ thống cửa đi MDF, vách kính khung nhôm.
+ Phần trồng cỏ trên sàn mái: Khu vực này được bố trí để trồng cỏ gừng tạo cảnh quan. Cấu tạo các lớp bao gồm: Lớp cỏ gừng; lớp lưới neo giữ đất; lớp đất màu trồng cây theo tiêu chuẩn; các lớp chống thấm mái chuyên dụng.
- Giải pháp kết cấu: Nhà kết cấu khung cột, dầm, sàn, móng băng sườn BTCT; tường phần đổ đất trồng cây bằng BTCT; tường phần còn lại xây gạch đặc không nung mác 100#, VXM mác 75. Bê tông dùng cho các cấu kiện cấp độ bền B20 (mác 250); cốt thép Ø ≤ 10 dùng CB240-T; Ø > 10 dùng CB400-V.
b) Sân Cafe ngoài trời
Diện tích 230 m2. Sân được bố trí chổ để hoạt động dịch vụ Cafe. Nền đổ bê tông đá 2x4 mác 200, dày 100, lát đá Granite.
c) Nhà bảo vệ, quầy bán vé
Mặt bằng khu vực có diện tích xây dựng S= 10 m2, được bố trí như sau:
- Giải pháp kiến trúc:
+ Nhà bảo vệ: Nhà một tầng, diện tích xây dựng 10 m2, nhà cao 3,45m tính từ cốt sân hoàn thiện (nền cao 0,15m). Mặt bằng nhà được bố trí vị trí trực bảo vệ kết hợp quầy bán vé và 01 khu vệ sinh khép kín. Tường xây gạch không nung mác 100, VXM mác 75, tường mặt ngoài ốp gạch trang trí, tường mặt trong sơn hoàn thiện; nền nhà lát gạch Granite; sàn mái phía trên đắp đất và trồng cỏ gừng, chống thấm theo các lớp chuyên dụng; hệ thống cửa đi MDF, cửa sổ kết hợp vách kính an toàn.
+ Phần trồng cỏ trên sàn mái: Khu vực này được bố trí để trồng cỏ gừng tạo cảnh quan. Cấu tạo các lớp bao gồm: Lớp cỏ gừng; lớp lưới neo giữ đất; lớp đất màu trồng cây theo tiêu chuẩn; các lớp chống thấm mái chuyên dụng.
- Giải pháp kết cấu: Nhà kết cấu khung cột, dầm, sàn, móng băng sườn BTCT; tường phần đổ đất trồng cây bằng BTCT; tường phần còn lại xây gạch đặc không nung mác 100, VXM mác 75. Bê tông dùng cho các cấu kiện cấp độ bền B20 (mác 250); cốt thép Ø ≤ 10 dùng CB240-T; Ø > 10 dùng CB400-V.
d) Cổng, tường rào
- Cổng (03 cổng): Cánh cổng bằng khung sắt xếp Inox, cao 1,4 m kể từ cốt sân. Tường cổng xây gạch không nung mác 100, VXM mác 75, mặt hoàn thiện ốp gạch trang trí.
- Hàng rào bao quanh (gồm 02 loại):
+ Loại 1 (450 m): Tường xây gạch không nung, dày 110 (02 lớp), cao 0,45 m so với mặt đất tự nhiên, phía trong đổ đất màu kết hợp trồng cây Chuỗi Ngọc.
+ Loại 2 (115m): Tường xây gạch không nung, VXM mác 75, cao 2,1m. Kết cấu móng xây gạch đặc không nung mác 100, VXM mác 75 kết hợp giằng móng BTCT; dọc theo chiều dài tường rào 3m được gia cố thêm 01 trụ bê tông kích thước 0,22x0,22x2,1m. Bê tông dùng cho các cấu kiện cấp độ bền B20 (mác 250); cốt thép Ø ≤ 10 dùng CB240-T; Ø > 10 dùng CB400-V. Tường rào hoàn thiện trát, sơn màu 3 nước.
e) Hệ thống PCCC và hệ thống điện phục vụ PCCC: Được thiết kế đảm bảo quy định hiện hành, đã được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Hà Tĩnh thẩm định.
- Hệ thống báo cháy tự động: Thiết kế hệ thống báo cháy cho Nhà bảo tàng; trung tâm báo cháy địa chỉ 04 loop đặt tại phòng bảo vệ, số lượng địa chỉ trên mỗi loop là 250 địa chỉ, các đầu báo cháy khói địa chỉ, đầu báo cháy nhiệt địa chỉ, tổ hợp nút ấn, chuông, đèn báo cháy. Bên cạnh đó, dự án có thiết kế 01 hệ thống báo cháy thông thường loại 02 kênh để thực hiện điều khiển kích hoạt hệ thống chữa cháy tự động bằng khí.
- Hệ thống chữa cháy bằng nước: Thiết kế hệ thống chữa cháy tự động sprinkler, họng nước chữa cháy vách tường cho Nhà bảo tàng. Thiết kế hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà gồm 03 trụ cấp nước chữa cháy loại 03 cửa, 01 trụ tiếp nước chữa cháy loại 04 cửa và mạng lưới đường ống cấp nước mạch cụt; sử dụng 02 máy bơm chữa cháy động cơ điện có cùng thông số kỹ thuật (01 máy bơm chính và 01 máy bơm dự phòng), lưu lượng Q ≥ 76 l/s, cột áp H ≥ 60 m.c.n; 01 máy bơm bù áp lưu lượng Q ≥ 1 l/s, cột áp H ≥ 70 m.c.n và 01 bình tích áp 300 lít; 06 Bể nước ngầm nối thông với nhau có tổng trữ lượng nước chữa cháy 474m3. Bên cạnh đó, dự án sử dụng trụ nước chữa cháy hạ tầng đô thị (cách dự án 100m, lưu lượng tối thiểu 5 l/s) để phục vụ chữa cháy ngoài nhà.
- Hệ thống chữa cháy tự động bằng khí: Thiết kế hệ thống chữa cháy bằng khí N2 tại Phòng máy phát điện tầng 1 thuộc Nhà bảo tàng.
- Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn: Thiết kế đèn chiếu sáng sự cố, đèn và sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn trên lối và đường thoát nạn.
- Trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ban đầu: Thiết kế bình khí chữa cháy tự động kích hoạt tại Phòng máy biến áp và Phòng hạ thế; bìnhchữa cháy xách tay tại tất cả các hạng mục công trình; phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ tại Nhà bảo vệ.
- Hệ thống điện phục vụ PCCC: Thiết kế Máy biến áp cấp điện cho Dự án có công suất 1000kVA, nguồn cấp điện từ máy phát điện có công suất 400kVA. Nguồn điện phục vụ PCCC được sử dụng từ nguồn ưu tiên.
1.5.3. Hạ tầng kỹ thuật công trình:
a) Bãi đỗ xe ngoài trời:
Mặt bằng được bố trí 02 bãi đậu xe với diện tích S=495m2. Trong đó bãi đậu xe dành cho ô tô có chiều rộng mỗi làn xe rộng 2,5m; bãi đậu xe dành cho xe máy được bố mỗi khu vực rộng 4m, cách nhau 2m. Nền đổ bê tông đá mác 200, trên lát đá Granite tự nhiên. Mặt bãi đỗ xe kẻ sơn nhiệt dẻo màu trắng.
b) Sân phục vụ các môn thể thao:
Diện tích sân S=430 m2. Nền sân đổ bê tông đá mác 200.
c) Sảnh - hiên trưng bày, tổ chức các hoạt động văn hóa:
Diện tích sân S=1.575 m2. Phần sảnh - hiên trưng bày, tổ chức các hoạt động văn hóa của bảo tàng bao gồm phần bậc thềm và sân dẫn lên sảnh chính tầng 2. Chức năng của không gian này là phần tiền sảnh đón tiếp các đoàn khách đông tập trung trước khi vào tham quan hoặc sang bên khu vực bản đồ lưu niệm, tổ chức sự kiện văn hóa…Bậc cấp kết cấu BTCT đổ tại chổ. Bê tông dùng cho các cấu kiện cấp độ bền B20 (mác 250); cốt thép Ø ≤ 10 dùng CB240-T; Ø > 10 dùng CB400-V. Mặt bậc sử dụng đá khối granite, gờ tường xây gạch, ốp đá Granite. Sảnh bố trí lan can thép lập là sơn tĩnh điện hoàn thiện đen bóng mờ.
d) Sân tổ chức sự kiện:
Diện tích sân S=870 m2. Sân được thiết kế mặt bằng hình Elip, xung quanh được đắp đất dạng đồi, điểm cao nhất của đồi 2m; phần trong sân được hạ thấp cốt -0.45, xung quanh chân đồi được bố trí hệ thống mương thoát nước, nền đổ bê tông đá mác 200, dày 100, trên lát đá Granite.
đ) Sân đường nội bộ: Diện tích S= 5.894 m2. Sân lát đá đá granite tự nhiên.
e) Cây xanh cảnh quan:
Không gian cây xanh được thiết kế chạy xung quanh khu đất tạo hành lang cách ly mềm cho không gian của bảo tàng và du khách. Mặt bằng được bố trí trồng các loại cây xanh, cây cảnh theo thiết kế quy định.
f) Cây xanh kết hợp trưng bày ngoài trời:
Mặt bằng được bố trí các khu vực đồi cỏ bao lấy nhà bảo tàng tạo sự liên tục từ không gian cảnh quan lên đến công trình kiến trúc. Đồi cỏ được thiết kế tạo thành triền dốc lên sảnh tầng 2 nhà bảo tàng, kết hợp với chức năng trưng bày các hiện vật ngoài trời, đảm bảo công năng về chức năng trưng bày cũng như là giải pháp mềm chống chọi với điều kiện tự nhiên tại địa phương. Các khu vực đắp đất đồi cao 3,3m đến 3,95m so với cốt sân hoàn thiện (-0.45m), các mặt xung quanh được trồng cỏ lá gừng; bao quanh dưới chân đồi được bố trí hệ thống mương thoát nước; giao thông được bố trí các bậc cấp lên xuống.
g) San nền khu đất: Hạng mục san nền thuộc dự án được chia thành 2 giai đoạn; cụ thể:
- Giai đoạn 1 (đã được phê duyệt thiết kế BVTC-DT tại Quyết định số 38/QĐ-BGTĐT ngày 22/8/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh).
- Giai đoạn 2: San nền khu vực cây xanh san nền đến cốt hoàn thiện cao độ từ 3,1 đến 3,4m độ dốc đảm bảo thoát nước. Khu vực đồi cỏ đắp san nền từng lớp, cao độ hoàn thiện đồi đảm bảo phù hợp theo kiến trúc cảnh quan. Khu vực san nền đến đáy kết cấu sân. Đắp từng lớp đến cao độ trung bình +6.95 đáy lớp cấu tạo.
h) Cấp nước tổng thể: Nước sạch cấp từ mạng cấp hiện trạng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh vào bể chứa.
- Nước cấp cho công trình Khối nhà Bảo tàng từ bể chứa bơm lên bể mái nhờ bơm tự động, từ bể mái cấp đến các thiết bị. Két nước đặt trên mái là phân phối và điều hoà nước xuống các khu vệ sinh và các điểm có nhu cầu dùng nước ở tất cả các tầng trong toà nhà.
- Nước tưới cây, rửa đường tập trung sử dụng vòi tưới cầm tay, bố trí các hố ga tưới bao gồm vòi và đầu vòi phun tay theo bán kính phục vụ L=20m. Các hố tưới cây được cấp nước từ đường ống cấp mạng ngoài vào công trình.
- Đường kính ống cấp từ mạng chung đảm bảo cấp nước sinh hoạt và nước cứu hỏa.
- Đường ống chính đấu nối cấp nước từ nguồn vào công trình sử dụng ống HDPE, các tuyến nhánh bố trí ống HDPE Ø25 và Ø32. Đường ống được đi ngầm dưới đất sâu 0,3 đến 0,6m. Ống cấp nước trong nhà dùng ống PPR - PN10 đến PN16.
i) Thoát nước tổng thể: Hiện trạng tại khu vực xây dựng công trình đã có hệ thống mương thoát dọc hè đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và đường Xuân Diệu.
- Thoát nước mưa: Nước mưa một phần tự thấm, một phần chảy theo độ dốc san nền được thu vào hệ thống mương thoát kết hợp các hố ga thăm, hố thu bố trí xung quanh khu đất rồi thoát vào hệ thống thoát nước hiện trạng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và đường Xuân Diệu. Mương thoát nước có độ dốc 0.5%.
- Thoát nước thải: Nước thải xám từ nhà được xử lý cục bộ qua bể tự hoại, sau đó thoát vào hệ thống thoát chung cùng với nước thoát sàn về trạm xử lý. Các tuyến ống thoát nước thải sử dụng ống nhựa u.PVC - class 3, đường có kính ống D200 kết hợp hố ga thoát nước thải, hệ thống được bố trí dưới mặt đất với độ dốc đảm bảo thoát nước và khoảng cách tối thiểu từ đỉnh ống tới mặt hè là 0,5m. Các hố ga được bố trí cách nhau 20m đến 30m/hố ga.
- Kết cấu mương thoát nước, hố ga, hố thăm, nắp mương có cấu tạo bê tông mác 200, lót móng bê tông mác 100; trát tường trong ngoài bằng vữa xi măng mác 100 dày 15.
- Trạm xử lý nước thải bố trí dưới sân vườn. Các bể trong dây chuyền xử lý được đặt chìm dưới đất phần nhà trạm bơm, điều khiển nổi đặt trên 1 phần diện tích bể, hệ thống xử lý nước thải có nhiệm vụ xử lý toàn bộ lượng nước thải đảm bảo quy chuẩn sau đó thoát ra hệ thống thoát nước thải chung của thành phố bằng đường ống nhựa u.PVC - class 3, đường kính ống D200.
k) Cấp điện ngoài nhà:
- Xây dựng mới 193m đường dây cáp ngầm trung áp, cấp điện áp 22kV cấp điện phục vụ dự án (dự kiến đấu nối từ tủ RMU 24kV xây mới tại vị trí thay thế cột 18/4 Nhánh rẽ Nguyễn Du - Thạch Hạ 1). Xây dựng mới 01 trạm biến áp công suất 1.000kVA-22/0,4kV. Trạm biến áp là kiểu trạm khô đặt trong nhà.
- Nguồn điện hạ thế cấp cho các phụ tải của công trình được lấy từ trạm biến áp 1.000kVA-22/0,4kV. sử dụng cáp ngầm 0.4kV CXV/DSTA luồn trong ống nhựa gân xoắn HDPE đi ngầm trong đất.
- Lưới phân phối và cung cấp điện
+ Tủ phân phối điện chính được bố trí trong phòng trạm điện cấp cho các hạng mục bên ngoài và các tủ điện trong nhà tại phòng kỹ thuật điện tổng tại tầng 1 để phân phối điện cho các tủ điện tầng và các thiết bị khác trong công trình. Bao gồm phụ tải không ưu tiên (phụ tải điều hòa thông gió), phụ tải ưu tiên (các phụ tải còn lại). Mỗi tầng bố trí các tủ điện để phân phối cho từng loại phụ tải.
+ Cấp điện từ tủ điện tổng đến các tủ tầng sử dụng cáp điện lõi đồng cách điện XLPE, vỏ PVC đi theo thang/máng cáp.
+ Cấp điện cho các phụ tải PCCC sử dụng cáp chống cháy, thời gian chịu cháy tối thiểu 120 phút.
+ Dây dẫn điện đi trong phòng dùng dây lõi đồng loại mềm nhiều sợi, cách điện PVC (Cu.PVC) và được luồn trong ống nhựa cứng chống cháy đi theo hộp kỹ thuật, đi ngầm tường, trần hoặc đi trên trần giả. Những vị trí nối dây, rẽ nhánh cho dây phải dùng hộp nối dây, hộp rẽ nhánh dây.
l) Điện chiếu sáng ngoài nhà:
- Đối với hệ thống chiếu sáng đường nội bộ, chiếu sang khuôn viên cảnh quan trong khu đất sẽ sử dụng các cột đèn chiếu sáng đô thị, bóng đèn led 100w và các cột đèn chùm 4 cấu bóng đèn led 20w cao 5m. Khoảng các trung bình giữa các cột đèn đường khoảng 30-35m. Cột đèn được làm bằng thép cán nóng theo tiêu chuẩn, móng bằng bê tông mác 200.
- Các cột đèn được cấp điện và điều khiển từ tủ điện chiếu sang thông qua các tuyến cáp hạ thế CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC luồn ống nhựa HDPE đi ngầm.
m) Bể chứa nước sinh hoạt và PCCC (06 bể)
+ Bể 01 (số lượng 01 bể): Bể kích thước 8,85m x 6,52m, cao 3,05m, bể đặt ngầm dưới mặt sân. Kết cấu bể bằng BTCT đổ tại chổ, đáy bể đặt trên nền đất tự nhiên, dưới được gia cố cọc tre; trát trong và ngoài bể VXM mác 100 dày 20 đến 30, chống thấm bằng quét dung dịch Sika 02 lớp kết hợp đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Bê tông dùng cho các cấu kiện cấp độ bền B25 (mác 350); cốt thép Ø ≤ 10 dùng CB240-T; Ø > 10 dùng CB400-V.
+ Bể 02 (số lượng 02 bể): Bể kích thước 6,85m x 4m, cao 3,05m, bể đặt ngầm dưới mặt sân. Kết cấu bể bằng BTCT đổ tại chổ, đáy bể đặt trên nền đất tự nhiên, dưới được gia cố cọc tre; trát trong và ngoài bể VXM mác 100 dày 20 đến 30, chống thấm bằng quét dung dịch Sika 02 lớp kết hợp đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Bê tông dùng cho các cấu kiện cấp độ bền B25 (mác 350); cốt thép Ø ≤ 10 dùng CB240-T; Ø > 10 dùng CB400-V.
+ Bể 03 (số lượng 03 bể): Bể kích thước 10,4m x 4m, cao 3,05m, bể đặt ngầm dưới mặt sân. Kết cấu bể bằng BTCT đổ tại chổ, đáy bể đặt trên nền đất tự nhiên, dưới được gia cố cọc tre; trát trong và ngoài bể VXM mác 100 dày 20 đến 30, chống thấm bằng quét dung dịch Sika 02 lớp kết hợp đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Bê tông dùng cho các cấu kiện cấp độ bền B25 (mác 350); cốt thép Ø ≤ 10 dùng CB240-T; Ø > 10 dùng CB400-V.
n) Bể xử lý nước thải: Bể có kích thước 10,4m x 3,44m, cao 2,8m, đặt ngầm dưới sân, bể được chia thành 06 ngăn để xử lý nước thải đảm bảo theo tiêu chuẩn. Bể kết cấu bằng BTCT đổ tại chổ, đáy bể đặt trên nền đất tự nhiên, dưới được gia cố cọc tre; trát trong và ngoài bể VXM mác 100 dày 20 đến 30, chống thấm bằng quét dung dịch Sika 02 lớp kết hợp đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Bê tông dùng cho các cấu kiện đá 1x2, cấp độ bền B25 (mác 350); cốt thép Ø ≤ 10 dùng CB240-T; Ø > 10 dùng CB400-V. Trên bể được xây dựng 01 nhà điều hành xử lý rác thải kích thước 2,62m x 2,94m, cao 3,17m tính từ cốt nắp bể. Nhà kết cấu khung cột, dầm, sàn BTCT cấp độ bền B22,5 (mác 300); cốt thép Ø ≤ 10 dùng CB240-T; Ø > 10 dùng CB400-V. Tường nhà xây gạch không nung, sơn màu hoàn thiện 3 nước.
p) Bể tự hoại (03 bể): Bể có kích thước 4,22m x 2,22m, cao 2,15m. Kết cấu đáy bể, nắp đan bể bằng BTCT cấp độ bền B15 (mác 200); cốt thép Ø ≤ 10 dùng CB240-T; Ø > 10 dùng CB400V. Tường bể xây gạch không nung mác 100#, VXM mác 75, tường trát hoàn thiện, trát trong và ngoài bể VXM mác 100 dày 15 đến 20, quét màu bằng xi măng nguyên chất.
1.5.4. Hệ thống điện nhẹ:
- Hệ thống mạng, thoại và WIFI: Bố trí các nút mạng, thoại tại các phòng cơ bản như sảnh đón tiếp, khu văn phòng, phòng trực, khu trưng bày, kho lưu trữ...Toàn bộ thiết bị điện nhẹ được đặt trong tủ kỹ thuật điện nhẹ, trung tâm của hệ thống được đặt tại phòng quản lý tầng 1 của bảo tàng.
- Hệ thống âm thanh thông báo: Bố trí loa âm trần tại khu vực hành lang, khu vực trưng bày và các phòng chức năng. Để đảm bảo việc phát thông báo hướng dẫn thoại nạn thoát hiểm và các bản nhạc nền khi cần. Bố trí loa gắn tường tại khu vực thang bộ, khu vực đỗ xe. Thiết bị trung tâm của hệ thống âm thanh được đặt trong tủ kỹ thuật điện nhẹ đặt tại phòng quản lý tầng 1 của bảo tàng.
- Hệ thống camera giám sát an ninh: Các camera được bố trí bên ngoài của tòa nhà, các khu vực hành lang, khu vực kho lưu trữ, khu vực trung bày và trong các thang máy để đảm bảo an ninh cũng như giám sát toàn bộ hoạt động trong bảo tàng. Tín hiệu camera được truyền về đầu ghi hình đặt trong tủ kỹ thuật của hệ thống điện nhẹ và hiển thị lên màn hình quan sát. Hình ảnh camera được quan sát trực tiếp hoặc xem lại khi cần để tra cứu, tìm kiếm sự kiện đã xảy ra. Thiết bị ghi hình và màn hình của hệ thống camera được đặt trong tủ kỹ thuật điện nhẹ đặt tại phòng quản lý tầng 1 của bảo tàng.
10.5. Hệ thống tăng áp hút khói công trình:
- Hệ thống tăng áp sảnh thang máy, buồng thang: Sử dụng cấp khí vào buồng thang bộ qua hệ thống ống gió, miệng gió kèm van, không khí cấp vào buồng thang đảm bảo cột áp 20-50A. Hệ thống chỉ hoạt động khi có cháy xảy ra và lấy tín hiệu PCCC đến. Các quạt tăng áp cầu thang, buồng thang bộ được bố trí tại tầng mái công trình.
- Hệ thống gió hút khói hành lang di chuyển: Sử dụng hút khói ở khu vực hành lang khi có cháy xảy ra, tính toán TCVN 5687-2024 với 1 tầng đồng thời cháy. Hệ thống chỉ hoạt động khi có cháy xảy ra và lấy tín hiệu PCCC đến. Các quạt hút khói bố trí tại tầng 2, tầng 3 của công trình.
- Nguồn điện: Các thiết bị điện được cấp từ 2 nguồn độc lập, 1 nguồn điện lưới, 1 nguồn ưu tiên. Sử dụng cáp chống cháy cấp nguồn cho các hệ thống quạt, thang máy.
1.5.6. Xây dựng không gian trưng bày: Xây lắp vách, kệ, bục trưng bày, tường cong ốp gỗ nhóm 2, trần nhôm caro cell, phục dựng, mô phỏng hiện vật bằng công nghệ... phục vụ trong nhà; xây dựng bục, kệ... phục dựng văn hóa, ngoài trời.
1.5.7. Trang thiết bị: Đầu tư thiết bị điện nhẹ, điều hòa, PCCC, thang máy, máy phát điện 
+ trạm biến áp, thiết bị nội thất 
+ văn phòng; lắp đặt thiết bị phục vụ trưng bày: nghe nhìn, phương tiện trưng bày, chiếu sáng, thông tin, giám sát, quản lý toàn nhà.
1.5.8. Các nội dung, chi tiết khác: Theo hồ sơ thiết kế đã được Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh thẩm định
1.6. Các hạng mục công trình khác: Theo hồ sơ thiết kế đã thẩm định. 
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Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: tối đa 360 ngày
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Yêu cầu về chủng loại ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất.
	STT
	Tên vật tư thiết bị
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Ký mã hiệu (nếu có)
	Nhãn hiệu
	Xuất xứ
	Hãng sản xuất

	A
	 THIẾT BỊ (PHẦN XDCB) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Thang máy
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thang máy chở khách
	 cái 
	Tải trọng 1600kg, 4 điểm dừng, tốc độ  1,5m/s, có phòng máy
	 
	 
	 
	 

	2
	Thang máy chở khách (hàng)
	 cái 
	Tải trọng 1350kg, 4 điểm dừng, tốc độ  1,5m/s, có phòng máy
	 
	 
	 
	 

	3
	Thang PCCC
	 cái 
	Tải trọng 1600kg, 4 điểm dừng, tốc độ  1,5m/s, có phòng máy
	 
	 
	 
	 

	II
	Trạm biến áp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy biến áp khô 22/0.4 kV 1000 kVA 
	 bộ 
	Máy biến áp khô 1000kVA 3 pha 22/0.4kV lõi Đồng.
Phụ kiện: Quạt làm mát + Bộ điều khiển nhiệt độ.
Vỏ máy biến áp khô
	 
	 
	 
	 

	2
	Tủ RMU 24 kV 3 ngăn trọn bộ
	 bộ 
	Tủ RMU 24 kV 3 ngăn trọn bộ
	 
	 
	 
	 

	3
	Tủ hạ thế tổng 1600A trọn bộ
	 bộ 
	Tủ hạ thế tổng 1600A trọn bộ
	 
	 
	 
	 

	4
	Tủ tụ bù khô 7x50 kVAR trọn bộ
	 bộ 
	Tủ tụ bù khô 7x50 kVAR trọn bộ
	 
	 
	 
	 

	5
	Cáp ngầm 22 kV chống thấm dọc: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV 3x70 mm² 
	 m 
	Cáp ngầm 22 kV chống thấm dọc: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV 3x70 mm² 
	 
	 
	 
	 

	6
	Cáp ngầm 22 kV chống thấm dọc: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV 1x70 mm² 
	 m 
	Cáp ngầm 22 kV chống thấm dọc: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV 1x70 mm² 
	 
	 
	 
	 

	7
	Cáp ngầm 0,6/1 kV: Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV 1x240 mm² 
	 m 
	Cáp ngầm 0,6/1 kV: Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV 1x240 mm² 
	 
	 
	 
	 

	8
	Thang cáp 200x100 tôn sơn tĩnh điện dày 2mm
	 m 
	Thang cáp 200x100 tôn sơn tĩnh điện dày 2mm
	 
	 
	 
	 

	9
	Thang cáp 400x100 tôn sơn tĩnh điện dày 2mm
	 m 
	Thang cáp 400x100 tôn sơn tĩnh điện dày 2mm
	 
	 
	 
	 

	10
	Đầu cáp M240
	 cái 
	Đầu cáp M240
	 
	 
	 
	 

	11
	Đầu cáp ngầm 24kV T-Plug 24-70
	 cái 
	Đầu cáp ngầm 24kV T-Plug 24-70
	 
	 
	 
	 

	12
	Đầu cáp ngầm 24kV T-Plug 24-3x70
	 bộ 
	Đầu cáp ngầm 24kV T-Plug 24-3x70
	 
	 
	 
	 

	13
	Dây tiếp địa CV 1x200mm2
	 m 
	Dây tiếp địa CV 1x200mm2
	 
	 
	 
	 

	III
	Máy phát điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy phát điện có vỏ chống ồn công suất 380V 400kVA liên tục
	 bộ 
	- Công suất 380V 400kVA liên tục
- Động cơ Diesel
- Đầu phát đồng bộ, không chổi than
- Bảng điều khiển kỹ thuật số
	 
	 
	 
	 

	IV
	Hệ thống Thoại, mạng dữ liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	HỆ THỐNG MẠNG CNTT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	THÀNH PHẦN THIẾT BỊ TRUNG TÂM
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thiết bị Firewall
'Internet Gateway
- 24x1GbE, 6x10G SFP+, 4x5G SFP+,
	 Bộ 
	Internet Gateway
- 24x1GbE, 6x10G SFP+, 4x5G SFP+,
	 
	 
	 
	 

	2
	Thiết bị Switch Core
'24 x 10/100/1000BASE-T, 8 x 1G/10G SFP+ portss,1 x expansion slot, 2 built-in fixed fans, 2 power module slots
	 Bộ 
	24 x 10/100/1000BASE-T, 8 x 1G/10G SFP+ portss,1 x expansion slot, 2 built-in fixed fans, 2 power module slots
	 
	 
	 
	 

	3
	Wireless Controller
6 cổng 1000BASE-T, 2 cổng 1000BASE-T/1000BASE-X combo, 1 cổng Console Port, 1 cổng USB ports
	 Bộ 
	Wireless Controller
6 cổng 1000BASE-T, 2 cổng 1000BASE-T/1000BASE-X combo, 1 cổng Console Port, 1 cổng USB ports
	 
	 
	 
	 

	4
	Server cài đặt ứng dụng mạng Wifi
	 Bộ 
	- Bộ vi xử lý: 1 x CPU 12Core
- Ram: 16GB
- HDD: 2 x 960GB SAS SATA
	 
	 
	 
	 

	5
	Thiết bị tổng đài IP
	 Bộ 
	Tổng đài hợp nhất họp video hội nghị và thoại
- Số máy lẻ SIP: >=2000 số
- Số cuộc gọi đồng thời: >=300
	 
	 
	 
	 

	6
	Switch Access 24port
+  24 x10/100/1000BASE-Tports 
+  4 x 1GE/10GE SFP+ports
	 Bộ 
	Switch Access 24port
+  24 x10/100/1000BASE-Tports 
+  4 x 1GE/10GE SFP+ports
	 
	 
	 
	 

	7
	Switch Access POE 24 cổng
+ 24 x10/100/1000BASE-Tports supportingPoE/PoE+
+ 4 x 1GE/10GE SFP+ports
	 Bộ 
	Switch Access POE 24 cổng
+ 24 x10/100/1000BASE-Tports supportingPoE/PoE+
+ 4 x 1GE/10GE SFP+ports
	 
	 
	 
	 

	8
	Patch Pannel CAT6 24 port
	 Bộ 
	Patch Pannel CAT6 24 port
	 
	 
	 
	 

	9
	Bộ phối quang bắt rack 24FO, đầy đủ phụ kiện
	 Bộ 
	Bộ phối quang bắt rack 24FO, đầy đủ phụ kiện
	 
	 
	 
	 

	10
	Tủ rack 27U, sâu 1000mm
	 Bộ 
	Tủ rack 27U, sâu 1000mm
	 
	 
	 
	 

	11
	Ổ cắm PDU bắt rack loại 6 ổ cắm chân cắm đa năng
	 Bộ 
	Ổ cắm PDU bắt rack loại 6 ổ cắm chân cắm đa năng
	 
	 
	 
	 

	12
	UPS 3KVA
	 Bộ 
	UPS 3KVA
	 
	 
	 
	 

	13
	Patch Pannel CAT6 24 port
	Bộ
	Patch Pannel CAT6 24 port
	 
	 
	 
	 

	 
	THIẾT BỊ NHÁNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Switch Access 24port
+  24 x10/100/1000BASE-Tports 
+  4 x 1GE/10GE SFP+ports
	Bộ
	Switch Access 24port
+  24 x10/100/1000BASE-Tports 
+  4 x 1GE/10GE SFP+ports
	 
	 
	 
	 

	2
	Switch Access POE 24 cổng
+ 24 x10/100/1000BASE-Tports supportingPoE/PoE+
+ 4 x 1GE/10GE SFP+ports
	Bộ
	Switch Access POE 24 cổng
+ 24 x10/100/1000BASE-Tports supportingPoE/PoE+
+ 4 x 1GE/10GE SFP+ports
	 
	 
	 
	 

	3
	Patch Pannel CAT6 24 port
	Bộ
	Patch Pannel CAT6 24 port
	 
	 
	 
	 

	4
	Bộ phối quang trung tâm 4FO, Singlemode
	Bộ
	Bộ phối quang trung tâm 4FO, Singlemode
	 
	 
	 
	 

	5
	Tủ rack 15U, sâu 600mm
	Bộ
	Tủ rack 15U, sâu 600mm
	 
	 
	 
	 

	6
	Tủ rack 27U, sâu 600mm
	Bộ
	Tủ rack 27U, sâu 600mm
	 
	 
	 
	 

	7
	Ổ cắm PDU
	Bộ
	Ổ cắm PDU
	 
	 
	 
	 

	 
	HẠ TẦNG KẾT NỐI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thiết bị Access Point Wi-Fi 6 (802.11ax)
	Cái
	Thiết bị Access Point Wi-Fi 6 (802.11ax)
	 
	 
	 
	 

	2
	Ổ mạng đơn CAT 6
	Bộ
	Ổ mạng đơn CAT 6
	 
	 
	 
	 

	3
	Ổ mạng đôi CAT 6
	Bộ
	Ổ mạng đôi CAT 6
	 
	 
	 
	 

	4
	Cáp quang 4FO, Singlemode
	Mét
	Cáp quang 4FO, Singlemode
	 
	 
	 
	 

	5
	Module quang 1Gbps, Singlemode
	Cái
	Module quang 1Gbps, Singlemode
	 
	 
	 
	 

	6
	Cáp mạng CAT6, UTP
	Mét
	Cáp mạng CAT6, UTP
	 
	 
	 
	 

	7
	Dây nhảy mạng CAT 6, dài 2 mét
	 Chiếc 
	Dây nhảy mạng CAT 6, dài 2 mét
	 
	 
	 
	 

	8
	Ống cứng D20
	Mét
	Ống cứng D20
	 
	 
	 
	 

	9
	Máng cáp sơn tĩnh điện 200x75mm dày 1.0
	Mét
	Máng cáp sơn tĩnh điện 200x75mm dày 1.0
	 
	 
	 
	 

	10
	Cút L máng cáp sơn tĩnh điện 200x75mm dày 1.0
	Cái
	Cút L máng cáp sơn tĩnh điện 200x75mm dày 1.0
	 
	 
	 
	 

	11
	Cút T máng cáp sơn tĩnh điện 200x75mm dày 1.0
	Cái
	Cút T máng cáp sơn tĩnh điện 200x75mm dày 1.0
	 
	 
	 
	 

	12
	Co lên máng cáp sơn tĩnh điện 200x75mm dày 1.0
	Cái
	Co lên máng cáp sơn tĩnh điện 200x75mm dày 1.0
	 
	 
	 
	 

	13
	Co xuống máng cáp sơn tĩnh điện 200x75mm dày 1.0
	 Cái 
	Co xuống máng cáp sơn tĩnh điện 200x75mm dày 1.0
	 
	 
	 
	 

	14
	Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75mm dày 1.0
	 Mét 
	Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75mm dày 1.0
	 
	 
	 
	 

	B
	HỆ THỐNG CCTV
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	THÀNH PHẦN THIẾT BỊ TRUNG TÂM
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Camera Dome
Camera- H.265 Basic-Series,Dual-light Turret/Dome, IR 20M(1 LED Array),2.8mm lens, 2M with PoE
	 Cái 
	Camera Dome
Camera- H.265 Basic-Series,Dual-light Turret/Dome, IR 20M(1 LED Array),2.8mm lens, 2M with PoE
	 
	 
	 
	 

	2
	Camera Bullet
Camera- H.265 S-Sight Series, Bullet, IR 40M(2 LED Array),2.8-12mm lens, 2M with PoE
	 Cái 
	Camera Bullet
Camera- H.265 S-Sight Series, Bullet, IR 40M(2 LED Array),2.8-12mm lens, 2M with PoE
	 
	 
	 
	 

	3
	Đầu ghi hình 128 kênh
	 Cái 
	Đầu ghi hình 128 kênh
	 
	 
	 
	 

	4
	Ổ cứng 10TB
	 Cái 
	Ổ cứng 10TB
	 
	 
	 
	 

	5
	Thiết bị Switch Core
'24 x 10/100/1000BASE-T, 8 x 1G/10G SFP+ portss,1 x expansion slot, 2 built-in fixed fans, 2 power module slots
	 Bộ 
	Thiết bị Switch Core
'24 x 10/100/1000BASE-T, 8 x 1G/10G SFP+ portss,1 x expansion slot, 2 built-in fixed fans, 2 power module slots
	 
	 
	 
	 

	6
	Màn hình giám sát
	 Cái 
	- Kích thước: 55 inch
- Độ phân dải: 4K
- Hỗ trợ cổng kết nối: HDMI, USB
	 
	 
	 
	 

	7
	Dây kết nối HDMI, 10m
	 Sợi 
	Dây kết nối HDMI, 10m
	 
	 
	 
	 

	8
	Tủ rack 15U, sâu 600mm
	 Tủ 
	Tủ rack 15U, sâu 600mm
	 
	 
	 
	 

	9
	Ổ cắm PDU bắt rack loại 6 ổ cắm chân cắm đa năng
	 Bộ 
	Ổ cắm PDU bắt rack loại 6 ổ cắm chân cắm đa năng
	 
	 
	 
	 

	10
	UPS 1KVA
	 Bộ 
	UPS 1KVA
	 
	 
	 
	 

	11
	Patch Pannel CAT6 24 port
	 Bộ 
	Patch Pannel CAT6 24 port
	 
	 
	 
	 

	II
	THIẾT BỊ NHÁNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Switch Access POE 24 cổng
+ 24 x10/100/1000BASE-Tports supportingPoE/PoE+
+ 4 x 1GE/10GE SFP+ports
	 Bộ 
	Switch Access POE 24 cổng
+ 24 x10/100/1000BASE-Tports supportingPoE/PoE+
+ 4 x 1GE/10GE SFP+ports
	 
	 
	 
	 

	2
	Patch Pannel CAT6 24 port
	 Bộ 
	Patch Pannel CAT6 24 port
	 
	 
	 
	 

	3
	Bộ phối quang trung tâm 4FO, Singlemode
	 Bộ 
	Bộ phối quang trung tâm 4FO, Singlemode
	 
	 
	 
	 

	III
	HẠ TẦNG KẾT NỐI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cáp quang 4FO, Singlemode
	 Mét 
	Cáp quang 4FO, Singlemode
	 
	 
	 
	 

	2
	Module quang 1Gbps, Singlemode
	 Cái 
	Module quang 1Gbps, Singlemode
	 
	 
	 
	 

	3
	Cáp mạng CAT6, UTP
	 Mét 
	Cáp mạng CAT6, UTP
	 
	 
	 
	 

	4
	Dây nhảy mạng CAT 6, dài 2 mét
	 Sợi 
	Dây nhảy mạng CAT 6, dài 2 mét
	 
	 
	 
	 

	C
	HỆ THỐNG ATTB
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Tủ trung tâm PA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bộ điều khiển trung tâm 
	 Bộ 
	Bộ điều khiển trung tâm 
	 
	 
	 
	 

	2
	Bộ phát thông báo khẩn, di tản
	 Bộ 
	Bộ phát thông báo khẩn, di tản
	 
	 
	 
	 

	3
	Bộ phát nhạc nền
	 Bộ 
	Bộ phát nhạc nền
	 
	 
	 
	 

	4
	Bộ chia tín hiệu ngõ ra
	 Bộ 
	Bộ chia tín hiệu ngõ ra
	 
	 
	 
	 

	5
	Bàn gọi 10 vùng
	 Bộ 
	Bàn gọi 10 vùng
	 
	 
	 
	 

	6
	Bộ mở rộng 10 vùng
	 Bộ 
	Bộ mở rộng 10 vùng
	 
	 
	 
	 

	7
	Âm ly 1600W
	 Bộ 
	Âm ly 1600W
	 
	 
	 
	 

	8
	Tủ rack 27U, sâu 600mm
	 Bộ 
	Tủ rack 27U, sâu 600mm
	 
	 
	 
	 

	9
	UPS 3KVA
	 Bộ 
	UPS 3KVA
	 
	 
	 
	 

	10
	Loa âm trần 6W
	 Cái 
	Loa âm trần 6W
	 
	 
	 
	 

	11
	Loa hộp treo tường 6W
	 Cái 
	Loa hộp treo tường 6W
	 
	 
	 
	 

	12
	Loa nén treo tường 20W
	 Cái 
	Loa nén treo tường 20W
	 
	 
	 
	 

	II
	Hạ tầng kết nối
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dây tín hiệu âm thanh 16 AWG.
	 Mét 
	16 AWG.
	 
	 
	 
	 

	2
	Cáp mạng CAT6, UTP
	 Mét 
	Cáp mạng CAT6, UTP
	 
	 
	 
	 

	D
	Hệ thống Access Control
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy tính trạm vận hành hệ thống
	 Bộ 
	- CPU:  33 MB cache, 20 cores, 28 threads
- RAM: 16 GB
- HDD:  2 TB, 7200 RPM, 3.5-inch, SATA
- SSD: 256 GB, M.2 2230, Gen 4 PCIe NVMe
	 
	 
	 
	 

	2
	Bộ điều khiển 1 cửa
	 Bộ 
	- Network interface: TCP/IP
- Lock control: 1
- Exit button: 1
- Door contact input: 1
- Power supply: 100 ~ 240 VAC
	 
	 
	 
	 

	3
	Nguồn điện
	 Bộ 
	Đầu vào: 220V AC, 50Hz
Đầu ra: 12V DC, 4A
Bao gồm Pin 12V 7Ah
	 
	 
	 
	 

	4
	Đọc thẻ
	 Cái 
	Tần số thẻ 13.56 MHz
Loại thẻ Đọc Desfire, Số thẻ Felica, Thẻ Mifare 1
Thời gian đọc thẻ < 1s
	 
	 
	 
	 

	5
	Nút bấm mở cửa
	 Cái 
	Chất liệu: Inox SU304/ nhựa ABS
Tiếp điểm NO/NC/COM
Điện áp đầu vào 12VDC
	 
	 
	 
	 

	6
	Nút bấm mở cửa khẩn cấp
	 Cái 
	Kích thước: 86Lx86Wx50H (mm)
Vật liệu: Vật liệu chống cháy, dễ dàng cài đặt
	 
	 
	 
	 

	7
	Khoá điện từ đơn
	 Cái 
	Lực giữ: 280kg(600Lbs)
Nguồn điện: 12VDC
Bao gồm bộ gá khoá
	 
	 
	 
	 

	8
	Cáp mạng CAT6 F/UTP
	 Mét 
	Cáp mạng CAT6 F/UTP
	 
	 
	 
	 

	E
	THIẾT BỊ PHÒNG HỘI TRƯỜNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	HỆ THỐNG ÂM THANH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Loa treo tường 
	 Cái 
	Loa treo tường
có khả năng chịu được thời tiết 
Công suất: 80W/100V Đáp ứng tần số (+/- 3 dB): 70 - 17.000 Hz 
Vùng phủ sóng danh nghĩa (H x V): 125 ° x 125 ° SPL tối đa @ 1m: 108 dB 
Dải tần số (-10 dB): 59 - 20.000 Hz Độ nhạy (SPL / 1W @ 1 m): 88 dB 
Trở kháng danh nghĩa: 8Ohms (đường vòng biến áp) Cân nặng: 6,4 kg
	 
	 
	 
	 

	2
	Amply 
	 Bộ 
	Số kênh: 2 (+2 đầu ra mức dòng) 
Công suất đầu ra: Chế độ kênh đơn
Dòng phân tán: 2, 4, 6, 8, 16 Ohms, 70-100V, 200-300W 
Tổng công suất định mức thương mại: 600W 
Điện áp đầu ra tối đa / Dòng điện: Đỉnh 142 V / Đỉnh 15,6 A 
Đáp ứng tần số: 20 Hz - 20 kHz (± 0,5 dB) 
Tỷ lệ S / N: lớn hơn 105 dB (20 Hz - 20 kHz, A trọng số) 
Tách xuyên âm: -60 dB @ 1kHz 
Trở kháng đầu vào: 10 kiloohms đến mặt đất / 20 kiloohms cân bằng Kích thước (L x H x W): 275 mm x 40 mm x 210 mm (10,8 inch x 1,6 inch x 8,3 inch) 
Trọng lượng: 2,6kg
	 
	 
	 
	 

	3
	Bộ điều khiển hệ thống âm thanh
	 bộ 
	Bộ điều khiển hệ thống âm thanh
	 
	 
	 
	 

	4
	Bộ thu phát tín hiệu micro
	 Bộ 
	Bộ thu phát tín hiệu micro
Kênh Đầu Vào: 4 kênh Mono (Mic/Line); 
2 kênh Mono/Stereo (Mic/Line); 
2 kênh Stereo (Line) Giảm âm: -15 dB; 
Nguồn Phantom: +48V Đầu Ra: 2 đầu ra chính (Main Out); 
4 đầu ra phụ (Sub); 
4 đầu ra Aux; 
1 đầu ra ghi âm (Rec Out); 
1 đầu tai nghe (Phones) 
Hiệu Ứng: 256 hiệu ứng DSP; 
điều khiển bằng Foot Switch
Audio interface USB PC/Player-Recorder; Bluetooth
	 
	 
	 
	 

	5
	Micro cổ ngỗng không dây
	 Cái 
	Micro cổ ngỗng không dây
Micro không dây UHF 
Tần số: 640–690Hz 
Cần micro dài: 42cm Có thể chọn: 2 × 100 kênh 
Khoảng cách làm việc: 80–100 mét 
Màn hình LCD, điều khiển âm lượng riêng lẻ 
Máy thu kim loại + micro nhựa 2 cổng XLR đầu ra cân bằng 
Sử dụng pin AAA 1.5V trong 8 giờ 1 cổng 1/4 inch hỗn hợp đầu ra 
Độ nhạy đầu vào thực tế: 6dBuV 
Thời gian 10dBuV, S/N > 80dB 
Tần số ổn định: ±0.005% (–10°C ~ +50°C)
	 
	 
	 
	 

	6
	Mic không dây cầm tay 2 tay mic
	 Cái 
	Mic không dây cầm tay 2 tay mic
Hệ thống micro không dây Diversity 2 kênh chuyên nghiệp 
Băng tần: UHF true Diversity (610–640 MHz) 
Băng thông: 25 kHz Dải tần số đáp ứng: 20 Hz – 20 kHz 
Độ ổn định tần số: ±0,0005%; 
Độ nhạy: 12 dBu (S/N 80 dB) Tỷ lệ S/N: >105 dB (A); 
Độ méo hài tổng (THD): <0,5% Dải động: >100 dB; 
Ngõ ra âm thanh: -10 dBV 
Loại capsule: Dynamic; 
Hướng thu: Cardioid 
Công suất phát: 30 mW 
Nhiễu phát xạ phụ: -60 dB 
Thời gian sử dụng liên tục: 8 giờ 
Nguồn cấp: Bộ thu: 12–18V DC / 1000 mA, nguồn ngoài (kèm theo) Bộ phát: 2 pin AA 1,5V 
Kích thước: 
Bộ thu: 483 x 44 x 195 mm 
Micro cầm tay: 55,6 x 255 mm
	 
	 
	 
	 

	7
	Dây tín hiệu âm thanh 16 AWG.
	 Mét 
	Dây tín hiệu âm thanh 16 AWG.
	 
	 
	 
	 

	II
	HỆ THỐNG MÀN HÌNH LED
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Màn hình LED
	Tấm
	Kích thước (ngang 4.48 m x Cao 2.56 m = 11.4688m2, tỷ lệ khung hình: 16:9)
- Khoảng cách điểm ảnh: 3.0769 mm
- Số lượng điểm ảnh: 105.625 dots/sqm
- Cấu tạo điểm ảnh: SMD 3in1
- Chủng loại Led: SMD2020
- Kích thước Module: 160 * 320 mm
- Số lượng điểm ảnh của module: 52 x 104
- Chuẩn quét: 1/26s scan constant current
- Kết nối cable: HUB75
- Tỉ lệ điểm lỗi: ＜ 0.0001 (Tiêu chuẩn chung: ≤ 0.0003)
- Các chức năng bảo vệ : Quá nhiệt/ quá tải/giảm điện/ rò rỉ điện, chống sét, …
- Độ sáng: ≥ 500 CD/m2
- Góc nhìn ngang, dọc: ≥140 °
- Khoảng cách nhìn tốt: Từ 3 đến 100m
- Mức sáng điều khiển (Gray scale):14-16 bit
- Màu hiển thị:4398 tỷ
- Tần số làm tươi: ≥ 3840Hz
- Nguồn điện: AC 220V/50HZ
- Điện áp cung cấp cho modul: 4A-5V
- Công suất trung bình: 138 W/m2
- Công suất lớn nhất: 413 W/m2
- Lớp bảo vệ: IP20
	 
	 
	 
	 

	2
	Bộ nguồn 5V 60A
	 Bộ 
	Bộ nguồn 5V 60A
	 
	 
	 
	 

	3
	Card thu
	 Bộ 
	+ Điện áp hoạt động: 3.8 – 5.5v DC
+ Quản lý điểm ảnh : 1024* 128 ( tối đa 192) pixel.
	 
	 
	 
	 

	4
	Bộ xử lý hình ảnh
	 Bộ 
	Bộ xử lý hình ảnh
	 
	 
	 
	 

	5
	Bộ điều khiển và ổn định dòng điện cho hệ thống màn hình LED 15kW
	 Bộ 
	Bộ điều khiển và ổn định dòng điện cho hệ thống màn hình LED 15kW
	 
	 
	 
	 

	6
	Tủ Rack 15U
	 Bộ 
	Tủ Rack 15U
	 
	 
	 
	 

	7
	Cáp HDMI 15m
	 Sợi 
	Cáp HDMI 15m
	 
	 
	 
	 

	8
	Khung 
	 Bộ 
	Khung chế tạo bằng thép hộp mạ kẽm 20x40x1.1m,, aptomat, dây điện, dây mạng, dây cáp bẹ trong phạm vi màn hình, không bao gồm vách gỗ nội thất ngoài vụ vực màn hình
	 
	 
	 
	 

	III
	PCCC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy bơm chữa cháy động cơ điện
	 cái 
	Máy bơm chữa cháy động cơ điện Q>=76l/s , H>=60m.c.n, bơm ly tâm trục ngang đầu liền 1 tầng cánh
	 
	 
	 
	 

	2
	Máy bơm bù áp
	 cái 
	Máy bơm bù áp Q=1l/s, h>=70m.c.n bơm ly tâm trục đứng đầu liền đa tầng cánh.
	 
	 
	 
	 

	3
	Arlam Valve D125
	 cái 
	Arlam Valve D125
	 
	 
	 
	 

	4
	Bệ bơm (mỗi bơm 1 bệ)
	 bệ 
	Bệ bơm (mỗi bơm 1 bệ)
	 
	 
	 
	 

	5
	Bích rỗng D125
	 cái 
	Bích rỗng D125
	 
	 
	 
	 

	6
	Bích rỗng D150
	 cái 
	Bích rỗng D150
	 
	 
	 
	 

	7
	Bích rỗng D200
	 cái 
	Bích rỗng D200
	 
	 
	 
	 

	8
	Bích rỗng D40
	 cái 
	Bích rỗng D40
	 
	 
	 
	 

	9
	Bích rỗng D50
	 cái 
	Bích rỗng D50
	 
	 
	 
	 

	10
	Bình chữa cháy ABC-8kg
	 bình 
	Bình chữa cháy ABC-8kg
	 
	 
	 
	 

	11
	Bình khí FM200 loại treo tường 15L, 25 bar, khối lượng nạp khí 11kg
	 bình 
	Bình khí FM200 loại treo tường 15L, 25 bar, khối lượng nạp khí 11kg
	 
	 
	 
	 

	12
	Bình khí FM200 loại treo tường 15L, 25 bar, khối lượng nạp khí 15kg
	 bình 
	Bình khí FM200 loại treo tường 15L, 25 bar, khối lượng nạp khí 15kg
	 
	 
	 
	 

	13
	Bình N2 loại 84L/300 bar
	 bình 
	Bình N2 loại 84L/300 bar
	 
	 
	 
	 

	14
	Bình tích áp 300L
	 bể 
	Bình tích áp 300L
	 
	 
	 
	 

	15
	Búa tạ 5kg
	 cái 
	Búa tạ 5kg
	 
	 
	 
	 

	16
	Côn thu hàn D200/bơm
	 cái 
	Côn thu hàn D200/bơm
	 
	 
	 
	 

	17
	Côn thu ren D25/15
	 cái 
	Côn thu ren D25/15
	 
	 
	 
	 

	18
	Côn thu ren D25/20
	 cái 
	Côn thu ren D25/20
	 
	 
	 
	 

	19
	Côn thu ren D32/15
	 cái 
	Côn thu ren D32/15
	 
	 
	 
	 

	20
	Côn thu ren D32/20
	 cái 
	Côn thu ren D32/20
	 
	 
	 
	 

	21
	Côn thu ren D32/25
	 cái 
	Côn thu ren D32/25
	 
	 
	 
	 

	22
	Côn thu ren D40/D25
	 cái 
	Côn thu ren D40/D25
	 
	 
	 
	 

	23
	Côn thu ren D50/32
	 cái 
	Côn thu ren D50/32
	 
	 
	 
	 

	24
	Côn thu ren D50/bơm
	 cái 
	Côn thu ren D50/bơm
	 
	 
	 
	 

	25
	Công tắc áp lực
	 cái 
	Công tắc áp lực
	 
	 
	 
	 

	26
	Công tắc dòng chảy D125
	 cái 
	Công tắc dòng chảy D125
	 
	 
	 
	 

	27
	Cuộn vòi D50- L=20m + Khớp nối
	 cuộn 
	Cuộn vòi D50- L=20m + Khớp nối
	 
	 
	 
	 

	28
	Cuộn vòi D65- L=20m + Khớp nối
	 cuộn 
	Cuộn vòi D65- L=20m + Khớp nối
	 
	 
	 
	 

	29
	Cút hàn D125
	 cái 
	Cút hàn D125
	 
	 
	 
	 

	30
	Cút hàn D150
	 cái 
	Cút hàn D150
	 
	 
	 
	 

	31
	Cút hàn D200
	 cái 
	Cút hàn D200
	 
	 
	 
	 

	32
	Cút hàn D40
	 cái 
	Cút hàn D40
	 
	 
	 
	 

	33
	Cút hàn D50
	 cái 
	Cút hàn D50
	 
	 
	 
	 

	34
	Cút ren D25
	 cái 
	Cút ren D25
	 
	 
	 
	 

	35
	Cút ren D32
	 cái 
	Cút ren D32
	 
	 
	 
	 

	36
	Cút ren D40
	 cái 
	Cút ren D40
	 
	 
	 
	 

	37
	Dây cáp điện chống cháy điều khiển bơm bù 4x4mm2
	 m 
	Dây cáp điện chống cháy điều khiển bơm bù 4x4mm2
	 
	 
	 
	 

	38
	Dây cáp điện chống cháy điều khiển bơm chữa cháy 3x50+1x35 mm2
	 m 
	Dây cáp điện chống cháy điều khiển bơm chữa cháy 3x50+1x35 mm2
	 
	 
	 
	 

	39
	Dây cáp điện chống cháy từ tủ điều khiểm bơm kết nối với báo cháy 2x1,5mm2
	 m 
	Dây cáp điện chống cháy từ tủ điều khiểm bơm kết nối với báo cháy 2x1,5mm2
	 
	 
	 
	 

	40
	Dây cấp nguồn chống cháy 2x1,5mm2
	 m 
	Dây cấp nguồn chống cháy 2x1,5mm2
	 
	 
	 
	 

	41
	Dây dẫn cấp nguồn 2 ruột chống cháy 2x1,5mm2
	 m 
	Dây dẫn cấp nguồn 2 ruột chống cháy 2x1,5mm2
	 
	 
	 
	 

	42
	Dây tín hiệu 2 ruột chống cháy, chống nhiễu 2x1,5mm2
	 m 
	Dây tín hiệu 2 ruột chống cháy, chống nhiễu 2x1,5mm2
	 
	 
	 
	 

	43
	Đai giữ bình (2 bộ/ 1 bình)
	 bộ 
	Đai giữ bình (2 bộ/ 1 bình)
	 
	 
	 
	 

	44
	Đầu báo cháy khói thường
	 bộ 
	Đầu báo cháy khói thường
	 
	 
	 
	 

	45
	Đầu báo cháy nhiệt thường
	 bộ 
	Đầu báo cháy nhiệt thường
	 
	 
	 
	 

	46
	Đầu báo khói địa chỉ
	 bộ 
	Đầu báo khói địa chỉ
	 
	 
	 
	 

	47
	Đầu báo khói trên trần giả
	 bộ 
	Đầu báo khói trên trần giả
	 
	 
	 
	 

	48
	Đầu báo nhiệt địa chỉ
	 bộ 
	Đầu báo nhiệt địa chỉ
	 
	 
	 
	 

	49
	Đầu phun Sprinkler K= 5,6US, D20, 68 độ quay lên
	 bộ 
	Đầu phun Sprinkler K= 5,6US, D20, 68 độ quay lên
	 
	 
	 
	 

	50
	Đầu phun Sprinkler K= 5,6US, D20, 68 độ quay xuống
	 bộ 
	Đầu phun Sprinkler K= 5,6US, D20, 68 độ quay xuống
	 
	 
	 
	 

	51
	Đầu phun Sprinkler K= 8,0US, D20, 68 độ quay lên
	 bộ 
	Đầu phun Sprinkler K= 8,0US, D20, 68 độ quay lên
	 
	 
	 
	 

	52
	Đầu phun xả khí loại D25
	 bộ 
	Đầu phun xả khí loại D25
	 
	 
	 
	 

	53
	Đèn cảnh báo xả khí, cấm vào
	 bộ 
	Đèn cảnh báo xả khí, cấm vào
	 
	 
	 
	 

	54
	Đèn cảnh báo xả khí, di tản khẩn cấp
	 bộ 
	Đèn cảnh báo xả khí, di tản khẩn cấp
	 
	 
	 
	 

	55
	Điện trở cuối kênh
	 cái 
	Điện trở cuối kênh
	 
	 
	 
	 

	56
	Đồng hồ áp lực D15
	 cái 
	Đồng hồ áp lực D15
	 
	 
	 
	 

	57
	Đồng hồ áp lực hệ thống SNS-100
	 cái 
	Đồng hồ áp lực hệ thống SNS-100
	 
	 
	 
	 

	58
	Đồng hồ đo lưu lượng D150
	 cái 
	Đồng hồ đo lưu lượng D150
	 
	 
	 
	 

	59
	hộp chia ngả D20
	 cái 
	hộp chia ngả D20
	 
	 
	 
	 

	60
	Hộp chữa cháy vách tường kt 1300x900x200mm
	 cái 
	Hộp chữa cháy vách tường kt 1300x900x200mm
	 
	 
	 
	 

	61
	Hộp đựng bình chữa cháy KT 550x500x200mm
	 cái 
	Hộp đựng bình chữa cháy KT 550x500x200mm
	 
	 
	 
	 

	62
	Hộp đựng dụng cụ phá dỡ 1200x1000x250mm
	 cái 
	Hộp đựng dụng cụ phá dỡ 1200x1000x250mm
	 
	 
	 
	 

	63
	hộp đựng module
	 cái 
	hộp đựng module
	 
	 
	 
	 

	64
	Hộp kỹ thuật kết nối tầng
	 cái 
	Hộp kỹ thuật kết nối tầng
	 
	 
	 
	 

	65
	Kép ren D25
	 cái 
	Kép ren D25
	 
	 
	 
	 

	66
	Kìm cọng lực dài 60cm
	 cái 
	Kìm cọng lực dài 60cm
	 
	 
	 
	 

	67
	Khớp nối chống rung D200
	 cái 
	Khớp nối chống rung D200
	 
	 
	 
	 

	68
	Khớp nối chống rung D50
	 cái 
	Khớp nối chống rung D50
	 
	 
	 
	 

	69
	Lăng phun D13
	 cái 
	Lăng phun D13
	 
	 
	 
	 

	70
	Lăng phun D19
	 cái 
	Lăng phun D19
	 
	 
	 
	 

	71
	Măng sông thép tráng kẽm D≤25mm
	 cái 
	Măng sông thép tráng kẽm D≤25mm
	 
	 
	 
	 

	72
	Măng sông thép tráng kẽm D32mm
	 cái 
	Măng sông thép tráng kẽm D32mm
	 
	 
	 
	 

	73
	Măng sông thép tráng kẽm D40mm
	 cái 
	Măng sông thép tráng kẽm D40mm
	 
	 
	 
	 

	74
	Măng sông thép tráng kẽm D50mm
	 cái 
	Măng sông thép tráng kẽm D50mm
	 
	 
	 
	 

	75
	Mặt nạ phòng độc
	 cái 
	Mặt nạ phòng độc
	 
	 
	 
	 

	76
	Nắp che kép đầu phun D15
	 cái 
	Nắp che kép đầu phun D15
	 
	 
	 
	 

	77
	Nội quy, tiêu lệnh
	 bộ 
	Nội quy, tiêu lệnh
	 
	 
	 
	 

	78
	Nút ấn báo cháy địa chỉ
	 bộ 
	Nút ấn báo cháy địa chỉ
	 
	 
	 
	 

	79
	Nút bịt đường kích hoạt
	 cái 
	Nút bịt đường kích hoạt
	 
	 
	 
	 

	80
	Ống đồng kết nối công tắc áp lực
	 bộ 
	Ống đồng kết nối công tắc áp lực
	 
	 
	 
	 

	81
	Ống đồng kết nối giữ các bình
	 bộ 
	Ống đồng kết nối giữ các bình
	 
	 
	 
	 

	82
	ống ghen mềm D20
	 m 
	ống ghen mềm D20
	 
	 
	 
	 

	83
	Ống góp 05 bình khí N2
	 bộ 
	Ống góp 05 bình khí N2
	 
	 
	 
	 

	84
	Ống mềm xả khí kèm van 1 chiều
	 cái 
	Ống mềm xả khí kèm van 1 chiều
	 
	 
	 
	 

	85
	Ống nối mềm đầu phun Sprinkler D15, L=1m
	 bộ 
	Ống nối mềm đầu phun Sprinkler D15, L=1m
	 
	 
	 
	 

	86
	Ống thép mạ kẽm D125
	 m 
	Ống thép mạ kẽm D125
	 
	 
	 
	 

	87
	Ống thép mạ kẽm D150
	 m 
	Ống thép mạ kẽm D150
	 
	 
	 
	 

	88
	Ống thép mạ kẽm D200
	 m 
	Ống thép mạ kẽm D200
	 
	 
	 
	 

	89
	Ống thép mạ kẽm D25
	 m 
	Ống thép mạ kẽm D25
	 
	 
	 
	 

	90
	Ống thép mạ kẽm D32
	 m 
	Ống thép mạ kẽm D32
	 
	 
	 
	 

	91
	Ống thép mạ kẽm D40
	 m 
	Ống thép mạ kẽm D40
	 
	 
	 
	 

	92
	Ống thép mạ kẽm D50
	 m 
	Ống thép mạ kẽm D50
	 
	 
	 
	 

	93
	Quang treo D25
	 cái 
	Quang treo D25
	 
	 
	 
	 

	94
	Quang treo D32
	 cái 
	Quang treo D32
	 
	 
	 
	 

	95
	Quang treo D50
	 cái 
	Quang treo D50
	 
	 
	 
	 

	96
	Quần áo bảo hộ chống cháy
	 bộ 
	Quần áo bảo hộ chống cháy
	 
	 
	 
	 

	97
	Rìu cứu nạn 2kg, dài 90cm
	 cái 
	Rìu cứu nạn 2kg, dài 90cm
	 
	 
	 
	 

	98
	Rọ hút D200
	 cái 
	Rọ hút D200
	 
	 
	 
	 

	99
	Rọ hút D50
	 cái 
	Rọ hút D50
	 
	 
	 
	 

	100
	Tee kết nối kích hoạt đầu bình
	 bộ 
	Tee kết nối kích hoạt đầu bình
	 
	 
	 
	 

	101
	Tê đều hàn D125
	 cái 
	Tê đều hàn D125
	 
	 
	 
	 

	102
	Tê đều hàn D150
	 cái 
	Tê đều hàn D150
	 
	 
	 
	 

	103
	Tê đều hàn D200
	 cái 
	Tê đều hàn D200
	 
	 
	 
	 

	104
	Tê đều ren D25
	 cái 
	Tê đều ren D25
	 
	 
	 
	 

	105
	Tê đều ren D32
	 cái 
	Tê đều ren D32
	 
	 
	 
	 

	106
	Tê ren đều D40
	 cái 
	Tê ren đều D40
	 
	 
	 
	 

	107
	Tê thu hàn D200/125
	 cái 
	Tê thu hàn D200/125
	 
	 
	 
	 

	108
	Tê thu hàn D200/150
	 cái 
	Tê thu hàn D200/150
	 
	 
	 
	 

	109
	Ti 10
	 m 
	Ti 10
	 
	 
	 
	 

	110
	Tủ điều khiển bơm chữa cháy(1 tủ điều khiển bơm chữa cháy 1 + bơm bù, 1 tủ điều khiển bơm chữa cháy 2)
	 bộ 
	Tủ điều khiển bơm chữa cháy(1 tủ điều khiển bơm chữa cháy 1 + bơm bù, 1 tủ điều khiển bơm chữa cháy 2)
	 
	 
	 
	 

	111
	Tủ đựng hộp phương tiện chữa cháy ngoài nhà 700x200x800mm
	 cái 
	Tủ đựng hộp phương tiện chữa cháy ngoài nhà 700x200x800mm
	 
	 
	 
	 

	112
	Tủ kích hoạt 5.1L (Bao gồm bình kích hoạt van điện tử, công tắc áp lực khí xả)
	 cái 
	Tủ kích hoạt 5.1L (Bao gồm bình kích hoạt van điện tử, công tắc áp lực khí xả)
	 
	 
	 
	 

	113
	Tủ nguồn phụ
	 cái 
	Tủ nguồn phụ
	 
	 
	 
	 

	114
	Tủ trung tâm điều khiển xả khí
	 tủ 
	Tủ trung tâm điều khiển xả khí
	 
	 
	 
	 

	115
	Trụ chữa cháy 3 cửa ngoài nhà
	 cái 
	Trụ chữa cháy 3 cửa ngoài nhà
	 
	 
	 
	 

	116
	Trụ tiếp nước chữa cháy 4 cửa
	 cái 
	Trụ tiếp nước chữa cháy 4 cửa
	 
	 
	 
	 

	117
	Ubolt
	 cái 
	Ubolt
	 
	 
	 
	 

	118
	Vải trắng
	 kg 
	Vải trắng
	 
	 
	 
	 

	119
	Van 1 chiều d<100mm
	 cái 
	Van 1 chiều d<100mm
	 
	 
	 
	 

	120
	Van 1 chiều D125
	 cái 
	Van 1 chiều D125
	 
	 
	 
	 

	121
	Van 1 chiều D125mm
	 cái 
	Van 1 chiều D125mm
	 
	 
	 
	 

	122
	Van 1 chiều D150mm
	 cái 
	Van 1 chiều D150mm
	 
	 
	 
	 

	123
	Van 1 chiều D200
	 cái 
	Van 1 chiều D200
	 
	 
	 
	 

	124
	Van 1 chiều D200mm
	 cái 
	Van 1 chiều D200mm
	 
	 
	 
	 

	125
	Van 1 chiều D50
	 cái 
	Van 1 chiều D50
	 
	 
	 
	 

	126
	Van an toàn D150
	 cái 
	Van an toàn D150
	 
	 
	 
	 

	127
	Van bảo vệ thân vỏ
	 cái 
	Van bảo vệ thân vỏ
	 
	 
	 
	 

	128
	Van bướm tín hiệu điện D125
	 cái 
	Van bướm tín hiệu điện D125
	 
	 
	 
	 

	129
	Van bướm tín hiệu điện D40
	 cái 
	Van bướm tín hiệu điện D40
	 
	 
	 
	 

	130
	Van cổng kèm công tắc giám sát D150
	 cái 
	Van cổng kèm công tắc giám sát D150
	 
	 
	 
	 

	131
	Van cổng kèm công tắc giám sát D200
	 cái 
	Van cổng kèm công tắc giám sát D200
	 
	 
	 
	 

	132
	Van cổng kèm công tắc giám sát D50
	 cái 
	Van cổng kèm công tắc giám sát D50
	 
	 
	 
	 

	133
	Van góc D50
	 cái 
	Van góc D50
	 
	 
	 
	 

	134
	Van góc D65
	 cái 
	Van góc D65
	 
	 
	 
	 

	135
	Van khóa D125
	 cái 
	Van khóa D125
	 
	 
	 
	 

	136
	Van khóa D25
	 cái 
	Van khóa D25
	 
	 
	 
	 

	137
	Van tay gạt D15
	 cái 
	Van tay gạt D15
	 
	 
	 
	 

	138
	Van xả khí an toàn
	 cái 
	Van xả khí an toàn
	 
	 
	 
	 

	139
	Van xả khí D25
	 cái 
	Van xả khí D25
	 
	 
	 
	 

	140
	Van xả khí D40
	 cái 
	Van xả khí D40
	 
	 
	 
	 

	141
	Xè beng dài 1m
	 cái 
	Xè beng dài 1m
	 
	 
	 
	 

	142
	Y lọc D200
	 cái 
	Y lọc D200
	 
	 
	 
	 

	143
	Y lọc D50
	 cái 
	Y lọc D50
	 
	 
	 
	 

	IV
	Điều hòa không khí
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Điều hòa trung tâm VRF
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 22HP
	 bộ 
	Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 22HP
- Công suất lạnh: ≥ 63.0 kW
- Nguồn điện: 3Phase/380-415V/50Hz 
- Điện năng tiêu thụ làm lạnh/sưởi (ở 100% tải): ≤ 14.25/15.51 kW
- Độ ồn lớn nhất: ≤ 63.0 dB(A)
- Giới hạn nhiệt độ hoạt động của dàn nóng: ≥ 52℃
	 
	 
	 
	 

	2
	Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 30HP
	 bộ 
	Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 30HP
- Công suất lạnh: ≥ 81.5 kW
- Nguồn điện: 3Ph/380-415V/50Hz 
- Điện năng tiêu thụ làm lạnh/sưởi (ở 100% tải): ≤ 21.39/22.20kW
- Độ ồn lớn nhất: ≤ 65.5 dB(A)
- Giới hạn nhiệt độ hoạt động của dàn nóng: ≥ 52℃
	 
	 
	 
	 

	3
	Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 38HP
	 bộ 
	Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 38HP
- Công suất lạnh: ≥ 103.0 kW
- Nguồn điện: 3Ph/380-415V/50Hz 
- Điện năng tiêu thụ làm lạnh/sưởi (ở 100% tải): ≤ 31.30/30.56 kW
- Độ ồn lớn nhất: ≤ 67.5 dB(A)
- Giới hạn nhiệt độ hoạt động của dàn nóng: ≥ 52℃
	 
	 
	 
	 

	4
	Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 42HP
	 bộ 
	Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 42HP
- Công suất lạnh: ≥ 115.0 kW
- Nguồn điện: 3Ph/380-415V/50Hz 
- Điện năng tiêu thụ làm lạnh/sưởi (ở 100% tải): ≤ 29.26/31.50 kW
- Độ ồn lớn nhất: ≤ 66.5 dB(A)
- Giới hạn nhiệt độ hoạt động của dàn nóng: ≥ 52℃
	 
	 
	 
	 

	5
	Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 46HP
	 bộ 
	Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 46HP
- Công suất lạnh: ≥ 130.0 kW
- Nguồn điện: 3Ph/380-415V/50Hz 
- Điện năng tiêu thụ làm lạnh/sưởi (ở 100% tải): ≤ 34.12/35.51 kW
- Độ ồn lớn nhất: ≤ 67.5 dB(A)
- Giới hạn nhiệt độ hoạt động của dàn nóng: ≥ 52℃
	 
	 
	 
	 

	6
	Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 52HP
	 bộ 
	Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 52HP
- Công suất lạnh: ≥ 141.0 kW
- Nguồn điện: 3Ph/380-415V/50Hz 
- Điện năng tiêu thụ làm lạnh/sưởi (ở 100% tải): ≤ 41.83/42.98 kW
- Độ ồn lớn nhất: ≤ 68 dB(A)
- Giới hạn nhiệt độ hoạt động của dàn nóng: ≥ 52℃
	 
	 
	 
	 

	7
	Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 58HP
	 bộ 
	Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 58HP
- Công suất lạnh: ≥ 158.0 kW
- Nguồn điện: 3Ph/380-415V/50Hz 
- Điện năng tiêu thụ làm lạnh/sưởi (ở 100% tải): ≤ 48.17/52.49 kW
- Độ ồn lớn nhất: ≤ 69.5 dB(A)
- Giới hạn nhiệt độ hoạt động của dàn nóng: ≥ 52℃
	 
	 
	 
	 

	8
	Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 60HP
	 bộ 
	Dàn nóng điều hòa inverter 2 chiều, môi chất lạnh R410A, CSL: 60HP
- Công suất lạnh: ≥ 165.0 kW
- Nguồn điện: 3Ph/380-415V/50Hz 
- Điện năng tiêu thụ làm lạnh/sưởi (ở 100% tải): ≤ 50.45/56.12 kW
- Độ ồn lớn nhất: ≤ 70 dB(A)
- Giới hạn nhiệt độ hoạt động của dàn nóng: ≥ 52℃
	 
	 
	 
	 

	9
	Dàn lạnh loại âm trần nối ống gió áp suất tĩnh cao, môi chất lạnh R410A; Công suất lạnh: ≥ 28.0 kW 
	 bộ 
	Dàn lạnh loại âm trần nối ống gió áp suất tĩnh cao, môi chất lạnh R410A
- Công suất lạnh: ≥ 28.0 kW
- Nguồn điện: 1Ph/220-240V/50Hz
- Điện năng tiêu thụ làm lạnh (ở 100% tải): ≤ 0.82 kW
- Độ ồn lớn nhất: ≤ 46 dB(A)
	 
	 
	 
	 

	10
	Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A; Công suất lạnh: ≥ 3.6 kW
	 bộ 
	Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A
- Công suất lạnh: ≥ 3.6 kW
- Nguồn điện: 1Ph/220-240V/50Hz 
- Điện năng tiêu thụ làm lạnh (ở 100% tải): ≤ 0.03 kW
- Độ ồn lớn nhất: ≤ 31 dB(A)
	 
	 
	 
	 

	11
	Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A; Công suất lạnh: ≥ 4.5 kW
	 bộ 
	Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A
- Công suất lạnh: ≥ 4.5 kW
- Nguồn điện: 1Ph/220-240V/50Hz 
- Điện năng tiêu thụ làm lạnh (ở 100% tải): ≤ 0.03 kW
- Độ ồn lớn nhất: ≤ 31 dB(A)
	 
	 
	 
	 

	12
	Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A; Công suất lạnh: ≥ 5.6 kW
	 bộ 
	Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A
- Công suất lạnh: ≥ 5.6 kW
- Nguồn điện: 1Ph/220-240V/50Hz 
- Điện năng tiêu thụ làm lạnh (ở 100% tải): ≤ 0.03 kW
- Độ ồn lớn nhất: ≤ 31 dB(A)
	 
	 
	 
	 

	13
	Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A; Công suất lạnh: ≥ 7.1 kW
	 bộ 
	Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A
- Công suất lạnh: ≥ 7.1 kW
- Nguồn điện: 1Ph/220-240V/50Hz 
- Điện năng tiêu thụ làm lạnh (ở 100% tải): ≤ 0.03 kW
- Độ ồn lớn nhất: ≤ 32 dB(A)
	 
	 
	 
	 

	14
	Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A; Công suất lạnh: ≥ 9.0 kW
	 bộ 
	Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A
- Công suất lạnh: ≥ 9.0 kW
- Nguồn điện: 1Ph/220-240V/50Hz 
- Điện năng tiêu thụ làm lạnh (ở 100% tải): ≤ 0.05 kW
- Độ ồn lớn nhất: ≤ 37 dB(A)
	 
	 
	 
	 

	15
	Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A; Công suất lạnh: ≥ 11.2 kW
	 bộ 
	Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A
- Công suất lạnh: ≥ 11.2 kW
- Nguồn điện: 1Ph/220-240V/50Hz 
- Điện năng tiêu thụ làm lạnh (ở 100% tải): ≤ 0.07 kW
- Độ ồn lớn nhất: ≤ 41 dB(A)
	 
	 
	 
	 

	16
	Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A; Công suất lạnh: ≥ 14.0 Kw
	 bộ 
	Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A
- Công suất lạnh: ≥ 14.0 kW
- Nguồn điện: 1Ph/220-240V/50Hz 
- Điện năng tiêu thụ làm lạnh (ở 100% tải): ≤ 0.11 kW
- Độ ồn lớn nhất: ≤ 45 dB(A)
	 
	 
	 
	 

	17
	Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A; Công suất lạnh: ≥ 16.0 kW
	 bộ 
	Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi, môi chất lạnh R410A
- Công suất lạnh: ≥ 16.0 kW
- Nguồn điện: 1Ph/220-240V/50Hz 
- Điện năng tiêu thụ làm lạnh (ở 100% tải): ≤ 0.11 kW
- Độ ồn lớn nhất: ≤ 45 dB(A)
	 
	 
	 
	 

	18
	Remote dây
	 bộ 
	Remote dây
	 
	 
	 
	 

	19
	Bộ chia gas dàn lạnh
	 bộ 
	Bộ chia gas dàn lạnh
	 
	 
	 
	 

	20
	Bộ điều khiển trung tâm kết nối 400 dàn lạnh
	 bộ 
	Bộ điều khiển trung tâm kết nối 400 dàn lạnh
	 
	 
	 
	 

	21
	Bộ kết nối mở rộng cho ITM
	 bộ 
	Bộ kết nối mở rộng cho ITM
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt cấp gió tươi và hút mùi vệ sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Quạt cấp gió tươi hướng trục
LL: 2800 m3/h
	 cái 
	Quạt cấp gió tươi hướng trục
LL: 2800 m3/h, CA: 250 Pa
	 
	 
	 
	 

	2
	Quạt cấp gió tươi hướng trục LL: 2750 m3/h
	 cái 
	Quạt cấp gió tươi hướng trục
LL: 2750 m3/h, CA: 250 Pa
	 
	 
	 
	 

	3
	Quạt cấp gió tươi hướng trục LL: 2850 m3/h
	 cái 
	Quạt cấp gió tươi hướng trục
LL: 2850 m3/h, CA: 250 Pa
	 
	 
	 
	 

	4
	Quạt cấp gió tươi hướng trục LL: 1975 m3/h
	 cái 
	Quạt cấp gió tươi hướng trục
LL: 1975 m3/h, CA: 250 Pa
	 
	 
	 
	 

	5
	Quạt cấp gió tươi hướng trục LL: 5400 m3/h
	 cái 
	Quạt cấp gió tươi hướng trục
LL: 5400 m3/h, CA: 250 Pa
	 
	 
	 
	 

	6
	Quạt cấp gió tươi hướng trục LL: 4025 m3/h
	 cái 
	Quạt cấp gió tươi hướng trục
LL: 4025 m3/h, CA: 250 Pa
	 
	 
	 
	 

	7
	Quạt cấp gió tươi hướng trục LL: 3525 m3/h
	 cái 
	Quạt cấp gió tươi hướng trục
LL: 3525 m3/h, CA: 250 Pa
	 
	 
	 
	 

	8
	Quạt cấp gió tươi hướng trục LL: 2750 m3/h
	 cái 
	Quạt cấp gió tươi hướng trục
LL: 2750 m3/h, CA: 250 Pa
	 
	 
	 
	 

	9
	Quạt cấp gió tươi hướng trục LL: 2975 m3/h
	 cái 
	Quạt cấp gió tươi hướng trục
LL: 2975 m3/h, CA: 250 Pa
	 
	 
	 
	 

	10
	Quạt hút thải hướng trục LL: 1040 m3/h
	 cái 
	Quạt hút thải hướng trục
LL: 1040 m3/h, CA: 150 Pa
	 
	 
	 
	 

	11
	Quạt hút thải hướng trục LL: 1400 m3/h
	 cái 
	Quạt hút thải hướng trục
LL: 1400 m3/h, CA: 150 Pa
	 
	 
	 
	 

	12
	Quạt hút thải hướng trục LL: 1750 m3/h
	 cái 
	Quạt hút thải hướng trục
LL: 1750 m3/h, CA: 150 Pa
	 
	 
	 
	 

	13
	Quạt hút thải hướng trục LL: 2030 m3/h
	 cái 
	Quạt hút thải hướng trục
LL: 2030 m3/h, CA: 150 Pa
	 
	 
	 
	 

	14
	Quạt hút thải hướng trục LL: 2135 m3/h
	 cái 
	Quạt hút thải hướng trục
LL: 2135 m3/h, CA: 150 Pa
	 
	 
	 
	 

	15
	Quạt hút thải hướng trục LL: 3050 m3/h
	 cái 
	Quạt hút thải hướng trục
LL: 3050 m3/h, CA: 150 Pa
	 
	 
	 
	 

	16
	Quạt hút thải hướng trục LL: 2900 m3/h
	 cái 
	Quạt hút thải hướng trục
LL: 2900 m3/h, CA: 150 Pa
	 
	 
	 
	 

	17
	Aptomat MCB - 1P - 10A/6KA
	 cái 
	Aptomat MCB - 1P - 10A/6KA
	 
	 
	 
	 

	18
	Aptomat MCCB - 3P - 16A/10KA
	 cái 
	Aptomat MCCB - 3P - 16A/10KA
	 
	 
	 
	 

	19
	Aptomat MCCB - 3P - 16A/6KA
	 cái 
	Aptomat MCCB - 3P - 16A/6KA
	 
	 
	 
	 

	20
	Aptomat MCCB - 3P - 25A/6KA
	 cái 
	Aptomat MCCB - 3P - 25A/6KA
	 
	 
	 
	 

	21
	Aptomat MCCB - 3P - 32A/10KA
	 cái 
	Aptomat MCCB - 3P - 32A/10KA
	 
	 
	 
	 

	22
	Aptomat MCCB - 3P - 40A/10KA
	 cái 
	Aptomat MCCB - 3P - 40A/10KA
	 
	 
	 
	 

	23
	Aptomat MCCB - 3P - 50A/10KA
	 cái 
	Aptomat MCCB - 3P - 50A/10KA
	 
	 
	 
	 

	24
	Aptomat MCCB - 3P - 630A/50KA
	 cái 
	Aptomat MCCB - 3P - 630A/50KA
	 
	 
	 
	 

	25
	Bảo ôn ống nước cách nhiệt bằng xốp cho ống nước D27 dày 13mm
	 m 
	Bảo ôn ống nước cách nhiệt bằng xốp cho ống nước D27 dày 13mm
	 
	 
	 
	 

	26
	Bảo ôn ống nước cách nhiệt bằng xốp cho ống nước D34 dày 13mm
	 m 
	Bảo ôn ống nước cách nhiệt bằng xốp cho ống nước D34 dày 13mm
	 
	 
	 
	 

	27
	Bảo ôn ống nước cách nhiệt bằng xốp cho ống nước D42 dày 13mm
	 m 
	Bảo ôn ống nước cách nhiệt bằng xốp cho ống nước D42 dày 13mm
	 
	 
	 
	 

	28
	Bạt mềm trước và sau Quạt cấp
	 cái 
	Bạt mềm trước và sau Quạt cấp
	 
	 
	 
	 

	29
	Bạt mềm trước và sau Quạt cấp gió tươi
	 cái 
	Bạt mềm trước và sau Quạt cấp gió tươi
	 
	 
	 
	 

	30
	Biến dòng đo lường
	 cái 
	Biến dòng đo lường
	 
	 
	 
	 

	31
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC 4x10mm2
	 m 
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC 4x10mm2
	 
	 
	 
	 

	32
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC 4x4mm2
	 m 
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC 4x4mm2
	 
	 
	 
	 

	33
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC 4x6mm2
	 m 
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC 4x6mm2
	 
	 
	 
	 

	34
	Côn thu 100x100/D100
	 cái 
	Côn thu 100x100/D100
	 
	 
	 
	 

	35
	Côn thu 150x100/D150
	 cái 
	Côn thu 150x100/D150
	 
	 
	 
	 

	36
	Côn thu 150x150/D150
	 cái 
	Côn thu 150x150/D150
	 
	 
	 
	 

	37
	Côn thu 200x200/150x150
	 cái 
	Côn thu 200x200/150x150
	 
	 
	 
	 

	38
	Côn thu 200x200/200x150
	 cái 
	Côn thu 200x200/200x150
	 
	 
	 
	 

	39
	Côn thu 200x200/D200
	 cái 
	Côn thu 200x200/D200
	 
	 
	 
	 

	40
	Côn thu 250x200/200x150
	 cái 
	Côn thu 250x200/200x150
	 
	 
	 
	 

	41
	Côn thu 250x200/200x200
	 cái 
	Côn thu 250x200/200x200
	 
	 
	 
	 

	42
	Côn thu 250x200/D250
	 cái 
	Côn thu 250x200/D250
	 
	 
	 
	 

	43
	Côn thu 250x250/200x200
	 cái 
	Côn thu 250x250/200x200
	 
	 
	 
	 

	44
	Côn thu 250x250/250x200
	 cái 
	Côn thu 250x250/250x200
	 
	 
	 
	 

	45
	Côn thu 300x200/250x200
	 cái 
	Côn thu 300x200/250x200
	 
	 
	 
	 

	46
	Côn thu 300x250/200x200
	 cái 
	Côn thu 300x250/200x200
	 
	 
	 
	 

	47
	Côn thu 300x250/250x250
	 cái 
	Côn thu 300x250/250x250
	 
	 
	 
	 

	48
	Côn thu 300x250/300x200
	 cái 
	Côn thu 300x250/300x200
	 
	 
	 
	 

	49
	Côn thu 300x300/300x250
	 cái 
	Côn thu 300x300/300x250
	 
	 
	 
	 

	50
	Côn thu 350x200/250x200
	 cái 
	Côn thu 350x200/250x200
	 
	 
	 
	 

	51
	Côn thu 350x200/300x250
	 cái 
	Côn thu 350x200/300x250
	 
	 
	 
	 

	52
	Côn thu 350x250/250x200
	 cái 
	Côn thu 350x250/250x200
	 
	 
	 
	 

	53
	Côn thu 350x250/250x250
	 cái 
	Côn thu 350x250/250x250
	 
	 
	 
	 

	54
	Côn thu 350x250/300x250
	 cái 
	Côn thu 350x250/300x250
	 
	 
	 
	 

	55
	Côn thu 350x250/D300
	 cái 
	Côn thu 350x250/D300
	 
	 
	 
	 

	56
	Côn thu 350x300/300x250
	 cái 
	Côn thu 350x300/300x250
	 
	 
	 
	 

	57
	Côn thu 350x300/300x300
	 cái 
	Côn thu 350x300/300x300
	 
	 
	 
	 

	58
	Côn thu 350x350/300x300
	 cái 
	Côn thu 350x350/300x300
	 
	 
	 
	 

	59
	Côn thu 350x350/350x300
	 cái 
	Côn thu 350x350/350x300
	 
	 
	 
	 

	60
	Côn thu 400x250/350x250
	 cái 
	Côn thu 400x250/350x250
	 
	 
	 
	 

	61
	Côn thu 400x300/300x300
	 cái 
	Côn thu 400x300/300x300
	 
	 
	 
	 

	62
	Côn thu 400x300/350x250
	 cái 
	Côn thu 400x300/350x250
	 
	 
	 
	 

	63
	Côn thu 400x300/350x300
	 cái 
	Côn thu 400x300/350x300
	 
	 
	 
	 

	64
	Côn thu 400x350/350x350
	 cái 
	Côn thu 400x350/350x350
	 
	 
	 
	 

	65
	Côn thu 450x250/350x250
	 cái 
	Côn thu 450x250/350x250
	 
	 
	 
	 

	66
	Côn thu 450x250/400x250
	 cái 
	Côn thu 450x250/400x250
	 
	 
	 
	 

	67
	Côn thu 450x250/D300
	 cái 
	Côn thu 450x250/D300
	 
	 
	 
	 

	68
	Côn thu 450x250/D350
	 cái 
	Côn thu 450x250/D350
	 
	 
	 
	 

	69
	Côn thu 450x300/350x200
	 cái 
	Côn thu 450x300/350x200
	 
	 
	 
	 

	70
	Côn thu 450x300/400x300
	 cái 
	Côn thu 450x300/400x300
	 
	 
	 
	 

	71
	Côn thu 450x350/350x300
	 cái 
	Côn thu 450x350/350x300
	 
	 
	 
	 

	72
	Côn thu 450x350/400x350
	 cái 
	Côn thu 450x350/400x350
	 
	 
	 
	 

	73
	Côn thu 500x250/350x250
	 cái 
	Côn thu 500x250/350x250
	 
	 
	 
	 

	74
	Côn thu 500x300/400x300
	 cái 
	Côn thu 500x300/400x300
	 
	 
	 
	 

	75
	Côn thu 500x300/450x300
	 cái 
	Côn thu 500x300/450x300
	 
	 
	 
	 

	76
	Côn thu 500x300/500x250
	 cái 
	Côn thu 500x300/500x250
	 
	 
	 
	 

	77
	Côn thu 500x300/D400
	 cái 
	Côn thu 500x300/D400
	 
	 
	 
	 

	78
	Côn thu 500x300/D500
	 cái 
	Côn thu 500x300/D500
	 
	 
	 
	 

	79
	Côn thu 500x300/D550
	 cái 
	Côn thu 500x300/D550
	 
	 
	 
	 

	80
	Côn thu 500x350/350x350
	 cái 
	Côn thu 500x350/350x350
	 
	 
	 
	 

	81
	Côn thu 550x350/450x350
	 cái 
	Côn thu 550x350/450x350
	 
	 
	 
	 

	82
	Côn thu 600x300/450x300
	 cái 
	Côn thu 600x300/450x300
	 
	 
	 
	 

	83
	Côn thu 600x300/500x300
	 cái 
	Côn thu 600x300/500x300
	 
	 
	 
	 

	84
	Côn thu 600x350/550x350
	 cái 
	Côn thu 600x350/550x350
	 
	 
	 
	 

	85
	Côn thu 600x350/D550
	 cái 
	Côn thu 600x350/D550
	 
	 
	 
	 

	86
	Côn thu 650x350/350x350
	 cái 
	Côn thu 650x350/350x350
	 
	 
	 
	 

	87
	Côn thu 650x350/400x350
	 cái 
	Côn thu 650x350/400x350
	 
	 
	 
	 

	88
	Côn thu 650x350/500x350
	 cái 
	Côn thu 650x350/500x350
	 
	 
	 
	 

	89
	Côn thu 800x300/600x300
	 cái 
	Côn thu 800x300/600x300
	 
	 
	 
	 

	90
	Côn thu 800x300/D550
	 cái 
	Côn thu 800x300/D550
	 
	 
	 
	 

	91
	Côn thu đầu máy trước 28.0kW
	 cái 
	Côn thu đầu máy trước 28.0kW
	 
	 
	 
	 

	92
	Của gió 1 lớp nan thẳng 400x400
	 cái 
	Của gió 1 lớp nan thẳng 400x400
	 
	 
	 
	 

	93
	Cút 45 200x150
	 cái 
	Cút 45 200x150
	 
	 
	 
	 

	94
	Cút 45 250x200
	 cái 
	Cút 45 250x200
	 
	 
	 
	 

	95
	Cút 45 300x250
	 cái 
	Cút 45 300x250
	 
	 
	 
	 

	96
	Cút 90 100x100
	 cái 
	Cút 90 100x100
	 
	 
	 
	 

	97
	Cút 90 150x100
	 cái 
	Cút 90 150x100
	 
	 
	 
	 

	98
	Cút 90 150x150
	 cái 
	Cút 90 150x150
	 
	 
	 
	 

	99
	Cút 90 200x150
	 cái 
	Cút 90 200x150
	 
	 
	 
	 

	100
	Cút 90 200x200
	 cái 
	Cút 90 200x200
	 
	 
	 
	 

	101
	Cút 90 250x200
	 cái 
	Cút 90 250x200
	 
	 
	 
	 

	102
	Cút 90 250x250
	 cái 
	Cút 90 250x250
	 
	 
	 
	 

	103
	Cút 90 300x250
	 cái 
	Cút 90 300x250
	 
	 
	 
	 

	104
	Cút 90 300x300
	 cái 
	Cút 90 300x300
	 
	 
	 
	 

	105
	Cút 90 350x250
	 cái 
	Cút 90 350x250
	 
	 
	 
	 

	106
	Cút 90 350x350 bọc bảo ôn
	 cái 
	Cút 90 350x350 bọc bảo ôn
	 
	 
	 
	 

	107
	Cút 90 400x300
	 cái 
	Cút 90 400x300
	 
	 
	 
	 

	108
	Cút 90 400x350
	 cái 
	Cút 90 400x350
	 
	 
	 
	 

	109
	Cút 90 450x250
	 cái 
	Cút 90 450x250
	 
	 
	 
	 

	110
	Cút 90 450x350
	 cái 
	Cút 90 450x350
	 
	 
	 
	 

	111
	Cút 90 500x250
	 cái 
	Cút 90 500x250
	 
	 
	 
	 

	112
	Cút 90 500x300
	 cái 
	Cút 90 500x300
	 
	 
	 
	 

	113
	Cút 90 500x350 bọc bảo ôn
	 cái 
	Cút 90 500x350 bọc bảo ôn
	 
	 
	 
	 

	114
	Cút 90 600x350
	 cái 
	Cút 90 600x350
	 
	 
	 
	 

	115
	Cút 90 800x300
	 cái 
	Cút 90 800x300
	 
	 
	 
	 

	116
	Cửa gió 600x600
	 cái 
	Cửa gió 600x600
	 
	 
	 
	 

	117
	Cửa gió cấp 600x600
	 cái 
	Cửa gió cấp 600x600
	 
	 
	 
	 

	118
	Cửa gió cấp ngang 2200x350
	 cái 
	Cửa gió cấp ngang 2200x350
	 
	 
	 
	 

	119
	Cửa gió hồi 600x600
	 cái 
	Cửa gió hồi 600x600
	 
	 
	 
	 

	120
	Cửa gió hồi ngang 2200x350
	 cái 
	Cửa gió hồi ngang 2200x350
	 
	 
	 
	 

	121
	Chạc ba 150x150/100x100/100x100
	 cái 
	Chạc ba 150x150/100x100/100x100
	 
	 
	 
	 

	122
	Chạc ba 150x150/150x100/100x100
	 cái 
	Chạc ba 150x150/150x100/100x100
	 
	 
	 
	 

	123
	Chạc ba 150x150/150x100/150x100
	 cái 
	Chạc ba 150x150/150x100/150x100
	 
	 
	 
	 

	124
	Chạc ba 150x150/150x150/100x100
	 cái 
	Chạc ba 150x150/150x150/100x100
	 
	 
	 
	 

	125
	Chạc ba 200x150/150x150/150x100
	 cái 
	Chạc ba 200x150/150x150/150x100
	 
	 
	 
	 

	126
	Chạc ba 200x150/150x150/150x150
	 cái 
	Chạc ba 200x150/150x150/150x150
	 
	 
	 
	 

	127
	Chạc ba 200x200/150x150/150x150
	 cái 
	Chạc ba 200x200/150x150/150x150
	 
	 
	 
	 

	128
	Chạc ba 200x200/200x150/150x100
	 cái 
	Chạc ba 200x200/200x150/150x100
	 
	 
	 
	 

	129
	Chạc ba 200x200/200x150/150x150
	 cái 
	Chạc ba 200x200/200x150/150x150
	 
	 
	 
	 

	130
	Chạc ba 250x150/150x150/150x150
	 cái 
	Chạc ba 250x150/150x150/150x150
	 
	 
	 
	 

	131
	Chạc ba 250x200/150x150/150x150
	 cái 
	Chạc ba 250x200/150x150/150x150
	 
	 
	 
	 

	132
	Chạc ba 250x200/200x150/150x150
	 cái 
	Chạc ba 250x200/200x150/150x150
	 
	 
	 
	 

	133
	Chạc ba 250x200/200x200/150x150
	 cái 
	Chạc ba 250x200/200x200/150x150
	 
	 
	 
	 

	134
	Chạc ba 250x200/200x200/D200
	 cái 
	Chạc ba 250x200/200x200/D200
	 
	 
	 
	 

	135
	Chạc ba 250x250/200x200/150x150
	 cái 
	Chạc ba 250x250/200x200/150x150
	 
	 
	 
	 

	136
	Chạc ba 250x250/200x200/200x200
	 cái 
	Chạc ba 250x250/200x200/200x200
	 
	 
	 
	 

	137
	Chạc ba 250x250/250x200/150x150
	 cái 
	Chạc ba 250x250/250x200/150x150
	 
	 
	 
	 

	138
	Chạc ba 300x250/250x200/150x150
	 cái 
	Chạc ba 300x250/250x200/150x150
	 
	 
	 
	 

	139
	Chạc ba 300x250/250x200/250x200
	 cái 
	Chạc ba 300x250/250x200/250x200
	 
	 
	 
	 

	140
	Chạc ba 300x250/250x200/D200
	 cái 
	Chạc ba 300x250/250x200/D200
	 
	 
	 
	 

	141
	Chạc ba 300x300/200x200/200x200
	 cái 
	Chạc ba 300x300/200x200/200x200
	 
	 
	 
	 

	142
	Chạc ba 300x300/250x200/200x200
	 cái 
	Chạc ba 300x300/250x200/200x200
	 
	 
	 
	 

	143
	Chạc ba 400x350/400x300/250x200
	 cái 
	Chạc ba 400x350/400x300/250x200
	 
	 
	 
	 

	144
	Chạc ba 450x250/350x250/200x200
	 cái 
	Chạc ba 450x250/350x250/200x200
	 
	 
	 
	 

	145
	Chạc ba 450x300/300x300/250x250
	 cái 
	Chạc ba 450x300/300x300/250x250
	 
	 
	 
	 

	146
	Chạc ba 500x300/400x300/200x200
	 cái 
	Chạc ba 500x300/400x300/200x200
	 
	 
	 
	 

	147
	Chân rẽ 150x150/D150
	 cái 
	Chân rẽ 150x150/D150
	 
	 
	 
	 

	148
	Chân rẽ 200x150/D150
	 cái 
	Chân rẽ 200x150/D150
	 
	 
	 
	 

	149
	Chân rẽ 200x150/D200
	 cái 
	Chân rẽ 200x150/D200
	 
	 
	 
	 

	150
	Chân rẽ 200x200/D150
	 cái 
	Chân rẽ 200x200/D150
	 
	 
	 
	 

	151
	Chân rẽ 200x200/D200
	 cái 
	Chân rẽ 200x200/D200
	 
	 
	 
	 

	152
	Chân rẽ 250x100/150x100
	 cái 
	Chân rẽ 250x100/150x100
	 
	 
	 
	 

	153
	Chân rẽ 250x150/150x150
	 cái 
	Chân rẽ 250x150/150x150
	 
	 
	 
	 

	154
	Chân rẽ 250x200/D200
	 cái 
	Chân rẽ 250x200/D200
	 
	 
	 
	 

	155
	Chân rẽ 250x250/150x150
	 cái 
	Chân rẽ 250x250/150x150
	 
	 
	 
	 

	156
	Chân rẽ 250x250/D150
	 cái 
	Chân rẽ 250x250/D150
	 
	 
	 
	 

	157
	Chân rẽ 250x250/D250
	 cái 
	Chân rẽ 250x250/D250
	 
	 
	 
	 

	158
	Chân rẽ 300x150/200x150
	 cái 
	Chân rẽ 300x150/200x150
	 
	 
	 
	 

	159
	Chân rẽ 300x200/200x200
	 cái 
	Chân rẽ 300x200/200x200
	 
	 
	 
	 

	160
	Chân rẽ 300x200/D200
	 cái 
	Chân rẽ 300x200/D200
	 
	 
	 
	 

	161
	Chân rẽ 300x300/D300
	 cái 
	Chân rẽ 300x300/D300
	 
	 
	 
	 

	162
	Chân rẽ 350x150/250x150
	 cái 
	Chân rẽ 350x150/250x150
	 
	 
	 
	 

	163
	Chân rẽ 350x200/250x200
	 cái 
	Chân rẽ 350x200/250x200
	 
	 
	 
	 

	164
	Chân rẽ 350x250/D150
	 cái 
	Chân rẽ 350x250/D150
	 
	 
	 
	 

	165
	Chân rẽ 350x250/D200
	 cái 
	Chân rẽ 350x250/D200
	 
	 
	 
	 

	166
	Chân rẽ 350x300/D200
	 cái 
	Chân rẽ 350x300/D200
	 
	 
	 
	 

	167
	Chân rẽ 350x350/D300
	 cái 
	Chân rẽ 350x350/D300
	 
	 
	 
	 

	168
	Chân rẽ 350x350/D350
	 cái 
	Chân rẽ 350x350/D350
	 
	 
	 
	 

	169
	Chân rẽ 400x250/300x250
	 cái 
	Chân rẽ 400x250/300x250
	 
	 
	 
	 

	170
	Chân rẽ 400x300/D150
	 cái 
	Chân rẽ 400x300/D150
	 
	 
	 
	 

	171
	Chân rẽ 400x300/D200
	 cái 
	Chân rẽ 400x300/D200
	 
	 
	 
	 

	172
	Chân rẽ 400x350/D300
	 cái 
	Chân rẽ 400x350/D300
	 
	 
	 
	 

	173
	Chân rẽ 450x350/200x200
	 cái 
	Chân rẽ 450x350/200x200
	 
	 
	 
	 

	174
	Chân rẽ 450x350/D200
	 cái 
	Chân rẽ 450x350/D200
	 
	 
	 
	 

	175
	Chân rẽ 500x350/D350
	 cái 
	Chân rẽ 500x350/D350
	 
	 
	 
	 

	176
	Chân rẽ 650x350/350x350
	 cái 
	Chân rẽ 650x350/350x350
	 
	 
	 
	 

	177
	Chân rẽ 650x350/500x350
	 cái 
	Chân rẽ 650x350/500x350
	 
	 
	 
	 

	178
	Chân rẽ 650x350/D300
	 cái 
	Chân rẽ 650x350/D300
	 
	 
	 
	 

	179
	Chân rẽ 650x350/D350
	 cái 
	Chân rẽ 650x350/D350
	 
	 
	 
	 

	180
	Chuyển mạch Vôn kế
	 cái 
	Chuyển mạch Vôn kế
	 
	 
	 
	 

	181
	Dây điều khiển 2x0.75mm2
	 m 
	Dây điều khiển 2x0.75mm2
	 
	 
	 
	 

	182
	Dây tiếp địa Cu/PVC 4mm2
	 m 
	Dây tiếp địa Cu/PVC 4mm2
	 
	 
	 
	 

	183
	Dây tiếp địa Cu/PVC 6mm2
	 m 
	Dây tiếp địa Cu/PVC 6mm2
	 
	 
	 
	 

	184
	Dây tín hiệu chống nhiễu 2x1.5mm2
	 m 
	Dây tín hiệu chống nhiễu 2x1.5mm2
	 
	 
	 
	 

	185
	Đèn báo pha (đỏ, vàng, xanh)
	 cái 
	Đèn báo pha (đỏ, vàng, xanh)
	 
	 
	 
	 

	186
	Đồng hồ Ampe kế 800A
	 cái 
	Đồng hồ Ampe kế 800A
	 
	 
	 
	 

	187
	Đồng hồ Vôn kế 0-500V
	 cái 
	Đồng hồ Vôn kế 0-500V
	 
	 
	 
	 

	188
	Giá đỡ máng cáp điện
	 cái 
	Giá đỡ máng cáp điện
	 
	 
	 
	 

	189
	Giá đỡ Ống đồng
	 cái 
	Giá đỡ Ống đồng
	 
	 
	 
	 

	190
	Giá đỡ ống nước ngưng
	 cái 
	Giá đỡ ống nước ngưng
	 
	 
	 
	 

	191
	Giá đỡ ống gió
	 cái 
	Giá đỡ ống gió
	 
	 
	 
	 

	192
	Louver 1000x500
	 cái 
	Louver 1000x500
	 
	 
	 
	 

	193
	Louver 1200x500
	 cái 
	Louver 1200x500
	 
	 
	 
	 

	194
	Louver 800x500
	 cái 
	Louver 800x500
	 
	 
	 
	 

	195
	Máng cáp điện 200x100mm
	 m 
	Máng cáp điện 200x100mm
	 
	 
	 
	 

	196
	Máng cáp điện 300x100mm
	 m 
	Máng cáp điện 300x100mm
	 
	 
	 
	 

	197
	ống cách nhiệt xốp D12,7mm dày 19mm
	 m 
	ống cách nhiệt xốp D12,7mm dày 19mm
	 
	 
	 
	 

	198
	ống cách nhiệt xốp D15,9mm dày 19mm
	 m 
	ống cách nhiệt xốp D15,9mm dày 19mm
	 
	 
	 
	 

	199
	ống cách nhiệt xốp D19,1mm dày 19mm
	 m 
	ống cách nhiệt xốp D19,1mm dày 19mm
	 
	 
	 
	 

	200
	ống cách nhiệt xốp D22,2mm dày 19mm
	 m 
	ống cách nhiệt xốp D22,2mm dày 19mm
	 
	 
	 
	 

	201
	ống cách nhiệt xốp D28,6mm dày 19mm
	 m 
	ống cách nhiệt xốp D28,6mm dày 19mm
	 
	 
	 
	 

	202
	ống cách nhiệt xốp D34,9mm dày 19mm
	 m 
	ống cách nhiệt xốp D34,9mm dày 19mm
	 
	 
	 
	 

	203
	ống cách nhiệt xốp D41,3mm dày 19mm
	 m 
	ống cách nhiệt xốp D41,3mm dày 19mm
	 
	 
	 
	 

	204
	ống cách nhiệt xốp D6,4mm dày 19mm
	 m 
	ống cách nhiệt xốp D6,4mm dày 19mm
	 
	 
	 
	 

	205
	ống cách nhiệt xốp D9,5mm dày 19mm
	 m 
	ống cách nhiệt xốp D9,5mm dày 19mm
	 
	 
	 
	 

	206
	Ống đồng D12,7mm dày 0.8mm
	 m 
	Ống đồng D12,7mm dày 0.8mm
	 
	 
	 
	 

	207
	Ống đồng D15,9mm dày 0.8mm
	 m 
	Ống đồng D15,9mm dày 0.8mm
	 
	 
	 
	 

	208
	Ống đồng D19,1mm dày 1.0mm
	 m 
	Ống đồng D19,1mm dày 1.0mm
	 
	 
	 
	 

	209
	Ống đồng D22,2mm dày 1.0mm
	 m 
	Ống đồng D22,2mm dày 1.0mm
	 
	 
	 
	 

	210
	Ống đồng D28,6mm dày 1.0mm
	 m 
	Ống đồng D28,6mm dày 1.0mm
	 
	 
	 
	 

	211
	Ống đồng D34,9mm dày 1.0mm
	 m 
	Ống đồng D34,9mm dày 1.0mm
	 
	 
	 
	 

	212
	Ống đồng D41,3mm dày 1.0mm
	 m 
	Ống đồng D41,3mm dày 1.0mm
	 
	 
	 
	 

	213
	Ống đồng D6,4mm dày 0.8mm
	 m 
	Ống đồng D6,4mm dày 0.8mm
	 
	 
	 
	 

	214
	Ống đồng D9,5mm dày 0.8mm
	 m 
	Ống đồng D9,5mm dày 0.8mm
	 
	 
	 
	 

	215
	Ống gen D20
	 m 
	Ống gen D20
	 
	 
	 
	 

	216
	Ống gen D25
	 m 
	Ống gen D25
	 
	 
	 
	 

	217
	Ống gen mềm D20
	 m 
	Ống gen mềm D20
	 
	 
	 
	 

	218
	Ống gió mềm D100
	 m 
	Ống gió mềm D100
	 
	 
	 
	 

	219
	Ống gió mềm D150
	 m 
	Ống gió mềm D150
	 
	 
	 
	 

	220
	Ống gió mềm D200
	 m 
	Ống gió mềm D200
	 
	 
	 
	 

	221
	Ống gió mềm D250
	 m 
	Ống gió mềm D250
	 
	 
	 
	 

	222
	Ống gió mềm D300
	 m 
	Ống gió mềm D300
	 
	 
	 
	 

	223
	Ống gió mềm D350
	 m 
	Ống gió mềm D350
	 
	 
	 
	 

	224
	Ống gió thẳng 100x100 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 100x100 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	225
	Ống gió thẳng 150x100 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 150x100 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	226
	Ống gió thẳng 150x150 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 150x150 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	227
	Ống gió thẳng 200x150 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 200x150 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	228
	Ống gió thẳng 200x200 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 200x200 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	229
	Ống gió thẳng 250x150 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 250x150 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	230
	Ống gió thẳng 250x200 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 250x200 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	231
	Ống gió thẳng 250x200 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 250x200 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	232
	Ống gió thẳng 250x250 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 250x250 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	233
	Ống gió thẳng 300x200 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 300x200 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	234
	Ống gió thẳng 300x250 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 300x250 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	235
	Ống gió thẳng 300x300 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 300x300 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	236
	Ống gió thẳng 350x250 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 350x250 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	237
	Ống gió thẳng 350x300 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 350x300 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	238
	Ống gió thẳng 350x350 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 350x350 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	239
	Ống gió thẳng 350x350 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 350x350 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	240
	Ống gió thẳng 400x250 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 400x250 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	241
	Ống gió thẳng 400x300 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 400x300 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	242
	Ống gió thẳng 400x350 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 400x350 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	243
	Ống gió thẳng 450x250 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 450x250 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	244
	Ống gió thẳng 450x300 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 450x300 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	245
	Ống gió thẳng 450x350 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 450x350 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	246
	Ống gió thẳng 500x300 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 500x300 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	247
	Ống gió thẳng 500x350 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 500x350 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	248
	Ống gió thẳng 550x350 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 550x350 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	249
	Ống gió thẳng 600x300 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 600x300 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	250
	Ống gió thẳng 600x350 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 600x350 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	251
	Ống gió thẳng 650x350 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 650x350 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	252
	Ống gió thẳng 800x300 tôn 0.58mm
	 m 
	Ống gió thẳng 800x300 tôn 0.58mm
	 
	 
	 
	 

	253
	Ống gió thẳng D300
	 m 
	Ống gió thẳng D300
	 
	 
	 
	 

	254
	Ống gió thẳng D350
	 m 
	Ống gió thẳng D350
	 
	 
	 
	 

	255
	Ống nhựa class1 D27mm
	 m 
	Ống nhựa class1 D27mm
	 
	 
	 
	 

	256
	Ống nhựa class1 D34mm
	 m 
	Ống nhựa class1 D34mm
	 
	 
	 
	 

	257
	Ống nhựa class1 D42mm
	 m 
	Ống nhựa class1 D42mm
	 
	 
	 
	 

	258
	Trunking 500x200
	 m 
	Trunking 500x200
	 
	 
	 
	 

	259
	Trunking 800x300
	 m 
	Trunking 800x300
	 
	 
	 
	 

	260
	Van CAV D100
	 cái 
	Van CAV D100
	 
	 
	 
	 

	261
	Van CAV D150
	 cái 
	Van CAV D150
	 
	 
	 
	 

	262
	Van CAV D200
	 cái 
	Van CAV D200
	 
	 
	 
	 

	263
	Van CAV D250
	 cái 
	Van CAV D250
	 
	 
	 
	 

	264
	Vỏ tủ điện 1: 
	 bộ 
	Vỏ tủ điện:
 + 2 lớp cánh
 + Sơn tĩnh điện màu ghi  
+ Loại đặt trong nhà, treo tường 500x800x250mm
	 
	 
	 
	 

	265
	Vỏ tủ điện 2: 
	 bộ 
	Vỏ tủ điện: 
  + Loại đặt trong nhà, treo tường KT 800x1800x300mm
	 
	 
	 
	 

	V
	Phần điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ATS 4P 800A
	 cái 
	ATS 4P 800A
	 
	 
	 
	 

	2
	Biến dòng 500/5A
	 cái 
	Biến dòng 500/5A
	 
	 
	 
	 

	3
	Biến dòng 800/5A
	 cái 
	Biến dòng 800/5A
	 
	 
	 
	 

	4
	Bộ đếm sét
	 bộ 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x10)mm2
	 m 
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x10)mm2
	 
	 
	 
	 

	6
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x120)mm2
	 m 
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x120)mm2
	 
	 
	 
	 

	7
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x185)mm2
	 m 
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x185)mm2
	 
	 
	 
	 

	8
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x2,5)mm2
	 m 
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x2,5)mm2
	 
	 
	 
	 

	9
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x4)mm2
	 m 
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x4)mm2
	 
	 
	 
	 

	10
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x6)mm2
	 m 
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x6)mm2
	 
	 
	 
	 

	11
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x95)mm2
	 m 
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x95)mm2
	 
	 
	 
	 

	12
	Cáp điện chống cháy Cu/XLPE/PVC(4x50)mm2
	 m 
	Cáp điện chống cháy Cu/XLPE/PVC(4x50)mm2
	 
	 
	 
	 

	13
	Cáp điện chống cháy Cu/XLPE/PVC(4x95)mm2
	 m 
	Cáp điện chống cháy Cu/XLPE/PVC(4x95)mm2
	 
	 
	 
	 

	14
	Cáp điện chống cháy Cu/XLPE/PVC/FR/PVC(4x240)mm2
	 m 
	Cáp điện chống cháy Cu/XLPE/PVC/FR/PVC(4x240)mm2
	 
	 
	 
	 

	15
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x240)mm2
	 m 
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC(4x240)mm2
	 
	 
	 
	 

	16
	Cáp đồng bọc PVC dẫn sét M70
	 m 
	Cáp đồng bọc PVC dẫn sét M70
	 
	 
	 
	 

	17
	Cáp đồng trần M70
	 m 
	Cáp đồng trần M70
	 
	 
	 
	 

	18
	Cầu chì 1P 125A
	 cái 
	Cầu chì 1P 125A
	 
	 
	 
	 

	19
	Cầu chì 1P 2A
	 cái 
	Cầu chì 1P 2A
	 
	 
	 
	 

	20
	Cọc tiếp địa D16mm mạ đồng, L=2.4m
	 cái 
	D16mm mạ đồng, L=2.4m
	 
	 
	 
	 

	21
	Contactor 2P 10A
	 cái 
	Contactor 2P 10A
	 
	 
	 
	 

	22
	Contactor 3P 18a
	 cái 
	Contactor 3P 18a
	 
	 
	 
	 

	23
	Công tắc 1 phím lâp chìm (mặt + hạt + đế)
	 cái 
	Công tắc 1 phím lâp chìm (mặt + hạt + đế)
	 
	 
	 
	 

	24
	Công tắc 2 phím lâp chìm (mặt + hạt + đế)
	 cái 
	Công tắc 2 phím lâp chìm (mặt + hạt + đế)
	 
	 
	 
	 

	25
	Công tắc 3 phím lâp chìm (mặt + hạt + đế)
	 cái 
	Công tắc 3 phím lâp chìm (mặt + hạt + đế)
	 
	 
	 
	 

	26
	Công tắc 4 phím lâp chìm (mặt + hạt + đế)
	 cái 
	Công tắc 4 phím lâp chìm (mặt + hạt + đế)
	 
	 
	 
	 

	27
	Công tắc hai chiều 1 phím lâp chìm (mặt + hạt + đế)
	 cái 
	Công tắc hai chiều 1 phím lâp chìm (mặt + hạt + đế)
	 
	 
	 
	 

	28
	Công tắc hai chiều 2 phím lâp chìm (mặt + hạt + đế)
	 cái 
	Công tắc hai chiều 2 phím lâp chìm (mặt + hạt + đế)
	 
	 
	 
	 

	29
	Cuộn cắt cho MCCB 800A
	 cái 
	Cuộn cắt cho MCCB 800A
	 
	 
	 
	 

	30
	Chống sét lan truyền type 1, 3P+N, Imax = 65kA, 10/350us
	 cái 
	Chống sét lan truyền type 1, 3P+N, Imax = 65kA, 10/350us
	 
	 
	 
	 

	31
	Chống sét lan truyền type 2, 3P+N, Imax = 40kA
	 cái 
	Chống sét lan truyền type 2, 3P+N, Imax = 40kA
	 
	 
	 
	 

	32
	Dây điện Cu/PVC(1x4)mm2
	 m 
	Dây điện Cu/PVC(1x4)mm2
	 
	 
	 
	 

	33
	Dây điện Cu/PVC/PVC(4x10)mm2
	 m 
	Dây điện Cu/PVC/PVC(4x10)mm2
	 
	 
	 
	 

	34
	Dây điện Cu/PVC/PVC(4x6)mm2
	 m 
	Dây điện Cu/PVC/PVC(4x6)mm2
	 
	 
	 
	 

	35
	Dây nối đất xanh sọc vàng Cu/PVC(1x185)mm2
	 m 
	Dây nối đất xanh sọc vàng Cu/PVC(1x185)mm2
	 
	 
	 
	 

	36
	Dây nối đất xanh sọc vàng Cu/PVC(1x25)mm2
	 m 
	Dây nối đất xanh sọc vàng Cu/PVC(1x25)mm2
	 
	 
	 
	 

	37
	Dây nối đất xanh sọc vàng Cu/PVC(1x4)mm2
	 m 
	Dây nối đất xanh sọc vàng Cu/PVC(1x4)mm2
	 
	 
	 
	 

	38
	Dây nối đất xanh sọc vàng Cu/PVC(1x6)mm2
	 m 
	Dây nối đất xanh sọc vàng Cu/PVC(1x6)mm2
	 
	 
	 
	 

	39
	Dây nối đất xanh sọc vàng Cu/PVC(1x70)mm2
	 m 
	Dây nối đất xanh sọc vàng Cu/PVC(1x70)mm2
	 
	 
	 
	 

	40
	Đèn báo pha (Đỏ - Vàng - Xanh)
	 cái 
	Đèn báo pha (Đỏ - Vàng - Xanh)
	 
	 
	 
	 

	41
	Đèn âm trần D16mm/1W/4000k
	 cái 
	Đèn âm trần D16mm/1W/4000k
	 
	 
	 
	 

	42
	Đèn âm trần D26mm/4W/4000k
	 cái 
	Đèn âm trần D26mm/4W/4000k
	 
	 
	 
	 

	43
	Đèn gắn tường trang trí 10W/4000K
	 bộ 
	Đèn gắn tường trang trí 10W/4000K
	 
	 
	 
	 

	44
	Đèn led ốp trần D220mm/18W
	 bộ 
	Đèn led ốp trần D220mm/18W
	 
	 
	 
	 

	45
	Đèn led ốp trần vuông 220x220mm/18W, tích hợp cảm biến hiện diện
	 bộ 
	Đèn led ốp trần vuông 220x220mm/18W, tích hợp cảm biến hiện diện
	 
	 
	 
	 

	46
	Đèn led panel kích thước 1200x300mm/36W/4000K - Lắp âm trần
	 bộ 
	Đèn led panel kích thước 1200x300mm/36W/4000K - Lắp âm trần
	 
	 
	 
	 

	47
	Đèn led panel kích thước 1200x300mm/36W/4000K - Lắp nổi
	 bộ 
	Đèn led panel kích thước 1200x300mm/36W/4000K - Lắp nổi
	 
	 
	 
	 

	48
	Đèn led panel kích thước 600x600mm/36W/4000K - Lắp âm trần
	 bộ 
	Đèn led panel kích thước 600x600mm/36W/4000K - Lắp âm trần
	 
	 
	 
	 

	49
	Đèn spotlight led D75mm/18W/4000K/góc chiếu 15 độ - Lắp âm trần
	 bộ 
	Đèn spotlight led D75mm/18W/4000K/góc chiếu 15 độ - Lắp âm trần
	 
	 
	 
	 

	50
	Đèn spotlight led D75mm/18W/4000K/góc chiếu 24 độ - Lắp âm trần
	 bộ 
	Đèn spotlight led D75mm/18W/4000K/góc chiếu 24 độ - Lắp âm trần
	 
	 
	 
	 

	51
	Đèn spotlight led D75mm/12W/4000K/góc chiếu 55 độ
	 bộ 
	Đèn spotlight led D75mm/12W/4000K/góc chiếu 55 độ
	 
	 
	 
	 

	52
	Đèn spotlight ray led 20W/4000K/góc chiếu 24 độ - Lắp trên thanh ray
	 bộ 
	Đèn spotlight ray led 20W/4000K/góc chiếu 24 độ - Lắp trên thanh ray
	 
	 
	 
	 

	53
	Đồng hồ Ampe 500/5A
	 cái 
	Đồng hồ Ampe 500/5A
	 
	 
	 
	 

	54
	Đồng hồ Ampe 800/5A
	 cái 
	Đồng hồ Ampe 800/5A
	 
	 
	 
	 

	55
	Đồng hồ Volt kèm chuyển mạch
	 cái 
	Đồng hồ Volt kèm chuyển mạch
	 
	 
	 
	 

	56
	Hệ thống thanh cái 4P+N 1000A
	 bộ 
	Hệ thống thanh cái 4P+N 1000A
	 
	 
	 
	 

	57
	Hệ thống thanh cái 4P+N 200A
	 bộ 
	Hệ thống thanh cái 4P+N 200A
	 
	 
	 
	 

	58
	Hệ thống thanh cái 4P+N 250A
	 bộ 
	Hệ thống thanh cái 4P+N 250A
	 
	 
	 
	 

	59
	Hệ thống thanh cái 4P+N 400A
	 bộ 
	Hệ thống thanh cái 4P+N 400A
	 
	 
	 
	 

	60
	Hệ thống thanh cái 4P+N 500A
	 bộ 
	Hệ thống thanh cái 4P+N 500A
	 
	 
	 
	 

	61
	Hệ thống thanh cái 4P+N 630A
	 bộ 
	Hệ thống thanh cái 4P+N 630A
	 
	 
	 
	 

	62
	Hệ thống thanh cái 4P+N 800A
	 bộ 
	Hệ thống thanh cái 4P+N 800A
	 
	 
	 
	 

	63
	Hộp kiểm tra tiếp địa
	 hộp 
	Hộp kiểm tra tiếp địa
	 
	 
	 
	 

	64
	Kim thu sét tía tiên đạo E.S.E bán kính bảo vệ cấp I: 71m
	 cái 
	Kim thu sét tía tiên đạo E.S.E bán kính bảo vệ cấp I: 71m
	 
	 
	 
	 

	65
	Máng cáp điện tôn sơn tĩnh điện 300x50mm2, tôn dày 2.0mm
	 m 
	Máng cáp điện tôn sơn tĩnh điện 300x50mm2, tôn dày 2.0mm
	 
	 
	 
	 

	66
	MCB 1P 10A 10kA
	 cái 
	MCB 1P 10A 10kA
	 
	 
	 
	 

	67
	MCB 1P 10A 6kA
	 cái 
	MCB 1P 10A 6kA
	 
	 
	 
	 

	68
	MCB 1P 20A 10kA
	 cái 
	MCB 1P 20A 10kA
	 
	 
	 
	 

	69
	MCB 1P 20A 6kA
	 cái 
	MCB 1P 20A 6kA
	 
	 
	 
	 

	70
	MCB 1P 25A 6kA
	 cái 
	MCB 1P 25A 6kA
	 
	 
	 
	 

	71
	MCB 2P 25A 10kA
	 cái 
	MCB 2P 25A 10kA
	 
	 
	 
	 

	72
	MCB 2P 25A 6kA
	 cái 
	MCB 2P 25A 6kA
	 
	 
	 
	 

	73
	MCB 2P 32A 6kA
	 cái 
	MCB 2P 32A 6kA
	 
	 
	 
	 

	74
	MCB 2P 40A 10kA
	 cái 
	MCB 2P 40A 10kA
	 
	 
	 
	 

	75
	MCB 2P 40A 6kA
	 cái 
	MCB 2P 40A 6kA
	 
	 
	 
	 

	76
	MCB 2P 50A 10kA
	 cái 
	MCB 2P 50A 10kA
	 
	 
	 
	 

	77
	MCB 2P 50A 6kA
	 cái 
	MCB 2P 50A 6kA
	 
	 
	 
	 

	78
	MCB 3P 32A 10kA
	 cái 
	MCB 3P 32A 10kA
	 
	 
	 
	 

	79
	MCB 3P 32A 6kA
	 cái 
	MCB 3P 32A 6kA
	 
	 
	 
	 

	80
	MCB 3P 40A 10kA
	 cái 
	MCB 3P 40A 10kA
	 
	 
	 
	 

	81
	MCB 3P 40A 6kA
	 cái 
	MCB 3P 40A 6kA
	 
	 
	 
	 

	82
	MCB 3P 50A 10kA
	 cái 
	MCB 3P 50A 10kA
	 
	 
	 
	 

	83
	MCB 3P 50A 6kA
	 cái 
	MCB 3P 50A 6kA
	 
	 
	 
	 

	84
	MCCB 2P 25A 36kA
	 cái 
	MCCB 2P 25A 36kA
	 
	 
	 
	 

	85
	MCCB 3P 125A 36kA
	 cái 
	MCCB 3P 125A 36kA
	 
	 
	 
	 

	86
	MCCB 3P 200A 25kA
	 cái 
	MCCB 3P 200A 25kA
	 
	 
	 
	 

	87
	MCCB 3P 200A 36kA
	 cái 
	MCCB 3P 200A 36kA
	 
	 
	 
	 

	88
	MCCB 3P 250A 36kA
	 cái 
	MCCB 3P 250A 36kA
	 
	 
	 
	 

	89
	MCCB 3P 25A 36kA
	 cái 
	MCCB 3P 25A 36kA
	 
	 
	 
	 

	90
	MCCB 3P 32A 36kA
	 cái 
	MCCB 3P 32A 36kA
	 
	 
	 
	 

	91
	MCCB 3P 400A 36kA
	 cái 
	MCCB 3P 400A 36kA
	 
	 
	 
	 

	92
	MCCB 3P 40A 36kA
	 cái 
	MCCB 3P 40A 36kA
	 
	 
	 
	 

	93
	MCCB 3P 500A 50kA
	 cái 
	MCCB 3P 500A 50kA
	 
	 
	 
	 

	94
	MCCB 3P 50A 36kA
	 cái 
	MCCB 3P 50A 36kA
	 
	 
	 
	 

	95
	MCCB 3P 630A 50kA
	 cái 
	MCCB 3P 630A 50kA
	 
	 
	 
	 

	96
	MCCB 3P 800A 65kA
	 cái 
	MCCB 3P 800A 65kA
	 
	 
	 
	 

	97
	Ổ cắm đôi 3 cực (P+N+PE) - Lắp âm tường
	 cái 
	Ổ cắm đôi 3 cực (P+N+PE) - Lắp âm tường
	 
	 
	 
	 

	98
	Mối hàn hóa nhiệt (1 lọ thuốc hàn 115g/mối)
	 mối 
	Mối hàn hóa nhiệt (1 lọ thuốc hàn 115g/mối)
	 
	 
	 
	 

	99
	Ống luồn dây điện chống cháy D16
	 m 
	Ống luồn dây điện chống cháy D16
	 
	 
	 
	 

	100
	Ống luồn dây điện chống cháy D20
	 m 
	Ống luồn dây điện chống cháy D20
	 
	 
	 
	 

	101
	Ống luồn dây điện chống cháy D25
	 m 
	Ống luồn dây điện chống cháy D25
	 
	 
	 
	 

	102
	Ống luồn dây điện chống cháy D32
	 m 
	Ống luồn dây điện chống cháy D32
	 
	 
	 
	 

	103
	RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA
	 cái 
	RCBO 1P+N 16A 30mA 6kA
	 
	 
	 
	 

	104
	RCBO 1P+N 25A 30mA 6kA
	 cái 
	RCBO 1P+N 25A 30mA 6kA
	 
	 
	 
	 

	105
	-Tiếp điểm phụ báo On/Off
	 cái 
	-Tiếp điểm phụ báo On/Off
	 
	 
	 
	 

	106
	-Tiếp điểm phụ báo Trip
	 cái 
	-Tiếp điểm phụ báo Trip
	 
	 
	 
	 

	107
	Thang cáp điện tôn sơn tĩnh điện 300x50mm2, tôn dày 2.0mm
	 m 
	Thang cáp điện tôn sơn tĩnh điện 300x50mm2, tôn dày 2.0mm
	 
	 
	 
	 

	108
	Thang cáp điện tôn sơn tĩnh điện 400x50mm2, tôn dày 2.0mm
	 m 
	Thang cáp điện tôn sơn tĩnh điện 400x50mm2, tôn dày 2.0mm
	 
	 
	 
	 

	109
	Thanh đồng tiếp địa EB-A-G1
	 cái 
	Thanh đồng tiếp địa EB-A-G1
	 
	 
	 
	 

	110
	Thanh ray nhôm đèn rọi - 3m
	 bộ 
	Thanh ray nhôm đèn rọi - 3m
	 
	 
	 
	 

	111
	Vỏ tủ âm tường loại 12 modun
	 cái 
	Vỏ tủ âm tường loại 12 modun
	 
	 
	 
	 

	112
	Vỏ tủ âm tường loại 16 modun
	 cái 
	Vỏ tủ âm tường loại 16 modun
	 
	 
	 
	 

	113
	Vỏ tủ âm tường loại 24 modun
	 cái 
	Vỏ tủ âm tường loại 24 modun
	 
	 
	 
	 

	114
	Vỏ tủ âm tường loại 28 modun
	 cái 
	Vỏ tủ âm tường loại 28 modun
	 
	 
	 
	 

	115
	Vỏ tủ âm tường loại 6 modun
	 cái 
	Vỏ tủ âm tường loại 6 modun
	 
	 
	 
	 

	116
	Vỏ tủ âm tường loại 8 modun
	 cái 
	Vỏ tủ âm tường loại 8 modun
	 
	 
	 
	 

	117
	Vỏ tủ trong nhà form 2b , 2 lớp cánh, tôn dày 2.0mm Kích thước: H1900xW600xD600mm
	 bộ 
	Vỏ tủ trong nhà form 2b , 2 lớp cánh, tôn dày 2.0mm Kích thước: H1900xW600xD600mm
	 
	 
	 
	 

	118
	Vỏ tủ trong nhà form 2b, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H1900xW800xD600mm
	 bộ 
	Vỏ tủ trong nhà form 2b, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H1900xW800xD600mm
	 
	 
	 
	 

	119
	Vỏ tủ trong nhà form 2b, 2 lớp cánh, tôn dày 2.0mm Kích thước: H1900xW800xD600mm
	 bộ 
	Vỏ tủ trong nhà form 2b, 2 lớp cánh, tôn dày 2.0mm Kích thước: H1900xW800xD600mm
	 
	 
	 
	 

	120
	Vỏ tủ trong nhà form 2b, 2 lớp cánh, tôn dày 2.0mm Kích thước: HH1900xW800xD600mm
	 bộ 
	Vỏ tủ trong nhà form 2b, 2 lớp cánh, tôn dày 2.0mm Kích thước: HH1900xW800xD600mm
	 
	 
	 
	 

	121
	Vỏ tủ trong nhà, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H1000xW600xD250mm
	 bộ 
	Vỏ tủ trong nhà, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H1000xW600xD250mm
	 
	 
	 
	 

	122
	Vỏ tủ trong nhà, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H12200xW800xD250mm
	 bộ 
	Vỏ tủ trong nhà, 2 lớp cánh, tôn dày 1.5mm Kích thước: H12200xW800xD250mm
	 
	 
	 
	 

	123
	Aptomat MCCB - 3P - 32A/10KA
	 cái 
	Aptomat MCCB - 3P - 32A/10KA
	 
	 
	 
	 

	 
	Phần điện ngoài nhà
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	125
	Kính mờ dày 10mm
	 m2 
	Kính mờ dày 10mm
	 
	 
	 
	 

	126
	Sơn hiệu ứng bê tông
	 m2 
	Sơn hiệu ứng bê tông
	 
	 
	 
	 

	127
	Bu lông móng M16x650
	 cái 
	Bu lông móng M16x650
	 
	 
	 
	 

	128
	Lưới báo hiệu cáp rộng 30cm
	 md 
	Lưới báo hiệu cáp rộng 30cm
	 
	 
	 
	 

	129
	Mốc sứ báo hiệu cáp
	 viên 
	 
	 
	 
	 
	 

	130
	Bảng điện
	 bảng 
	 
	 
	 
	 
	 

	131
	Cáp CXV 2x2.5mm2
	 m 
	 CXV 2x2.5mm2
	 
	 
	 
	 

	132
	Cáp CXV 4x150mm2
	 m 
	 CXV 4x150mm2
	 
	 
	 
	 

	133
	Cáp CXV 4x185mm2
	 m 
	 CXV 4x185mm2
	 
	 
	 
	 

	134
	Cáp CXV 4x240mm2
	 m 
	 CXV 4x240mm2
	 
	 
	 
	 

	135
	Cáp CXV/DSTA 2x4mm2
	 m 
	 CXV/DSTA 2x4mm2
	 
	 
	 
	 

	136
	Cáp CXV/DSTA 4x10mm2
	 m 
	 CXV/DSTA 4x10mm2
	 
	 
	 
	 

	137
	Cáp CXV/DSTA 4x35mm2
	 m 
	 CXV/DSTA 4x35mm2
	 
	 
	 
	 

	138
	Cáp CXV/DSTA 4x4mm2
	 m 
	 CXV/DSTA 4x4mm2
	 
	 
	 
	 

	139
	Cáp CXV/DSTA 4x6mm2
	 m 
	 CXV/DSTA 4x6mm2
	 
	 
	 
	 

	140
	Cầu chì 2A
	 cái 
	2A
	 
	 
	 
	 

	141
	Cọc chống sét 63x63x6, L2.5m mạ kẽm
	 cái 
	63x63x6, L2.5m mạ kẽm
	 
	 
	 
	 

	142
	Cọc tiếp địa 63x63x6-2.5m mạ kẽm
	 cái 
	 63x63x6-2.5m mạ kẽm
	 
	 
	 
	 

	143
	Contactor 2P 16a
	 cái 
	Contactor 2P 16a
	 
	 
	 
	 

	144
	Contactor 3P 16a
	 cái 
	Contactor 3P 16a
	 
	 
	 
	 

	145
	Chuyển mạch 3 vị trí
	 cái 
	Chuyển mạch 3 vị trí
	 
	 
	 
	 

	146
	Dây đồng trần M10
	 md 
	 M10
	 
	 
	 
	 

	147
	Dây tiếp địa E4mm2
	 m 
	 E4mm2
	 
	 
	 
	 

	148
	Đèn báo pha (Đỏ, vàng, xanh)
	 bộ 
	Đèn báo pha (Đỏ, vàng, xanh)
	 
	 
	 
	 

	149
	Đèn chiếu sáng pha led 400w
	 bộ 
	Đèn chiếu sáng pha led 400w
	 
	 
	 
	 

	150
	Đèn led âm đất 39x0.06w, 2700K, IP65, 24VDC
	 bộ 
	Đèn led âm đất 39x0.06w, 2700K, IP65, 24VDC
	 
	 
	 
	 

	151
	Đèn led bậc công suất 15x0.2w, 2700K, IP65 24VDC
	 bộ 
	Đèn led bậc công suất 15x0.2w, 2700K, IP65 24VDC
	 
	 
	 
	 

	152
	Đèn nấm cao 704cm, 10w, 3000K IP65
	 bộ 
	Đèn nấm cao 704cm, 10w, 3000K IP65
	 
	 
	 
	 

	153
	Đèn led downlight 12W/220V
	 bộ 
	Đèn led downlight 12W/220V
	 
	 
	 
	 

	154
	Đèn led ốp trần D170mm/12W
	 bộ 
	Đèn led ốp trần D170mm/12W
	 
	 
	 
	 

	155
	Đèn ống bơ led 10W/220V đế nổi
	 bộ 
	Đèn ống bơ led 10W/220V đế nổi
	 
	 
	 
	 

	156
	MCB-2P-16a-6ka 250v
	 cái 
	2P-16a-6ka 250v
	 
	 
	 
	 

	157
	MCB-3P-16a-6ka 500v
	 cái 
	3P-16a-6ka 500v
	 
	 
	 
	 

	158
	MCCB-3P-100a-25ka 500v
	 cái 
	3P-100a-25ka 500v
	 
	 
	 
	 

	159
	MCCB-3P-32a-25ka 500v
	 cái 
	3P-32a-25ka 500v
	 
	 
	 
	 

	160
	Nút nhấn on/off kèm đèn báo 220v
	 cái 
	Nút nhấn on/off kèm đèn báo 220v
	 
	 
	 
	 

	161
	Time 24h
	 cái 
	 
	 
	 
	 
	 

	162
	Thang cáp 200x100 tôn sơn tĩnh điện dày 2mm
	 m 
	Thang cáp 200x100 tôn sơn tĩnh điện dày 2mm
	 
	 
	 
	 

	163
	Thang cáp 400x100 tôn sơn tĩnh điện dày 2mm
	 m 
	Thang cáp 400x100 tôn sơn tĩnh điện dày 2mm
	 
	 
	 
	 

	164
	Thang cáp 600x100 tôn sơn tĩnh điện dày 2mm
	 m 
	Thang cáp 600x100 tôn sơn tĩnh điện dày 2mm
	 
	 
	 
	 

	165
	Vỏ tủ điện sân khấu:  Tủ điện ngoài trời tôn sơn tĩnh điện dày 2mm, KT 1200x800x350mm
	 bộ 
	Vỏ tôn sơn tĩnh điện dày 2mm, KT 1200x800x350mm
	 
	 
	 
	 

	166
	Vỏ tủ điện sân khấu:  Tủ điện ngoài trời tôn sơn tĩnh điện dày 2mm, KT 600x400x250mm
	 bộ 
	Vỏ tôn sơn tĩnh điện dày 2mm, KT 600x400x250mm
	 
	 
	 
	 

	167
	Quạt hút gió gắn tường 300x300
	 cái 
	KT 300x300
	 
	 
	 
	 

	VI
	Phần nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Côn thu PPR D25x20
	 cái 
	Côn thu PPR D25x20
	 
	 
	 
	 

	2
	Côn thu PPR D32x25
	 cái 
	Côn thu PPR D32x25
	 
	 
	 
	 

	3
	Côn thu PPR D40x20
	 cái 
	Côn thu PPR D40x20
	 
	 
	 
	 

	4
	Côn thu PPR D40x32
	 cái 
	Côn thu PPR D40x32
	 
	 
	 
	 

	5
	Côn thu PPR D50x40
	 cái 
	Côn thu PPR D50x40
	 
	 
	 
	 

	6
	Côn thu PPR D63x40
	 cái 
	Côn thu PPR D63x40
	 
	 
	 
	 

	7
	Côn thu PPR D63x50
	 cái 
	Côn thu PPR D63x50
	 
	 
	 
	 

	8
	Côn thu PPR D75x63
	 cái 
	Côn thu PPR D75x63
	 
	 
	 
	 

	9
	Côn thu uPVC D110/60
	 cái 
	Côn thu uPVC D110/60
	 
	 
	 
	 

	10
	Côn thu uPVC D125/75
	 cái 
	Côn thu uPVC D125/75
	 
	 
	 
	 

	11
	Côn thu uPVC D90/42
	 cái 
	Côn thu uPVC D90/42
	 
	 
	 
	 

	12
	Côn thu uPVC D60/42
	 cái 
	Côn thu uPVC D60/42
	 
	 
	 
	 

	13
	Côn thu uPVC D60/48
	 cái 
	Côn thu uPVC D60/48
	 
	 
	 
	 

	14
	Côn thu uPVC D75/60
	 cái 
	Côn thu uPVC D75/60
	 
	 
	 
	 

	15
	Crepin DN50
	 cái 
	Crepin DN50
	 
	 
	 
	 

	16
	Cung cấp và lắp đặt máy sấy tay
	 cái 
	Cung cấp và lắp đặt máy sấy tay
	 
	 
	 
	 

	17
	Cút 90 PPR D20
	 cái 
	Cút 90 PPR D20
	 
	 
	 
	 

	18
	Cút 90 PPR D25
	 cái 
	Cút 90 PPR D25
	 
	 
	 
	 

	19
	Cút 90 PPR D32
	 cái 
	Cút 90 PPR D32
	 
	 
	 
	 

	20
	Cút 90 PPR D40
	 cái 
	Cút 90 PPR D40
	 
	 
	 
	 

	21
	Cút 90 PPR D50
	 cái 
	Cút 90 PPR D50
	 
	 
	 
	 

	22
	Cút 90 PPR D63
	 cái 
	Cút 90 PPR D63
	 
	 
	 
	 

	23
	Cút 90 PPR D75
	 cái 
	Cút 90 PPR D75
	 
	 
	 
	 

	24
	Cút ren trong PPR D20
	 cái 
	Cút ren trong PPR D20
	 
	 
	 
	 

	25
	Chậu rửa lavabo âm bàn
	 bộ 
	Chậu rửa lavabo âm bàn
	 
	 
	 
	 

	26
	Chậu tiểu nam
	 bộ 
	Chậu tiểu nam
	 
	 
	 
	 

	27
	Chậu xí bệt
	 bộ 
	Chậu xí bệt
	 
	 
	 
	 

	28
	Chậu rửa inox
	 bộ 
	Chậu rửa inox
	 
	 
	 
	 

	29
	Dây mềm cấp nước
	 cái 
	Dây mềm cấp nước
	 
	 
	 
	 

	30
	Gương soi
	 cái 
	Gương soi
	 
	 
	 
	 

	31
	Hộp đựng giấy vệ sinh
	 cái 
	Hộp đựng giấy vệ sinh
	 
	 
	 
	 

	32
	Kệ gương
	 cái 
	Kệ gương
	 
	 
	 
	 

	33
	Măng sông PPR D20
	 cái 
	Măng sông PPR D20
	 
	 
	 
	 

	34
	Măng sông PPR D25
	 cái 
	Măng sông PPR D25
	 
	 
	 
	 

	35
	Măng sông PPR D32
	 cái 
	Măng sông PPR D32
	 
	 
	 
	 

	36
	Măng sông PPR D40
	 cái 
	Măng sông PPR D40
	 
	 
	 
	 

	37
	Mối nối mềm D40mm
	 cái 
	Mối nối mềm D40mm
	 
	 
	 
	 

	38
	Mối nối mềm D50mm
	 cái 
	Mối nối mềm D50mm
	 
	 
	 
	 

	39
	Nút bịt uPVC D110
	 cái 
	Nút bịt uPVC D110
	 
	 
	 
	 

	40
	Nút bịt uPVC D125
	 cái 
	Nút bịt uPVC D125
	 
	 
	 
	 

	41
	Nút bịt uPVC D140
	 cái 
	Nút bịt uPVC D140
	 
	 
	 
	 

	42
	Nút bịt uPVC D90
	 cái 
	Nút bịt uPVC D90
	 
	 
	 
	 

	43
	Nhựa dán
	 kg 
	Nhựa dán
	 
	 
	 
	 

	44
	Rơ le mực nước
	 cái 
	Rơ le mực nước
	 
	 
	 
	 

	45
	Tê 45 uPVC D125/110
	 cái 
	Tê 45 uPVC D125/110
	 
	 
	 
	 

	46
	Tê 45 uPVC D125/90
	 cái 
	Tê 45 uPVC D125/90
	 
	 
	 
	 

	47
	Tê giảm PPR D25x20
	 cái 
	Tê giảm PPR D25x20
	 
	 
	 
	 

	48
	Tê giảm PPR D32x20
	 cái 
	Tê giảm PPR D32x20
	 
	 
	 
	 

	49
	Tê giảm PPR D32x25
	 cái 
	Tê giảm PPR D32x25
	 
	 
	 
	 

	50
	Tê giảm PPR D40x32
	 cái 
	Tê giảm PPR D40x32
	 
	 
	 
	 

	51
	Tê giảm PPR D63x32
	 cái 
	Tê giảm PPR D63x32
	 
	 
	 
	 

	52
	Tê giảm PPR D75x32
	 cái 
	Tê giảm PPR D75x32
	 
	 
	 
	 

	53
	Tê giảm PPR D75x40
	 cái 
	Tê giảm PPR D75x40
	 
	 
	 
	 

	54
	Tê PPR D20
	 cái 
	Tê PPR D20
	 
	 
	 
	 

	55
	Tê PPR D25
	 cái 
	Tê PPR D25
	 
	 
	 
	 

	56
	Tê PPR D32
	 cái 
	Tê PPR D32
	 
	 
	 
	 

	57
	Tê PPR D40
	 cái 
	Tê PPR D40
	 
	 
	 
	 

	58
	Tê PPR D50
	 cái 
	Tê PPR D50
	 
	 
	 
	 

	59
	Van 1 chiều DN40
	 cái 
	Van 1 chiều DN40
	 
	 
	 
	 

	60
	Van chặn nối mặt bích DN50
	 cái 
	Van chặn nối mặt bích DN50
	 
	 
	 
	 

	61
	Van chặn nối mặt bích DN80
	 cái 
	Van chặn nối mặt bích DN80
	 
	 
	 
	 

	62
	Van chặn nối ren DN15
	 cái 
	Van chặn nối ren DN15
	 
	 
	 
	 

	63
	Van chặn nối ren DN25
	 cái 
	Van chặn nối ren DN25
	 
	 
	 
	 

	64
	Van chặn nối ren DN32
	 cái 
	Van chặn nối ren DN32
	 
	 
	 
	 

	65
	Van chặn nối ren DN40
	 cái 
	Van chặn nối ren DN40
	 
	 
	 
	 

	66
	Van chặn nối ren DN50
	 cái 
	Van chặn nối ren DN50
	 
	 
	 
	 

	67
	Van phao cơ DN32
	 cái 
	Van phao cơ DN32
	 
	 
	 
	 

	68
	Van xả cảm ứng tiểu nam
	 cái 
	Van xả cảm ứng tiểu nam
	 
	 
	 
	 

	69
	Vòi rửa cho lavabo + Xi phông
	 bộ 
	Vòi rửa cho lavabo + Xi phông
	 
	 
	 
	 

	70
	Vòi rửa vệ sinh
	 cái 
	Vòi rửa vệ sinh
	 
	 
	 
	 

	71
	Y lọc DN50
	 cái 
	Y lọc DN50
	 
	 
	 
	 

	72
	Tấm đá bazal đục lỗ KT 400x500x50mm
	 tấm 
	Tấm đá bazal đục lỗ KT 400x500x50mm
	 
	 
	 
	 

	73
	Máy bơm nước cấp nước Q=10m3/h, H=35m3/h
	 cái 
	Máy bơm nước cấp nước Q=10m3/h, H=35m3/h
	 
	 
	 
	 

	 
	Phần cấp thoát nước ngoài nhà
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khóa 
	cái
	Khóa 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chụp thép không rỉ 
	kg
	Chụp thép không rỉ 
	 
	 
	 
	 

	3
	Bích rỗng D90
	cái
	Bích rỗng D90
	 
	 
	 
	 

	4
	Bích thép D90
	cái
	Bích thép D90
	 
	 
	 
	 

	5
	Bích thép rỗng D90
	cái
	Bích thép rỗng D90
	 
	 
	 
	 

	6
	Cút nối ren HDPE D25
	cái
	Cút nối ren HDPE D25
	 
	 
	 
	 

	7
	Cút nối ren HDPE D32
	cái
	Cút nối ren HDPE D32
	 
	 
	 
	 

	8
	Cút nối ren HDPE D90
	cái
	Cút nối ren HDPE D90
	 
	 
	 
	 

	9
	Cút PPR D25
	cái
	Cút PPR D25
	 
	 
	 
	 

	10
	Đầu nối bích HDPE D90
	bộ
	Đầu nối bích HDPE D90
	 
	 
	 
	 

	11
	Đồng hồ đo nước điện từ DN80
	cái
	Đồng hồ đo nước điện từ DN80
	 
	 
	 
	 

	12
	Đồng hồ nước D80
	cái
	Đồng hồ nước D80
	 
	 
	 
	 

	13
	Mối nối mềm D80
	cái
	Mối nối mềm D80
	 
	 
	 
	 

	14
	Nhựa dán
	kg
	Nhựa dán
	 
	 
	 
	 

	15
	Tê nối ren HDPE D25
	cái
	Tê nối ren HDPE D25
	 
	 
	 
	 

	16
	Tê nối ren HDPE D32
	cái
	Tê nối ren HDPE D32
	 
	 
	 
	 

	17
	Tê nối ren HDPE D32/25
	cái
	Tê nối ren HDPE D32/25
	 
	 
	 
	 

	18
	Thập nối ren HDPE D25
	cái
	Thập nối ren HDPE D25
	 
	 
	 
	 

	19
	Thập nối ren HDPE D90/32
	cái
	Thập nối ren HDPE D90/32
	 
	 
	 
	 

	20
	Van 1 chiều D80
	cái
	Van 1 chiều D80
	 
	 
	 
	 

	21
	Van chặn D80
	cái
	Van chặn D80
	 
	 
	 
	 

	22
	Van mặt bích D90
	cái
	Van mặt bích D90
	 
	 
	 
	 

	23
	Van phao D90
	cái
	Van phao D90
	 
	 
	 
	 

	24
	Vòi tưới cây D20 đầu chờ ren
	cái
	Vòi tưới cây D20 đầu chờ ren
	 
	 
	 
	 

	X
	Phần vật tư xây dựng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Mái nhôm Flatzip dày 0.7mm
	m2
	Mái nhôm Flatzip dày 0.7mm:
- Tấm mái Flatzip bằng hợp kim nhôm dày 0.7mm, nhôm series3, kích thước tấm: chiều cao 25mm, chiều rộng tấm 500mm, bề mặt sơn phủ PVDF2, màu cơ bản theo bảng màu của nhà cung cấp, không bao gồm các màu đặc biệt: vân gỗ, đá, anod...tấm thẳng không cong.
- Lớp bông khoáng cách nhiệt dày 50mm, tỷ trọng 80kg/m3
- Lớp gia cường kháng nhiệt Tactfoil 999-BS, có 2 lớp màng nhôm, độ dày từ 180-220 micron
- Lớp sàn deck mạ kẽm dày 0.75mm, sóng cao 50-52mm
- Phụ kiện liên kết khác kèm theo: Clip inox, vít...
Không bao gồm khung thép kết cấu, xà gồ, máng nước, flashing, hệ thống chống trượt ngã, hệ thống chống sét. mái kính, tấm ốp nhôm diềm mái
	 
	 
	 
	 

	2
	Cung cấp + lắp đặt  mái kính
Mái kính Skylight:
	m2
	Cung cấp + lắp đặt  mái kính
Mái kính Skylight:
Cung cấp lắp đặt mái kính skylight, sử dụng kính cường lực 17.52mm (8mm kính cường lực Sunergy  màu clear + 1.52mm film PVB clear + 8mm kính cường lực màu clear), Tấm kính thằng, không cong. khổ kính <2438x3210mm.
Hệ nhôm đỡ Europrofile xuất xứ trong nước, bề mặt sơn tĩnh điện bảo hành 10 năm, màu cơ bản theo nhà cung cấp (không bao gồm các màu đặc biệt: vân gỗ, đá, anod...)
Phụ kiện: gioăng EPDM, keo thời tiết, vít liên kết...
Không bao gồm khung thép kết cấu đỡ mái kính
	 
	 
	 
	 

	3
	Cung cấp + lắp đặt Máng thu nước mái
	m2
	Cung cấp + lắp đặt Máng thu nước mái
- Lớp inox 304, dày 1mm, bề mặt 2B, không sơn
- Lớp bông khoáng cách nhiệt dày 25mm, tỷ trọng 50kg/m3
- Lớp gia cường kháng nhiệt Tactfoil 999-BS, có 2 lớp màng nhôm, độ dày từ 180-220 micron.
- Lớp tôn phẳng mạ kẽm thường, dày 1mm
Phụ kiện: vít liên kết...
Không bao gồm: khung thép đỡ máng nước
	 
	 
	 
	 

	4
	Cung cấp + lắp đặt nhôm đỉnh mái
	md
	Cung cấp + lắp đặt nhôm đỉnh mái
Flashing sử dụng hợp kim nhôm dày 0.7mm, series3, bề mặt sơn phủ PVDF2, màu cùng màu mái, girth ≤350mm. Bao gồm các phụ kiện liên kết tiêu chuẩn đi kèm.
	 
	 
	 
	 

	5
	Cung cấp + lắp đặt cửa cuốn chống cháy DC-01 
	m2
	Cung cấp + lắp đặt cửa cuốn chống cháy DC-01 
* Cửa cuốn ngăn cháy giới hạn chịu lửa EI60 phút
- Nan cửa bản rộng 440mm x dày 45mm, được bọc tấm thép phẳng 2 mặt dày 0.8mm;
+ Tiếp theo là 02 lớp MGS tỷ trọng 950kg/m3 dung sai +/- 10% dày 10.0mm
+ Một lớp bông gốm cách nhiệt ở giữa thể tích 128kg/m3. 
Nan cửa được sơn tĩnh điện hoàn thiện.
+ Tấm nan đáy được gắn gioăng cao su giảm chấn.
+ Hai đầu cửa cuốn được cấu tạo bởi tổ hợp bao gồm "Mặt bích thép độ dày 5.0mm, hệ thống chuyển động con lăn, nhông xích chuyển tải liên kết vào các thanh nan".
- Ray dẫn hướng chữ U KT 170x135x1.4mm
- Hộp che cửa cuốn: khung thép hộp mạ kẽm 40x40x1.2 mm, 40x20x1.2 mm. Thép tấm phẳng dày 1.0mm bọc bên ngoài được sơn tĩnh điện hoàn thiện.
Vật liệu cách nhiệt bông gốm khối lượng thể tích 96kg/m3
- Trục cuốn thép: đồng bộ theo kích thước cửa
	 
	 
	 
	 

	6
	Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DKT-01)
	m2
	Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DKT-01)
Cửa thép chống cháy
Thép làm cánh 0.8mm
Thép làm khung 1.2mm
Vật liệu bên trong: Magie Oxit
- Cửa Sơn tĩnh điện hoàn thiện một màu (theo chỉ định CĐT)
	 
	 
	 
	 

	7
	Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DKT-02)
	m2
	Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DKT-02)
Thép làm cánh 0.8mm
Thép làm khung 1.2mm
Vật liệu bên trong: Magie Oxit
- Cửa Sơn tĩnh điện hoàn thiện một màu (theo chỉ định CĐT)
	 
	 
	 
	 

	8
	Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DKT-03)
	m2
	Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DKT-03)
Thép làm cánh 0.8mm
Thép làm khung 1.2mm
Vật liệu bên trong: Magie Oxit
- Cửa Sơn tĩnh điện hoàn thiện một màu (theo chỉ định CĐT)
	 
	 
	 
	 

	9
	Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DKT-04)
	m2
	Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DKT-04)
Thép làm cánh 0.8mm
Thép làm khung 1.2mm
Vật liệu bên trong: Magie Oxit
- Cửa Sơn tĩnh điện hoàn thiện một màu (theo chỉ định CĐT)
	 
	 
	 
	 

	10
	Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DKT-05)
	m2
	Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DKT-05)
Thép làm cánh 0.8mm
Thép làm khung 1.2mm
Vật liệu bên trong: Magie Oxit
- Cửa Sơn tĩnh điện hoàn thiện một màu (theo chỉ định CĐT)
	 
	 
	 
	 

	11
	Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DKT-07)
	m2
	Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DKT-07)
Thép làm cánh 0.8mm
Thép làm khung 1.2mm
Vật liệu bên trong: Magie Oxit
- Cửa Sơn tĩnh điện hoàn thiện một màu (theo chỉ định CĐT)
	 
	 
	 
	 

	12
	Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DK-01; DK-02)
	m2
	Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DK-01; DK-02)
Thép làm cánh 1.0mm
Thép làm khung 1.4mm
Vật liệu bên trong: Magie Oxit
- Cửa Sơn tĩnh điện hoàn thiện một màu (theo chỉ định CĐT)
	 
	 
	 
	 

	13
	Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DK-03)
	m2
	Cung cấp + lắp đặt cửa thép chống cháy EI60 (cửa DK-03)
Thép làm cánh 0.8mm
Thép làm khung 1.2mm
Vật liệu bên trong: Magie Oxit
- Cửa Sơn tĩnh điện hoàn thiện một màu (theo chỉ định CĐT)
	 
	 
	 
	 

	14
	Cung cấp + lắp đặt vách kính chống cháy EI60 (cửa DKT-06)
	m2
	Cung cấp + lắp đặt vách kính chống cháy EI60 (cửa DKT-06)
Thép làm cánh 1.0mm
Thép làm khung 1.6mm
Kính chống cháy dày 25mm
- Cửa Sơn tĩnh điện hoàn thiện một màu (theo chỉ định CĐT)
	 
	 
	 
	 

	15
	Cung cấp + lắp đặt vách kính chống cháy EI60 (cửa DKT-08)
	m2
	Cung cấp + lắp đặt vách kính chống cháy EI60 (cửa DKT-08)
Thép làm cánh 1.0mm
Thép làm khung 1.6mm
Kính chống cháy dày 25mm
- Cửa Sơn tĩnh điện hoàn thiện một màu (theo chỉ định CĐT)
	 
	 
	 
	 

	16
	Cung cấp + lắp đặt cửa gỗ MDF hoàn thiện laminate
	m2
	Cung cấp + lắp đặt cửa gỗ MDF hoàn thiện laminate
Cánh cửa dày 40mm
+ 2 lớp MDF chống ẩm dày 5mm phủ phim Laminate PVC
+ Xương gồ tăng cứng
+ Vật liệu bên trong Honey comb
- Khung WPC rộng 120mm
	 
	 
	 
	 

	17
	Cung cấp + lắp đặt cửa gỗ MDF hoàn thiện laminate (cửa D-01)
	m2
	Cung cấp + lắp đặt cửa gỗ MDF hoàn thiện laminate (cửa D-01)
Cánh cửa dày 40mm
+ 2 lớp MDF chống ẩm dày 5mm phủ phim Laminate PVC
+ Xương gồ tăng cứng
+ Vật liệu bên trong Honey comb
- Khung WPC rộng 120mm
	 
	 
	 
	 

	18
	Cung cấp + lắp đặt cửa gỗ MDF hoàn thiện laminate (cửa D-02)
	m2
	Cung cấp + lắp đặt cửa gỗ MDF hoàn thiện laminate (cửa D-02)
Cánh cửa dày 40mm
+ 2 lớp MDF chống ẩm dày 5mm phủ phim Laminate PVC
+ Xương gồ tăng cứng
+ Vật liệu bên trong Honey comb
- Khung WPC rộng 120mm
	 
	 
	 
	 

	19
	Cung cấp + lắp đặt cửa gỗ MDF hoàn thiện laminate (cửa D-03)
	m2
	Cung cấp + lắp đặt cửa gỗ MDF hoàn thiện laminate (cửa D-03)
Cánh cửa dày 40mm
+ 2 lớp MDF chống ẩm dày 5mm phủ phim Laminate PVC
+ Xương gồ tăng cứng
+ Vật liệu bên trong Honey comb
- Khung WPC rộng 120mm
	 
	 
	 
	 

	20
	Cung cấp + lắp đặt cửa gỗ MDF hoàn thiện laminate (cửa D-04)
	m2
	Cung cấp + lắp đặt cửa gỗ MDF hoàn thiện laminate (cửa D-04)
Cánh cửa dày 40mm
+ 2 lớp MDF chống ẩm dày 5mm phủ phim Laminate PVC
+ Xương gồ tăng cứng
+ Vật liệu bên trong Honey comb
- Khung WPC rộng 120mm
	 
	 
	 
	 

	21
	Cung cấp + lắp đặt cửa gỗ MDF hoàn thiện laminate (cửa D-05)
	m2
	Cung cấp + lắp đặt cửa gỗ MDF hoàn thiện laminate (cửa D-05)
Vách dày 40mm
+ 2 lớp MDF chống ẩm dày 5mm phủ phim Laminate PVC
+ Xương gồ tăng cứng
+ Vật liệu bên trong Honey comb
- Khung WPC rộng 120mm
	 
	 
	 
	 

	22
	Cung cấp + lắp đặt Vách cố định kết hợp 01 cửa đi mở quay 1 cánh (VK-01)
	m2
	Cung cấp + lắp đặt Vách cố định kết hợp 01 cửa đi mở quay 1 cánh (VK-01)
- Nhôm hệ Xingfa 55 SEAALUK-I sơn tĩnh điện màu ghi sơn BH 10 năm, độ dày 1,4-2mm - Kính dán an toàn 10,38mm trắng trong - Vít Inox, Gioăng EPDM, keo A500 Japsil màu ghi
	 
	 
	 
	 

	23
	Phụ kiện đồng bộ cho vách kính cố định gồm: 03 bản lề 4D, khóa đơn điểm
	bộ
	Phụ kiện đồng bộ cho vách kính cố định gồm: 03 bản lề 4D, khóa đơn điểm
	 
	 
	 
	 

	24
	Cung cấp + lắp đặt Vách cố định (VK-02-04;05B;06-09;12;13;16;17;23-28;32-44;48)
	m2
	Cung cấp + lắp đặt Vách cố định (VK-02-04;05B;06-09;12;13;16;17;23-28;32-44;48)
- Nhôm hệ mặt dựng lộ đố 52x112x2mm  SEAALUK-I sơn tĩnh điện màu ghi sơn BH 10 năm - Kính cường lực 10mm trắng trong - Vít Inox, Gioăng EPDM, keo A500 Japsil màu ghi
	 
	 
	 
	 

	25
	Cung cấp + lắp đặt Vách cố định (VK-14; VK15):
	m2
	Cung cấp + lắp đặt Vách cố định (VK-14; VK15):
- Nhôm hệ mặt dựng giấu đố 65x150x2,5mm  SEAALUK-I sơn tĩnh điện màu cơ bản (không bao gồm các màu đặc biệt), sơn BH 10 năm
- Kính cường lực 10mm trắng trong
- Vít Inox, Gioăng EPDM, keo A500 Japsil màu ghi
	 
	 
	 
	 

	26
	Cung cấp + lắp đặt Vách cố định (SW-01; SW-02;SW-03A; SW-03B):
	m2
	Cung cấp + lắp đặt Vách cố định (SW-01; SW-02;SW-03A; SW-03B):
- Nhôm hệ mặt dựng lộ đố 52x112x2mm  SEAALUK-I sơn tĩnh điện màu cơ bản (không bao gồm các màu đặc biệt), sơn BH 10 năm
- Kính cường lực 10mm trắng trong
- Vít Inox, Gioăng EPDM, keo A500 Japsil màu ghi
	 
	 
	 
	 

	27
	Cung cấp, lắp đặt vách kính nghiêng: VK18A, VK18B, VK18C, VK19A, VK19B
	m2
	Cung cấp, lắp đặt vách kính nghiêng: VK18A, VK18B, VK18C, VK19A, VK19B
- Sử dụng kính dán 17.52mm (8mm kính cường lực LowE clear + 1.52mm film PVB clear + 8mm kính cường lực màu clear). Kính thẳng, khổ kính <2438x3210mm.
Hệ nhôm đỡ Europrofile xuất xứ trong nước, bề mặt sơn tĩnh điện bảo hành 10 năm, màu cơ bản theo nhà cung cấp (không bao gồm các màu đặc biệt: vân gỗ, đá, anod...)
- Bao gồm phụ kiện lắp đặt đồng bộ kèm theo: gioăng EPDM, keo thời tiết, vít, nở nhựa vít inox...
Không bao gồm khung xương thép kết cấu đỡ vách kính, tấm che khoảng hở giữa vách kính và dầm bê tông.
	 
	 
	 
	 

	28
	Cung cấp, lắp đặt vách kính: VK20
	m2
	Cung cấp, lắp đặt vách kính: VK20
- Sử dụng kính dán 13.52mm (6mm kính cường lực LowE clear + 1.52mm film PVB clear + 6mm kính cường lực màu clear). Kính thẳng, khổ kính <2438x3210mm. Tấm kính hình thang.
Hệ nhôm đỡ Europrofile xuất xứ trong nước, bề mặt sơn tĩnh điện bảo hành 10 năm, màu cơ bản theo nhà cung cấp (không bao gồm các màu đặc biệt: vân gỗ, đá, anod...)
- Bao gồm phụ kiện lắp đặt đồng bộ kèm theo: gioăng EPDM, keo thời tiết, vít, nở nhựa vít inox...
Không bao gồm khung xương thép kết cấu đỡ vách kính, tấm che khoảng hở giữa vách kính và dầm bê tông.
	 
	 
	 
	 

	29
	Cung cấp, lắp đặt vách kính: VK21, VK22
	m2
	Cung cấp, lắp đặt vách kính: VK21, VK22
- Sử dụng kính dán 13.52mm (6mm kính cường lực LowE clear + 1.52mm film PVB clear + 6mm kính cường lực màu clear). Kính thẳng, khổ kính <2438x3210mm.
Hệ nhôm đỡ Europrofile xuất xứ trong nước, bề mặt sơn tĩnh điện bảo hành 10 năm, màu cơ bản theo nhà cung cấp (không bao gồm các màu đặc biệt: vân gỗ, đá, anod...)
- Bao gồm phụ kiện lắp đặt đồng bộ kèm theo: gioăng EPDM, keo thời tiết, vít, nở nhựa vít inox...
Không bao gồm khung xương thép kết cấu đỡ vách kính, tấm che khoảng hở giữa vách kính và dầm bê tông.
	 
	 
	 
	 

	30
	Phụ kiện đồng cho vách kính cố định 
	bộ
	Phụ kiện đồng cho vách kính cố định bộ gồm: 02 bản lề sàn, bộ kẹp kính, khóa sàn, tay nắm Inox dài 800mm
	 
	 
	 
	 

	32
	Phụ kiện đồng cho vách kính cố định
	bộ
	Phụ kiện đồng cho vách kính cố định bộ gồm: 01 bản lề sàn, bộ kẹp kính, khóa sàn, tay nắm Inox dài 800mm 
	 
	 
	 
	 

	33
	Phụ kiện đồng cho vách kính cố định 
	bộ
	Phụ kiện đồng cho vách kính cố định bộ gồm: 02 bản lề A, 02 chống gió, 01 tay nắm đa điểm
	 
	 
	 
	 

	34
	Phụ kiện đồng cho vách kính cố định 
	bộ
	Phụ kiện đồng cho vách kính cố định bộ gồm:  06 bản lề 4D, khóa đơn điểm, chốt cánh phụ, tay co thủy lực
	 
	 
	 
	 

	35
	Cung cấp + lắp đặt vách kính cường lực (VK-05A; VK10; VK11; VK29-31; VK45-47):
	m2
	Cung cấp + lắp đặt vách kính cường lực (VK-05A; VK10; VK11; VK29-31; VK45-47):
- Kính cường lực 10mm trắng trong
- Xương kính cường lực 12mm trắng trong
- Vít Inox, Keo Japsil A500 màu ghi
- U inox 30x40x0,8mm âm tường
	 
	 
	 
	 

	36
	Cung cấp + lắp đặt vách kính cường lực (VK11):
	m2
	Cung cấp + lắp đặt vách kính cường lực (VK11):
- Kính cường lực 10mm trắng trong
- Vít Inox, Keo Japsil A500 màu ghi
- U inox 30x40x0,8mm âm tường
	 
	 
	 
	 

	37
	Phụ kiện đồng bộ cho vách kính cường lực 
	bộ
	Phụ kiện đồng bộ cho vách kính cường lực gồm:  02 bản lề sàn, bộ kẹp kính, khóa sàn, tay nắm Inox dài 800mm
	 
	 
	 
	 

	38
	Cung cấp + lắp đặt kính viên trang trí
	bộ
	Cung cấp + lắp đặt kính viên trang trí
Vách cố định:
- Nhôm hệ sập 38 SEAALUK-I sơn tĩnh điện màu cơ bản (không bao gồm các màu đặc biệt), sơn BH 10 năm
- Kính cường lực 10mm trắng trong
- Vít Inox, Gioăng EPDM, keo A500 Japsil màu ghi
	 
	 
	 
	 

	39
	Tấm tole sàn deck dày 1,2mm
	m2
	Tấm tole sàn deck dày 1,2mm
	 
	 
	 
	 

	40
	Thanh inox fi 30 dày 2mm
	kg
	Thanh inox fi 30 dày 2mm
	 
	 
	 
	 

	41
	Đầu chụp inox fi 70
	cái
	Đầu chụp inox fi 70
	 
	 
	 
	 

	42
	Cung cấp + lắp đặt trụ lan can kính
	cái
	Cung cấp + lắp đặt trụ lan can kính
	 
	 
	 
	 

	43
	Kẹp kính
	cái
	Kẹp kính
	 
	 
	 
	 

	44
	Cung cấp + lắp đặt kính lan can
	m2
	Cung cấp + lắp đặt kính lan can
	 
	 
	 
	 

	45
	Tay vin thép hộp 
	m
	Tay vin thép hộp 
	 
	 
	 
	 

	46
	Nẹp inox U30x30
	m
	Nẹp inox U30x30
	 
	 
	 
	 

	47
	Nẹp U inox âm sàn 
	m
	Nẹp U inox âm sàn 40x100 
	 
	 
	 
	 

	48
	Tấm nhôm che cốn thang dày 2mm
	m2
	Tấm nhôm che cốn thang dày 2mm
	 
	 
	 
	 

	49
	Bê tông nhẹ tạo dốc
	m3
	Bê tông nhẹ tạo dốc
	 
	 
	 
	 

	50
	Đá graníte đen Kim sa hạt trung dày 20mm
	m2
	Đá graníte đen Kim sa hạt trung dày 20mm
	 
	 
	 
	 

	51
	Đá granite màu be dày 20mm
	m2
	Đá granite màu be dày 20mm
	 
	 
	 
	 

	52
	Đá granite màu đen dày 20mm
	m2
	Đá granite màu đen dày 20mm
	 
	 
	 
	 

	53
	Đá granite màu ghi sáng khò sần mặt dày 20mm
	m2
	Đá granite màu ghi sáng khò sần mặt dày 20mm
	 
	 
	 
	 

	54
	Đá granite màu xám sẫm (vân mây) dày 20mm
	m2
	Đá granite màu xám sẫm (vân mây) dày 20mm
	 
	 
	 
	 

	55
	Đá limestone moca cream dày 20mm
	m2
	Đá limestone moca cream dày 20mm
	 
	 
	 
	 

	56
	Giấy Kraft
	m2
	Giấy Kraft
	 
	 
	 
	 

	57
	Gạch ốp  
	m2
	Gạch ốp  
-Kích thước viên: 235 x 40 x13 mm 
- Bao gồm đầy đủ keo EGR, dụng cụ thi công theo quy định
	 
	 
	 
	 

	58
	Gỗ tự nhiên nhóm 2
	m3
	Gỗ tự nhiên nhóm 2, Lim-Lào
	 
	 
	 
	 

	59
	Gỗ tự nhiên nhóm 2
	m2
	Gỗ tự nhiên nhóm 2 dày 10mm + Sơn phủ PU 3 lớp màu vân gỗ, Lim-Lào
	 
	 
	 
	 

	60
	Cung cấp và lắp đặt tấm ốp nhôm nhựa 
	m2
	Cung cấp và lắp đặt tấm ốp nhôm nhựa dày 4mm, độ phủ nhôm trong và ngoài dày 0.5mm, nhôm series 3 , lõi nhựa PE không chống cháy, mã màu: ALB-0036, bề mặt phủ anode bảo hành màu 10 năm. Mặt trong sơn lót Primer. Tấm thẳng không cong. Khổ rộng tấm: 1200mm/1240mm
Khung thép phụ: sử dụng hộp 30x30x1.4mm mạ kẽm thường (không nhúng nóng)
Phụ kiện: ke nhôm, vít liên kết, rút nhôm, keo chống chịu thời tiết
Không bao gồm khung xương khung thép kết cấu chịu lực, chi phí khoan khoét lỗ.
	 
	 
	 
	 

	61
	Thanh nẹp inox chữ U
	m
	Thanh nẹp inox chữ U
	 
	 
	 
	 

	62
	Thép hộp inox 40x40x2mm
	kg
	Thép hộp inox 40x40x2mm
	 
	 
	 
	 

	63
	Trần nhôm caro
	m2
	Trần nhôm caro
	 
	 
	 
	 

	64
	Xốp EPS dày 25mm
	m2
	Xốp EPS dày 25mm
	 
	 
	 
	 

	65
	Cung cấp + lắp đặt tấm nhôm úp đỉnh vách 
	m2
	Cung cấp + lắp đặt tấm nhôm úp đỉnh vách ( Tấm nhôm dày 2mm, bề mặt 2B; bông khoáng tỷ trọng 50kg/m3 dày 50mm; lớp gia cường kháng nhiệt, 2 lớp màng nhôm, tôn phẳng mạ kẽm dày 2mm tạo dốc)
	 
	 
	 
	 

	66
	Lam nhôm Z chớp kèm lưới inox 304 chắn côn trùng 
	m2
	Lam nhôm Z chớp kèm lưới inox 304 chắn côn trùng kích thước 1,2x0,47m
	 
	 
	 
	 

	67
	Sơn lót epoxi, sơn sắt thép
	lít
	Sơn lót epoxi, sơn sắt thép
	 
	 
	 
	 

	68
	Sơn phủ epoxi, sơn sắt thép
	lít
	Sơn phủ epoxi, sơn sắt thép
	 
	 
	 
	 

	69
	Sơn tĩnh điện
	m2
	Sơn tĩnh điện
	 
	 
	 
	 

	70
	Phần HTKT
	 
	Phần HTKT
	 
	 
	 
	 

	71
	Bó vỉa đá
	m
	Bó vỉa đá 200x100
	 
	 
	 
	 

	72
	Cây bàng Đài Loan
	cây
	Cây bàng Đài Loan- Chiều cao 4-5m,  đường kính D10-15cm
	 
	 
	 
	 

	73
	Tấm sàn C-Deck
	m2
	Tấm sàn C-Deck
	 
	 
	 
	 

	74
	Chống thấm sika 
	kg
	Chống thấm sika stop seal 107
	 
	 
	 
	 

	75
	Đá granite màu xám đen khò sần mặt 
	m2
	Đá granite màu xám đen khò sần mặt (KT 300x600x50)
	 
	 
	 
	 

	76
	Đá granite màu ghi sáng khò sần mặt
	m2
	Đá granite màu ghi sáng khò sần mặt (KT 300x600x50)
	 
	 
	 
	 

	77
	Đá granite màu ghi sáng khò sần mặt
	m2
	Đá granite màu ghi sáng khò sần mặt (KT 400x400x50)
	 
	 
	 
	 

	78
	Đá granite màu ghi sáng khò sần mặt 
	m2
	Đá granite màu ghi sáng khò sần mặt (KT 600x600x30)
	 
	 
	 
	 

	79
	Đá granite màu ghi sáng 
	m2
	Đá granite màu ghi sáng (KT 300x600x20)
	 
	 
	 
	 

	80
	Đá granite khối màu ghi sáng 
	m2
	Đá granite khối màu ghi sáng (KT 300x600x150)
	 
	 
	 
	 

	81
	Đá granite màu ghi sáng khò sần mặt dày 20mm
	m2
	Đá granite màu ghi sáng khò sần mặt dày 20mm
	 
	 
	 
	 

	82
	Đá granite màu ghi sáng khò sần mặt dày30mm
	m2
	Đá granite màu ghi sáng khò sần mặt dày30mm
	 
	 
	 
	 

	83
	Geocell 
	m2
	Geocell dày 10cm
	 
	 
	 
	 

	84
	Cung cấp cỏ lá gừng
	m2
	Cung cấp cỏ lá gừng
	 
	 
	 
	 

	85
	Cung cấp đất màu trồng cỏ
	m3
	Cung cấp đất màu trồng cỏ
	 
	 
	 
	 

	86
	Cung cấp, lắp dựng cọc chống sắt
	bộ
	Cung cấp, lắp dựng cọc chống sắt D42
	 
	 
	 
	 

	87
	Đá granite 
	m2
	Đá granite khối 300x600x150
	 
	 
	 
	 

	88
	Lan can kính cường lực 
	m2
	Lan can kính cường lực 15mm; Liên kết nẹp U âm sàn kích thước 90x40mm; Lan can cao 1200mm; Tay vịn hoàn thiện nẹp U inox kích thước 40x40mm dày 10mm; Khổ kính điển hình 900x1100mm cách nhau 10mm
	 
	 
	 
	 

	89
	Trụ đá khối granite 
	cái
	Trụ đá khối granite hình tròn D600xh500mm
	 
	 
	 
	 

	90
	Cổng xếp inox c
	bộ
	Cổng xếp inox cao 1,4m, dài 13m (kèm mô tơ và phụ kiện đồng bộ)
	 
	 
	 
	 

	91
	Gạch ốp 
	m2
	Gạch ốp 400x100mm
	 
	 
	 
	 

	92
	Cung cấp, trồng cây chuỗi ngọc, 
	cây
	Cung cấp, trồng cây chuỗi ngọc, cao trung bình 50cm
	 
	 
	 
	 

	93
	Lam nhôm Z chớp 
	m2
	Lam nhôm Z chớp kèm lưới inox 304 chắn côn trùng
	 
	 
	 
	 

	94
	Cửa đi 2 cánh, cửa thép tay khóa gạt
	m2
	Cửa đi 2 cánh, cửa thép tay khóa gạt
	 
	 
	 
	 

	 
	Phần Tăng áp hút khói
	 
	Phần Tăng áp hút khói
	 
	 
	 
	 

	1
	Quạt hướng trục 36.900 m3/h, 900 Pa
	 cái 
	Quạt hướng trục 36.900 m3/h, 900 Pa
	 
	 
	 
	 

	2
	Quạt hướng trục 43.200 m3/h, 900 Pa
	 cái 
	Quạt hướng trục 43.200 m3/h, 900 Pa
	 
	 
	 
	 

	3
	Quạt hướng trục 35.000 m3/h, 600 Pa
	 cái 
	Quạt hướng trục 35.000 m3/h, 600 Pa
	 
	 
	 
	 

	4
	Quạt hướng trục 30.780 m3/h, 600 Pa
	 cái 
	Quạt hướng trục 30.780 m3/h, 600 Pa
	 
	 
	 
	 

	5
	Quạt hướng trục 29.500 m3/h, 900 Pa
	 cái 
	Quạt hướng trục 29.500 m3/h, 900 Pa
	 
	 
	 
	 

	6
	Quạt hướng trục 20.000 m3/h, 500 Pa
	 cái 
	Quạt hướng trục 20.000 m3/h, 500 Pa
	 
	 
	 
	 

	7
	Quạt hướng trục 19.350 m3/h, 900 Pa
	 cái 
	Quạt hướng trục 19.350 m3/h, 900 Pa
	 
	 
	 
	 

	8
	Quạt ly tâm đặt sàn 52.800 m3/h, 1000 Pa
	 cái 
	Quạt ly tâm đặt sàn 52.800 m3/h, 1000 Pa
	 
	 
	 
	 

	9
	Quạt ly tâm đặt sàn 48.000 m3/h, 1000 Pa
	 cái 
	Quạt ly tâm đặt sàn 48.000 m3/h, 1000 Pa
	 
	 
	 
	 

	10
	Quạt ly tâm đặt sàn 46.000 m3/h, 1000 Pa
	 cái 
	Quạt ly tâm đặt sàn 46.000 m3/h, 1000 Pa
	 
	 
	 
	 

	11
	Quạt hướng trục 34.200 m3/h, 900 Pa
	 cái 
	Quạt hướng trục 34.200 m3/h, 900 Pa
	 
	 
	 
	 

	12
	Quạt hướng trục 21.500 m3/h, 500 Pa
	 cái 
	Quạt hướng trục 21.500 m3/h, 500 Pa
	 
	 
	 
	 

	13
	Bạt mềm trước và sau quạt 
	 bộ 
	Bạt mềm trước và sau quạt 
	 
	 
	 
	 

	14
	Bạt mềm trước và sau quạt 
	 bộ 
	Bạt mềm trước và sau quạt 
	 
	 
	 
	 

	15
	Aptomat MCB - 1P - 16A/6KA
	 cái 
	Aptomat MCB - 1P - 16A/6KA
	 
	 
	 
	 

	16
	Aptomat MCCB - 3P - 25A/15KA
	 cái 
	Aptomat MCCB - 3P - 25A/15KA
	 
	 
	 
	 

	17
	Aptomat MCCB - 3P - 32A/15KA
	 cái 
	Aptomat MCCB - 3P - 32A/15KA
	 
	 
	 
	 

	18
	Aptomat MCCB - 3P - 40A/15KA
	 cái 
	Aptomat MCCB - 3P - 40A/15KA
	 
	 
	 
	 

	19
	Aptomat MCCB - 3P - 500A/36KA
	 cái 
	Aptomat MCCB - 3P - 500A/36KA
	 
	 
	 
	 

	20
	Aptomat MCCB - 3P - 50A/15KA
	 cái 
	Aptomat MCCB - 3P - 50A/15KA
	 
	 
	 
	 

	21
	Aptomat MCCB - 3P - 63A/15KA
	 cái 
	Aptomat MCCB - 3P - 63A/15KA
	 
	 
	 
	 

	22
	Aptomat MCCB - 3P - 80A/15KA
	 cái 
	Aptomat MCCB - 3P - 80A/15KA
	 
	 
	 
	 

	23
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC.FR 2x1.5mm2
	 m 
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC.FR 2x1.5mm2
	 
	 
	 
	 

	24
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC.FR 4x10mm2
	 m 
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC.FR 4x10mm2
	 
	 
	 
	 

	25
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC.FR 4x16mm2
	 m 
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC.FR 4x16mm2
	 
	 
	 
	 

	26
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC.FR 4x25mm2
	 m 
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC.FR 4x25mm2
	 
	 
	 
	 

	27
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC.FR 4x6mm2
	 m 
	Cáp điện Cu/XLPE/PVC.FR 4x6mm2
	 
	 
	 
	 

	28
	Cầu chì hạ thế 2A
	 cái 
	Cầu chì hạ thế 2A
	 
	 
	 
	 

	29
	Côn 1500x350/1400x300 tôn 1.0mm, EI45
	 cái 
	Côn 1500x350/1400x300 tôn 1.0mm, EI45
	 
	 
	 
	 

	30
	Côn thu 1000x300/800x250 tôn 0.75mm, EI30
	 cái 
	Côn thu 1000x300/800x250 tôn 0.75mm, EI30
	 
	 
	 
	 

	31
	Côn thu 1000x300/800x300 tôn 0.75mm, EI60
	 cái 
	Côn thu 1000x300/800x300 tôn 0.75mm, EI60
	 
	 
	 
	 

	32
	Côn thu 1200x250/900x250, L=500, EI45
	 cái 
	Côn thu 1200x250/900x250, L=500, EI45
	 
	 
	 
	 

	33
	Côn thu 1200x300/1000x250 tôn 1.0mm, EI45
	 cái 
	Côn thu 1200x300/1000x250 tôn 1.0mm, EI45
	 
	 
	 
	 

	34
	Côn thu 1200x350/1000x300 tôn 1.0mm, EI60
	 cái 
	Côn thu 1200x350/1000x300 tôn 1.0mm, EI60
	 
	 
	 
	 

	35
	Côn thu 1400x250/900x250 tôn 1.0mm, EI45
	 cái 
	Côn thu 1400x250/900x250 tôn 1.0mm, EI45
	 
	 
	 
	 

	36
	Côn thu 1400x250/900x250, L=500, EI45
	 cái 
	Côn thu 1400x250/900x250, L=500, EI45
	 
	 
	 
	 

	37
	Côn thu 1400x300/1000x250 tôn 1.0mm, EI45
	 cái 
	Côn thu 1400x300/1000x250 tôn 1.0mm, EI45
	 
	 
	 
	 

	38
	Côn thu 1500x250/1200x250, L=500, EI45
	 cái 
	Côn thu 1500x250/1200x250, L=500, EI45
	 
	 
	 
	 

	39
	Côn thu 1500x300/1400x250, L=500, EI45
	 cái 
	Côn thu 1500x300/1400x250, L=500, EI45
	 
	 
	 
	 

	40
	Côn thu 1500x350/1400x250 tôn 1.0mm, EI45
	 cái 
	Côn thu 1500x350/1400x250 tôn 1.0mm, EI45
	 
	 
	 
	 

	41
	Côn thu 1500x350/1400x300 tôn 1.0mm, EI45
	 cái 
	Côn thu 1500x350/1400x300 tôn 1.0mm, EI45
	 
	 
	 
	 

	42
	Côn thu 1500x350/1500x300 tôn 1.0mm, EI45
	 cái 
	Côn thu 1500x350/1500x300 tôn 1.0mm, EI45
	 
	 
	 
	 

	43
	Côn thu Dquạt/1000x300 tôn 1mm, EI30
	 cái 
	Côn thu Dquạt/1000x300 tôn 1mm, EI30
	 
	 
	 
	 

	44
	Côn thu Dquạt/1200x250 tôn 1mm, EI60
	 cái 
	Côn thu Dquạt/1200x250 tôn 1mm, EI60
	 
	 
	 
	 

	45
	Cút 90 1000x250 tôn 0.75mm,EI45
	 cái 
	Cút 90 1000x250 tôn 0.75mm,EI45
	 
	 
	 
	 

	46
	Cút 90 1000x300 tôn 0.75mm,EI30
	 cái 
	Cút 90 1000x300 tôn 0.75mm,EI30
	 
	 
	 
	 

	47
	Cút 90 1200x300 tôn 1.0mm,EI45
	 cái 
	Cút 90 1200x300 tôn 1.0mm,EI45
	 
	 
	 
	 

	48
	Cút 90 1200x350 tôn 1.0mm,EI60
	 cái 
	Cút 90 1200x350 tôn 1.0mm,EI60
	 
	 
	 
	 

	49
	Cút 90 1500x350 tôn 1.0mm,EI45
	 cái 
	Cút 90 1500x350 tôn 1.0mm,EI45
	 
	 
	 
	 

	50
	Cút 90 800x250 tôn 0.75mm,EI30
	 cái 
	Cút 90 800x250 tôn 0.75mm,EI30
	 
	 
	 
	 

	51
	Cút 90 độ 1000x350 tôn 0.75mm, EI45
	 cái 
	Cút 90 độ 1000x350 tôn 0.75mm, EI45
	 
	 
	 
	 

	52
	Cút 90 độ 800x300 tôn 0.75mm, EI45
	 cái 
	Cút 90 độ 800x300 tôn 0.75mm, EI45
	 
	 
	 
	 

	53
	Cút 90 độ 800x300 tôn 0.75mm, EI60
	 cái 
	Cút 90 độ 800x300 tôn 0.75mm, EI60
	 
	 
	 
	 

	54
	Cút 90 độ 900x250 tôn 0.75mm, EI45
	 cái 
	Cút 90 độ 900x250 tôn 0.75mm, EI45
	 
	 
	 
	 

	55
	Cửa gió SAG 1000x1000+OBD
	 cái 
	Cửa gió SAG 1000x1000+OBD
	 
	 
	 
	 

	56
	Cửa gió SAG 2500x600+OBD
	 cái 
	Cửa gió SAG 2500x600+OBD
	 
	 
	 
	 

	57
	Cửa gió SAG 800x400+OBD
	 cái 
	Cửa gió SAG 800x400+OBD
	 
	 
	 
	 

	58
	Cửa gió SAG 800x600+OBD
	 cái 
	Cửa gió SAG 800x600+OBD
	 
	 
	 
	 

	59
	Cửa gió SAG 900x600+OBD
	 cái 
	Cửa gió SAG 900x600+OBD
	 
	 
	 
	 

	60
	Cửa gió SAG 900x800+OBD
	 cái 
	Cửa gió SAG 900x800+OBD
	 
	 
	 
	 

	61
	Cửa gió SEG 550x350+OBD
	 cái 
	Cửa gió SEG 550x350+OBD
	 
	 
	 
	 

	62
	Cửa gió SEG 600x600+OBD
	 cái 
	Cửa gió SEG 600x600+OBD
	 
	 
	 
	 

	63
	Cửa gió SEG 700x350+OBD
	 cái 
	Cửa gió SEG 700x350+OBD
	 
	 
	 
	 

	64
	Cửa gió SEG 800x600+OBD
	 cái 
	Cửa gió SEG 800x600+OBD
	 
	 
	 
	 

	65
	Chân rẽ 1100x250/900x250, L=200
	 cái 
	Chân rẽ 1100x250/900x250, L=200
	 
	 
	 
	 

	66
	Chân rẽ 800x250/600x250, L=200, EI45
	 cái 
	Chân rẽ 800x250/600x250, L=200, EI45
	 
	 
	 
	 

	67
	Chân rẽ 800x300/600x300, L=200, EI60
	 cái 
	Chân rẽ 800x300/600x300, L=200, EI60
	 
	 
	 
	 

	68
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí
	 cái 
	Chuyển mạch Volt 7 vị trí
	 
	 
	 
	 

	69
	Dây tiếp địa Cu/PVC 1.5mm2
	 m 
	Dây tiếp địa Cu/PVC 1.5mm2
	 
	 
	 
	 

	70
	Dây tiếp địa Cu/PVC 1x10mm2
	 m 
	Dây tiếp địa Cu/PVC 1x10mm2
	 
	 
	 
	 

	71
	Dây tiếp địa Cu/PVC 1x16mm2
	 m 
	Dây tiếp địa Cu/PVC 1x16mm2
	 
	 
	 
	 

	72
	Dây tiếp địa Cu/PVC 1x6mm2
	 m 
	Dây tiếp địa Cu/PVC 1x6mm2
	 
	 
	 
	 

	73
	Dây tín hiệu chống nhiễu 2x1.5mm2
	 m 
	Dây tín hiệu chống nhiễu 2x1.5mm2
	 
	 
	 
	 

	74
	Đèn báo pha (đỏ, vàng, xanh)
	 cái 
	Đèn báo pha (đỏ, vàng, xanh)
	 
	 
	 
	 

	75
	Đồng hồ Volt 0 - 500V
	 cái 
	Đồng hồ Volt 0 - 500V
	 
	 
	 
	 

	76
	Giá đỡ ống gió
	 cái 
	Giá đỡ ống gió
	 
	 
	 
	 

	77
	Giá đỡ quạt
	 cái 
	Giá đỡ quạt
	 
	 
	 
	 

	78
	Giá treo bộ quạt
	 cái 
	Giá treo bộ quạt
	 
	 
	 
	 

	79
	Khởi động mềm 10,5kW
	 cái 
	Khởi động mềm 10,5kW
	 
	 
	 
	 

	80
	Khởi động mềm 12,5kW
	 cái 
	Khởi động mềm 12,5kW
	 
	 
	 
	 

	81
	Khởi động mềm 14,5kW
	 cái 
	Khởi động mềm 14,5kW
	 
	 
	 
	 

	82
	Khởi động mềm 18,5kW
	 cái 
	Khởi động mềm 18,5kW
	 
	 
	 
	 

	83
	Khởi động mềm 23,5kW
	 cái 
	Khởi động mềm 23,5kW
	 
	 
	 
	 

	84
	Khởi động mềm 25,5kW
	 cái 
	Khởi động mềm 25,5kW
	 
	 
	 
	 

	85
	Khởi động mềm 28,5kW
	 cái 
	Khởi động mềm 28,5kW
	 
	 
	 
	 

	86
	Khởi động mềm 5,5kW
	 cái 
	Khởi động mềm 5,5kW
	 
	 
	 
	 

	87
	Khởi động mềm 7,5kW
	 cái 
	Khởi động mềm 7,5kW
	 
	 
	 
	 

	88
	Louver EAL 1400x1000
	 cái 
	Louver EAL 1400x1000
	 
	 
	 
	 

	89
	Louver EAL 1600x1000
	 cái 
	Louver EAL 1600x1000
	 
	 
	 
	 

	90
	Louver EAL 1600x400
	 cái 
	Louver EAL 1600x400
	 
	 
	 
	 

	91
	Louver EAL 1700x500
	 cái 
	Louver EAL 1700x500
	 
	 
	 
	 

	92
	Louver SAG 1500x500
	 cái 
	Louver SAG 1500x500
	 
	 
	 
	 

	93
	Louver SAG 800x800
	 cái 
	Louver SAG 800x800
	 
	 
	 
	 

	94
	Louver SAG 900x700
	 cái 
	Louver SAG 900x700
	 
	 
	 
	 

	95
	Nút bấm có đèn báo
	 cái 
	Nút bấm có đèn báo
	 
	 
	 
	 

	96
	Ống gió thẳng 1000x250 tôn 0.75mm, EI45
	 m 
	Ống gió thẳng 1000x250 tôn 0.75mm, EI45
	 
	 
	 
	 

	97
	Ống gió thẳng 1000x300 tôn 0.75mm, EI30
	 m 
	Ống gió thẳng 1000x300 tôn 0.75mm, EI30
	 
	 
	 
	 

	98
	Ống gió thẳng 1000x300 tôn 0.75mm, EI60
	 m 
	Ống gió thẳng 1000x300 tôn 0.75mm, EI60
	 
	 
	 
	 

	99
	Ống gió thẳng 1000x350 tôn 0.75mm, EI45
	 m 
	Ống gió thẳng 1000x350 tôn 0.75mm, EI45
	 
	 
	 
	 

	100
	Ống gió thẳng 1000x500 tôn 0.75mm, EI60
	 m 
	Ống gió thẳng 1000x500 tôn 0.75mm, EI60
	 
	 
	 
	 

	101
	Ống gió thẳng 1200x250 tôn 0.75mm, EI45
	 m 
	Ống gió thẳng 1200x250 tôn 0.75mm, EI45
	 
	 
	 
	 

	102
	Ống gió thẳng 1200x300 tôn 1.0mm, EI45
	 m 
	Ống gió thẳng 1200x300 tôn 1.0mm, EI45
	 
	 
	 
	 

	103
	Ống gió thẳng 1200x350 tôn 0.75mm, EI60
	 m 
	Ống gió thẳng 1200x350 tôn 0.75mm, EI60
	 
	 
	 
	 

	104
	Ống gió thẳng 1200x350 tôn 1.0mm, EI60
	 m 
	Ống gió thẳng 1200x350 tôn 1.0mm, EI60
	 
	 
	 
	 

	105
	Ống gió thẳng 1200x500 tôn 1.0mm, EI60
	 m 
	Ống gió thẳng 1200x500 tôn 1.0mm, EI60
	 
	 
	 
	 

	106
	Ống gió thẳng 1400x250 tôn 0.75mm, EI45
	 m 
	Ống gió thẳng 1400x250 tôn 0.75mm, EI45
	 
	 
	 
	 

	107
	Ống gió thẳng 1400x250 tôn 1.0mm, EI45
	 m 
	Ống gió thẳng 1400x250 tôn 1.0mm, EI45
	 
	 
	 
	 

	108
	Ống gió thẳng 1400x300 tôn 1.0mm, EI45
	 m 
	Ống gió thẳng 1400x300 tôn 1.0mm, EI45
	 
	 
	 
	 

	109
	Ống gió thẳng 1400x500 tôn 1.0mm, EI60
	 m 
	Ống gió thẳng 1400x500 tôn 1.0mm, EI60
	 
	 
	 
	 

	110
	Ống gió thẳng 1500x250 tôn 0.75mm, EI45
	 m 
	Ống gió thẳng 1500x250 tôn 0.75mm, EI45
	 
	 
	 
	 

	111
	Ống gió thẳng 1500x300 tôn 0.75mm, EI45
	 m 
	Ống gió thẳng 1500x300 tôn 0.75mm, EI45
	 
	 
	 
	 

	112
	Ống gió thẳng 1500x300 tôn 1.0mm, EI45
	 m 
	Ống gió thẳng 1500x300 tôn 1.0mm, EI45
	 
	 
	 
	 

	113
	Ống gió thẳng 1500x350 tôn 1.0mm, EI45
	 m 
	Ống gió thẳng 1500x350 tôn 1.0mm, EI45
	 
	 
	 
	 

	114
	Ống gió thẳng 1500x500 tôn 0.75mm, EI60
	 m 
	Ống gió thẳng 1500x500 tôn 0.75mm, EI60
	 
	 
	 
	 

	115
	Ống gió thẳng 1500x500 tôn 1.0mm, EI60
	 m 
	Ống gió thẳng 1500x500 tôn 1.0mm, EI60
	 
	 
	 
	 

	116
	Ống gió thẳng 500x500 tôn 0.75mm
	 m 
	Ống gió thẳng 500x500 tôn 0.75mm
	 
	 
	 
	 

	117
	Ống gió thẳng 600x250 tôn 0.75mm, EI45
	 m 
	Ống gió thẳng 600x250 tôn 0.75mm, EI45
	 
	 
	 
	 

	118
	Ống gió thẳng 600x300 tôn 0.75mm, EI60
	 m 
	Ống gió thẳng 600x300 tôn 0.75mm, EI60
	 
	 
	 
	 

	119
	Ống gió thẳng 800x250 tôn 0.75mm, EI30
	 m 
	Ống gió thẳng 800x250 tôn 0.75mm, EI30
	 
	 
	 
	 

	120
	Ống gió thẳng 800x300 tôn 0.75mm, EI45
	 m 
	Ống gió thẳng 800x300 tôn 0.75mm, EI45
	 
	 
	 
	 

	121
	Ống gió thẳng 800x300 tôn 0.75mm, EI60
	 m 
	Ống gió thẳng 800x300 tôn 0.75mm, EI60
	 
	 
	 
	 

	122
	Ống gió thẳng 900x250 tôn 0.75mm, EI45
	 m 
	Ống gió thẳng 900x250 tôn 0.75mm, EI45
	 
	 
	 
	 

	123
	Ống luồn dây điện chống cháy D20
	 m 
	Ống luồn dây điện chống cháy D20
	 
	 
	 
	 

	124
	Ống luồn dây điện chống cháy D50
	 m 
	Ống luồn dây điện chống cháy D50
	 
	 
	 
	 

	125
	Tê 1500x500/1500x250/900x250 tôn 0.75mm, EI45
	 cái 
	Tê 1500x500/1500x250/900x250 tôn 0.75mm, EI45
	 
	 
	 
	 

	126
	Tủ điều khiển bằng tay
	 bộ 
	Tủ điều khiển bằng tay
	 
	 
	 
	 

	127
	Van MDF 1000x500, EI60
	 cái 
	Van MDF 1000x500, EI60
	 
	 
	 
	 

	128
	Van MDF 1500x500, EI60
	 cái 
	Van MDF 1500x500, EI60
	 
	 
	 
	 

	129
	Van MFD 1200x300, EI60
	 cái 
	Van MFD 1200x300, EI60
	 
	 
	 
	 

	130
	Van MFD 1500x350, EI60
	 cái 
	Van MFD 1500x350, EI60
	 
	 
	 
	 

	131
	Vỏ tủ điện
	 bộ 
	+ 2 lớp cánh, tôn sơn tĩnh điện dày 1,5mm 
+ Sơn tĩnh điện màu ghi  
+ Loại đặt trong nhà, treo tường, kt: 1200x800x450mm
	 
	 
	 
	 

	132
	Z ống gió 1200x350 EI60
	 cái 
	Z ống gió 1200x350 EI60
	 
	 
	 
	 

	F
	Nội Thất đồ rời
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Phòng làm việc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bàn làm việc nhân viên
	 cái 
	- Khung thép ống oval, mặt bàn làm từ gỗ công nghiệp cao cấp, bề mặt bàn gỗ công nghiệp cao cấp chống xước, chống cháy, chống nước nhẹ.
- Mặt bàn chữ nhật gỗ công nghiệp phủ Melamine dày 25mm
KT 1000x600x750
	 
	 
	 
	 

	2
	Ghế làm việc
	 cái 
	- Ghế lưới tựa lưng vải lưới 
- Đệm ngồi bọc vải mút êm ái
- Ghế lưới xoay 360 độ, có bánh xe di chuyển. Ghế sử dụng bát 550
- Ghế có chức năng điều chỉnh độ cao 
KT 570x505x910
	 
	 
	 
	 

	3
	Bàn trưởng phòng
	 cái 
	- Ghế lưới tựa lưng vải lưới 
- Đệm ngồi bọc vải mút êm ái
- Ghế lưới xoay 360 độ, có bánh xe di chuyển. Ghế sử dụng bát 550
- Ghế có chức năng điều chỉnh độ cao 
KT 570x505x910
	 
	 
	 
	 

	4
	Bàn họp 
	 cái 
	- Khung thép, mặt bàn làm từ gỗ công nghiệp cao cấp, bề mặt bàn gỗ công nghiệp cao cấp chống xước, chống cháy, chống nước nhẹ.
- Mặt bàn có 4 nắp hộp điện
- Mặt bàn chữ nhật gỗ công nghiệp phủ Melamine dày 25mm
KT 4800x1400x750
	 
	 
	 
	 

	5
	Ghế họp
	 cái 
	- Ghế chân quỳ khung thép mạ/ sơn tĩnh điện, tựa bọc vải lưới, đệm mút bọc lưới xốp.
KT 580x615x910
	 
	 
	 
	 

	II
	Hội trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bàn hội trường
	 cái 
	- Yếm sát đất, có đợt. Bàn có vách treo
- Bàn hội trường gỗ công nghiệp AT1250D không có vách ngăn ở giữa đợt.
KT 1500x500x750
	 
	 
	 
	 

	2
	Ghế hội trường
	 cái 
	- Mặt ghế: Được làm từ chất liệu laminate AICA dày 0.6 mm, bề mặt chống trầy xước, chống thấm nước và dễ dàng vệ sinh.
Khung thép mạ kẽm sơn tĩnh điện chống ăn mòn màu nâu
KT 580x615x910
	 
	 
	 
	 

	3
	Bục phát biểu gỗ công nghiệp 
	 cái 
	Bục phát biểu gỗ công nghiệp 
KT 800x600x1200
	 
	 
	 
	 

	III
	Kệ lưu trữ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Kệ lưu trữ 1
	 cái 
	- Kệ thép V lỗ, mâm thép sơn tĩnh điện màu trắng
- Tải trọng 80-150kg/tầng
KT 3000x600x2400
	 
	 
	 
	 

	2
	Kệ lưu trữ 2
	 cái 
	- Kệ thép V lỗ, mâm thép sơn tĩnh điện màu trắng
- Tải trọng 80-150kg/tầng
KT 2600x600x2400
	 
	 
	 
	 

	3
	Kệ lưu trữ 3
	 cái 
	- Kệ thép V lỗ, mâm thép sơn tĩnh điện màu trắng
- Tải trọng 80-150kg/tầng
KT 2400x600x2400
	 
	 
	 
	 

	4
	Kệ lưu trữ 4
	 cái 
	- Kệ thép V lỗ, mâm thép sơn tĩnh điện màu trắng
- Tải trọng 80-150kg/tầng
KT 2200x600x2400
	 
	 
	 
	 

	5
	Kệ lưu trữ 5
	 cái 
	- Kệ thép V lỗ, mâm thép sơn tĩnh điện màu trắng
- Tải trọng 80-150kg/tầng
KT 3000x400x2400
	 
	 
	 
	 

	6
	Kệ lưu trữ 6
	 cái 
	- Kệ thép V lỗ, mâm thép sơn tĩnh điện màu trắng
- Tải trọng 80-150kg/tầng
KT 2600x400x2400
	 
	 
	 
	 

	7
	Kệ lưu trữ 7
	 cái 
	- Kệ thép V lỗ, mâm thép sơn tĩnh điện màu trắng
- Tải trọng 80-150kg/tầng
KT 2000x400x2400
	 
	 
	 
	 

	8
	Kệ lưu trữ 8
	 cái 
	- Kệ thép V lỗ sơn tĩnh điện màu trắng; 
- Mâm, vách kính trắng an toàn 10.36mm;
- Bản lề để mở vách kính để dễ dàng tiếp cận khi thay đổi vật trưng bày hoặc vệ sinh
- Hai khóa an toàn cao đạt tiêu chuẩn BS EN 12209:2003
KT 3000x800x2400
	 
	 
	 
	 

	9
	Bàn tròn D2000
	 cái 
	- Khung thép chịu lực với lớp nhôm nhám hoàn thiện sơn tĩnh Điện màu trắng
	 
	 
	 
	 

	10
	Tấm đá bazal đục lỗ
	 m2 
	Tấm đá bazal đục lỗ, kích thước 500x600x50mm
	 
	 
	 
	 

	11
	Khung móng cột
	 cái 
	Khung móng cột M8x250
	 
	 
	 
	 

	12
	Ống thép không gỉ 
	 m 
	Ống thép không gỉ D350x3.96mm
	 
	 
	 
	 

	13
	Đèn chiếu góc công trình
	 cái 
	Đèn chiếu góc công trình, góc 45D, công suất 80W, 4000K, IP65
	 
	 
	 
	 

	14
	Đèn chiếu gốc cây
	 cái 
	Đèn chiếu gốc cây, góc 30D, công suất 10W, 2700K, IP66
	 
	 
	 
	 

	15
	Đèn led pha
	 cái 
	Đèn led pha D300mm, công suất 24x4,5W, góc chiếu 50D, 3000K, IP66
	 
	 
	 
	 

	16
	Vỉ thoát nước plastic cell
	 m2 
	Vỉ thoát nước plastic cell
	 
	 
	 
	 

	17
	Dung dịch Map Boxer 30EC (1,8%)
	 lit 
	Dung dịch Map Boxer 30EC (1,8%)
	 
	 
	 
	 

	18
	Lưới thép không gỉ Termimesh
	 m2 
	Lưới thép không gỉ Termimesh
	 
	 
	 
	 

	19
	Hỗn hợp keo chống mối Termiparge Liquid và xi măng đặc biệt Termiparge Dry
	 kg 
	Hỗn hợp keo chống mối Termiparge Liquid và xi măng đặc biệt Termiparge Dry
	 
	 
	 
	 

	20
	Lưới thép phòng mối không gỉ đặc biệt Termimesh được tạo theo kích thước đường ống kỹ thuật
	 bộ 
	Lưới thép phòng mối không gỉ đặc biệt Termimesh được tạo theo kích thước đường ống kỹ thuật
	 
	 
	 
	 

	21
	Trạm IGS
	 bộ 
	Trạm IGS
	 
	 
	 
	 



Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- Vật liệu, Vật tư phải mới 100% và sản phẩm phải được sử dụng rộng rãi trên thị trường Việt nam.
- Hàng hóa đảm bảo đúng quy cách, thông số kỹ thuật, mẫu mã được duyệt, chất lượng mới 100%, chính hãng. - Có cam kết cung cấp cho chủ đầu tư Chứng nhận CO, CQ đối với hàng hóa nhập khẩu, giấy chứng nhận xuất xưởng đối với các hàng hóa sản xuất trong nước nếu trúng thầu - Đối với thiết bị: Giá đã bao gồm thuế VAT và các loại chi phí khác theo quy định: bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng, bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đào tạo chuyển giao công nghệ. - Thiết bị bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 
- Tất cả thông số kỹ thuật nêu trong E-HSMT dựa trên các tài liệu có tính pháp lý do Chủ đầu tư cung cấp và được Chủ đầu tư xét duyệt
- Nếu nhà thầu tự sản xuất sản phẩm hoặc liên danh, liên kết để sản xuất thì vật tư sản xuất phải đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, ngoài ra tất cả sản phẩm/chi tiết sản phẩm đều phải được sản xuất tại công xưởng có các thiết bị cần thiết để sản xuất sản phẩm.
- Đối với các chi tiết đặc biệt phải tiến hành chế tạo, lắp tại công trường sẽ phải được TVGS và CĐT chấp thuận. 
- Đối với vật tư, thiết bị khi vận chuyển đến công trường phải được đóng gói nguyên đai, nguyên kiện theo đúng quy định của nhà sản xuất. 
- Đối với một số loại Vật tư, vật liệu, thiết bị ghi trong hồ sơ mời thầu hoặc trong bản vẽ ghi rõ tên, chủng loại model, hãng, nước sản xuất thì được hiểu như sau: Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu có thể là loại đã được ghi trong E-HSMT, bản vẽ hoặc là một loại khác có tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, mỹ thuật, kích thước tương đương với loại đó (không được sử dụng cụm từ “tương đương” khi dự thầu). Khi được yêu cầu, nhà thầu phải chứng minh được tính chất tương đương của chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị nhà thầu chào thầu so với chủng loại đã nêu trong E-HSMT hoặc bản vẽ. Nếu chủng loại Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu được tổ chuyên gia đánh giá là không đạt tiêu chuẩn E-HSMT thì sẽ bị đánh giá về mức độ đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.
- Trong trường hợp tại thời điểm thi công thị trường không có loại sản phẩm đã đề xuất và tính giá trong E-HSDT, Nhà thầu sẽ chỉ được thay đổi khi được Chủ đầu tư chấp thuận; 
- Trường hợp Nhà thầu ghi không rõ hoặc bỏ sót thông tin dẫn đến việc không đủ cơ sở xác định được chủng loại, nhà sản xuất, mã hiệu sản phẩm,vật tư, thiết bị đã đề xuất hoặc dẫn đến việc các vật tư, thiết bị đưa vào lắp đặt không đồng bộ thì khi bị phát hiện ở bất kì giai đoạn nào, Nhà thầu sẽ phải thi công theo mọi sự chỉ định của Chủ đầu tư mà không được quyền yêu cầu thêm bất kỳ một khoản chi phí nào khác.
- Trường hợp có nội dung nào đó trong các tài liệu của E-HSMT do chủ đầu tư cung cấp có sự không thống nhất, Nhà thầu phải có thư đề nghị chủ đầu tư làm rõ theo quy định trước khi đề xuất trong E-HSDT; trường hợp nhà thầu không đề nghị làm rõ, trong quá trình đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia chủ động đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu E-HSMT của nhà thầu theo Hồ sơ TKBVTC kèm theo E-HSMT.
 - Ngoài các chỉ tiêu tham khảo được đề xuất trong hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải nghiên cứu hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kĩ thuật để đề xuất chủng loại vật tư phù hợp. Trong quá trình thi công các bên tham gia căn cứ vào đề xuất được nêu trong Hồ sơ dự thầu, hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kĩ thuật để thực hiện
- Đối với mỗi Vật tư, vật liệu, thiết bị: Nếu nhà thầu đề xuất nhiều chủng loại, nhãn hiệu, nguồn gốc, … tổ chuyên gia sẽ lựa chọn 01 chủng loại vật tư bất kỳ mà nhà thầu đề xuất để đánh giá hồ sơ dự thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm với thông tin đã đề xuất trong E-HSDTvề nội dung trên.
- Trong quá trình dự thầu, nhà thầu cần nghiên cứu kỹ bản vẽ để đề xuất khối lượng thừa thiếu nếu cần thiết. Nếu trong E-HSDTnhà thầu không đề xuất thì xem như nhà thầu đã thống nhất với E-HSMT. Các bên sẽ không tiến hành thương thảo lại nội dung này.
Đối với các tài liệu trong E-HSDT được lập bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt, nhà thầu phải nộp kèm bản dịch tiếng Việt do tổ chức đủ điều kiện thực hiện dịch thuật theo quy định của pháp luật thực hiện hoặc là bản dịch thuật được chứng thực bởi cơ quan công chứng (hay được gọi tắt là dịch thuật công chứng). Trường hợp thiếu bản dịch, Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu bổ sung (nếu cần thiết).
2. Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
 Nhà thầu phải nộp một Đề xuất kỹ thuật (đính kèm file lên Hệ thống) gồm mô tả cụ thể phương pháp thực hiện công việc, thiết bị, nhân sự, lịch biểu thực hiện và bất kỳ thông tin nào khác theo quy định tại Chương V và phải mô tả đủ chi tiết để chứng minh tính phù hợp của đề xuất đối với các yêu cầu công việc và thời hạn cần hoàn thành công việc. Tổ chức công trường và biện pháp tổ chức thi công (bao gồm sự đầy đủ các hạng mục công việc xây lắp chính, sự tuân thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn áp dụng, kế hoạch tiến độ thi công…), các biện pháp đảm bảo chất lượng, kế hoạch huy động và kế hoạch thi công …được thể hiện bằng cách thức phù hợp và tuân thủ các yêu cầu quy định tại Chương V (Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật) mà không có sai lệch, hạn chế, hoặc thiếu sót đáng kể. Đề xuất kỹ thuật đề xuất được chấp thuận là rằng buộc pháp lý theo hợp đồng của nhà thầu với chủ đầu tư cho công trình về chất lượng - tiến độ - nghĩa vụ và trách nhiệm - giá dự thầu/giá hợp đồng thanh toán.
Nhà thầu thi công với sự hiểu biết kỹ thuật, kinh nghiệm thi công, nguồn lực hiện có… trình bày Đề xuất kỹ thuật cho gói thầu/công trình cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của công trình, Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm và không chỉ giới hạn ở những yêu cầu dưới đây:
3. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
4. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
- Nhà thầu phải tuyệt đối chấp hành luật phòng chống cháy nổ; cán bộ, công nhân thi công trong công trường phải được tập huấn về phòng chống cháy nổ trước khi tiến hành khởi công công trình.
- Tuyệt đối nghiêm cấm đưa các vật liệu dễ cháy, nổ vào công trường. Trừ vật liệu cần cho việc thi công.
- Nhà thầu phải có khẩu hiệu, bình chống cháy, tiêu lệnh, hướng dẫn sử dụng bình chống cháy, số điện thoại các cơ quan chức năng khi cần thiết (phải phổ biến cho cán bộ và công nhân được biết).
5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Trong quá trình thi công việc vận chuyển vật liệu sẽ gây tiếng ồn và bụi tới các công trình lân cận; yêu cầu nhà thầu có biện pháp giảm thiểu bằng cách phun nước mặt đường; dùng bạt che chắn thùng xe chở vật liệu, che chắn khu vực thi công.
6. Yêu cầu về an toàn lao động:
Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động gồm: An toàn trong thi công trên công trường, an toàn trong vận chuyển vật liệu; nhà thầu cần có biện pháp hợp lý, thiết bị bảo hộ lao động phải đầy đủ, phải có biện pháp và chương trình tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn lao động cho cán bộ, công nhân. Phải có nội quy và tổ chức bộ máy thực hiện nghiêm túc công tác này.
7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: Đảm bảo đủ nhân lực và thiết bị thi công theo bảng tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết cho từng hạng mục theo tuần, tháng, quý.
8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: Giải pháp, biện pháp tổ chức thi công gói thầu: Nêu rõ biện pháp, giải pháp, giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công tổng thể và chi tiết đến các hạng mục công trình kèm theo biểu đồ phân bổ nhân lực,máy móc thiết bị thi công tương ứng. Biểu đồ thi công có thể lập theo sơ đồ mạng sau đó tổng hợp thành sơ đồ ngang, trên đó có nghi rõ số lượng, công suất máy móc thiết bị chủ yếu, số ca máy làm việc, số lượng lao động bố trí. Các nội dung phải phù hợp với thời gian thi công.
9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: Phải có đầy đủ các thiết bị kiểm tra chất lượng tại hiện trường và bố trí cán bộ chuyên môn phụ trách công tác này. Bên cạnh đó nhà thầu phải hợp đồng với một đơn vị làm công tác kiểm tra chất lượng có đầy đủ tư cách pháp nhân theo quy định của Nhà nước (nếu nhà thầu có đủ điều kiện năng lực pháp lý thi không cần phải thuê đơn vị khác).
Đối với công tác giám sát kỹ thuật: Cán bộ phụ trách công tác này phải có trình độ chuyên môn phù hợp và có kinh nghiệm thi công đáp ứng yêu cầu thiết kế.
10. Yêu cầu khi lập giá dự thầu:
- Khối lượng mời thầu là toàn bộ khối lượng để hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình. Biểu khối lượng mời thầu chỉ biểu trưng bằng khối lượng chính. Các khối lượng chi tiết khác gắn liền với từng kết cấu sản phẩm chính tuy không nêu trong biểu khối lượng nhưng Nhà thầu phải tính toán và phân bổ trong đơn giá khối lượng chính theo tiên lượng mời thầu.
IV. Yêu cầu khác trong quá trình thi công, bảo hành công trình: 
Ngoài các yêu cầu đã được UBND tỉnh, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh quy định tại Quyết định duyệt dự án/thiết kế BVTC, Nhà thầu còn phải chấp nhận thực hiện cho dù trong E-HSDT Nhà thầu có hoặc không đề xuất:
- Kiểm tra, kiểm soát vật tư, vật liệu chính sử dụng cho gói thầu: về nguồn cung cấp, nguồn gốc và chất lượng của vật tư, vật liệu đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của gói thầu được duyệt và theo đề xuất của Nhà thầu trong E-HSDT.
- Rà soát, cập nhật lại Biểu tiến độ thi công tại thời điểm ký hợp đồng và trong quá trình triển khai cho phù hợp thực tế, phù hợp với đề xuất trong E-HSDT của nhà thầu và đáp ứng tiến độ yêu cầu của dự án.
- Trường hợp thi công các hạng mục liên quan tới nhau nhưng do các thành viên liên danh cùng thực hiện nếu hạng mục không đảm bảo chất lượng thuộc trách nhiệm thành viên liên danh nào thì thành viên đó phải chịu trách nhiệm khắc phục những hạng mục không đảm bảo chất lượng đó. Đồng thời các thành viên liên danh cùng có trách nhiệm phối hợp để khắc phục nhằm đảm bảo chất lượng tổng thể công trình, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của gói thầu. Trong mọi trường hợp mà nhà thầu không thực hiện đúng theo hợp đồng mà bị tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng, chi phí bảo hành, thì việc tịch thu sẽ thực hiện đối với tất cả các thành viên liên danh. 
- Nhà thầu phải chủ động giải quyết, xử lý kịp thời, có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng của nhà thầu gây ra, bao gồm cả lu rung gây nứt nhà và không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả kháng).
+ Trong thời gian bảo hành công trình, trường hợp công trình có sai sót, khiếm khuyết do lỗi của Nhà thầu gây ra trong quá trình thi công. Nếu sau 07 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về các lỗi này mà nhà thầu không tiến hành sửa chữa, khắc phục, Nhà thầu bị đánh giá là không hoàn thành Hợp đồng.
- Thực hiện nghiệm thu, thanh toán theo chỉ đạo của Chủ đầu tư để đảm bảo giải ngân nguồn vốn theo yêu cầu.
- Công nhân và cán bộ thi công tại công trường phải mặc trang phục có tên hoặc logo của Nhà thầu, có đầy đủ trang bị bảo hộ lao động đáp ứng các yêu cầu về an toàn lao động theo quy định (giầy, mũ, dây an toàn, găng tay…).
- Nhân sự chủ chốt (kể cả nhân sự đề xuất trong Ban điều hành), thiết bị chủ yếu nhà thầu đã kê khai trong E-HSDT phải đảm bảo sẵn sàng huy động sau khi hợp đồng được ký kết; nhân sự phụ trách ATLĐ, VSMT phải có chứng nhận huận luyện về an toàn lao động – Vệ sinh môi trường theo quy định).
- Thời gian bảo hành: 12 tháng. Thực hiện theo quy định hiện hành, trong đó gồm: quyền và trách nhiệm của các bên trong bảo hành công trình xây dựng; thời hạn bảo hành công trình xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ; thời hạn bảo hành tăng thêm đối với các vị trí có hư hỏng, khiếm khuyết về chất lượng (do lỗi của nhà thầu) trong thời gian bảo hành chính; biện pháp, hình thức bảo hành; giá trị bảo hành; việc lưu giữ, sử dụng, hoàn trả bảo lãnh bảo hành...).
- Bảo hiểm: Để giảm thiểu rủi ro không lường trước được cho Bên B, kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, Bên B có trách nhiệm phải mua và duy trì bảo hiểm cho vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự... đối với bên thứ ba cho rủi ro của Bên B. Bên B phải tự chủ động nghiên cứu điều kiện thực tế để có giải pháp thi công phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng đến công trình lân cận trong suốt quá trình thi công như thi công khoan cọc, lu rung, hoạt động của máy móc thiết bị,… gây ra chấn động, dịch chuyển kết cấu có thể dẫn đến nứt, sụt lún, hư hỏng nhà ở, công trình lân cận. Để đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình, trong trường hợp thi công qua các khu dân cư, các thiết bị thi công có gây chấn động như lu rung... làm ảnh hưởng đến các công trình liền kề thì Bên B phải có giải pháp thi công và tự huy động các thiết bị thi công thay thế khác có tính năng phù hợp. Trường hợp nếu có phát sinh hư hỏng, tổn thất phải bồi thường do các yếu tố và nguyên nhân trên, Bên B phải có trách nhiệm bồi thường cho bên bị thiệt hại (nếu có) bằng nguồn kinh phí của mình để đảm bảo tiến độ thi công liên tục và không bị gián đoạn, hoặc Bên B có giải pháp khắc phục trong quá trình thực hiện thi công dự án.
- Bên B đảm bảo rằng Bên A không phải chịu trách nhiệm mọi yêu cầu bồi thường từ bất kỳ một bên thứ ba nào cho tất cả mọi tai nạn hoặc rủi ro nào xảy ra trên công trường trong phạm vi thực hiện hợp đồng của bên B.
- Phòng thí nghiệm: Nhà thầu phải bố trí phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn. Trường hợp nhà thầu không có phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn thì phải thuê một đơn vị tư vấn chuyên ngành thí nghiệm đủ năng lực theo quy định. Trước khi thi công phải bố trí lực lượng và cơ sở thí nghiệm phù hợp với gói thầu tại hiện trường đủ thiết bị, nhân sự thí nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để phục vụ kiểm tra chất lượng thi công xây dựng. Các thiết bị thí nghiệm đủ điều kiện được sử dụng nhằm tránh sử dụng thiết bị quá thời hạn, thiết bị không được hiệu chỉnh theo quy định.
V. Các bản vẽ: Chi tiết có Hồ sơ thiết kế kèm theo hồ sơ mời thầu này. 
Ghi chú: Tất cả bản vẽ liên quan đến vị trí đổ thải, cự ly vận chuyển vật liệu, sơ họa vị trí mỏ vật liệu (nếu có) Trong bản vẽ thiết kế đính kèm đều chỉ là tài liệu tham khảo; nhà thầu nên điều tra, khảo sát, trên cơ sở năng lực, kinh nghiệm để lập hồ sơ dự thầu cho phù hợp.

